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BÀI 1.  KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Giới thiệu: 

 Đây là bài học cung cấp cho ngƣời học những kiến thức về nguyên tắc kế toán bán hàng 

hóa và cung cấp dịch vụ, phƣơng thức bán hàng,  pháp pháp kế toán, ghi sổ kế toán bán hàng 

và cung cấp dịch vụ,  kế toán xác định giá vốn trong doanh nghiệp. 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc các khái niệm về bán hàng, doanh thu, doanh thu bán hàng và các 

khoản giảm doanh thu; 

- Xác định đƣợc doanh thu và chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng,  

- Lập đƣợc các chứng từ kế toán phát sinh có liên quan; 

- Định khoản đƣợc các nghiệp vụ kế toán bán hàng; 

- Ghi sổ đƣợc các nghiệp vụ kế toán bán hàng. 

- Đối chiếu số liệu kế toán. 

- Tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. 

 

A. Nội dung 

1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán bán hàng 

1.1. Các khái niệm 

Bán hàng là bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và bán 

bất động sản đầu tƣ; là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của thành phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tƣ. 

Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất, thƣơng mại liên quan đến nhiều nội 

dung khác nhau mà kế toán phải ghi chép và giám đốc chặt chẽ, kịp thời và chính xác. Các nội 

dung này bao gồm: 

(1) Giá vốn hàng bán: trong doanh nghiệp sản xuất giá vốn hàng bán là toàn bộ trị giá 

của các loại sản phẩm tính theo giá xuất kho (giá thành sản xuất) đã bán đƣợc trong kỳ. 

(2) Hàng gửi đi bán: là trị giá của các loại sản phẩm xuất giao cho đại lý hoặc chuyển 

đến cho khách hàng theo hợp đồng bán hàng đã ký kết. 

(3) Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu đƣợc và sẽ thu đƣợc 

trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh 

nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sỡ hữu. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đƣợc và sẽ thu đƣợc từ 

các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán. 

Điều kiện ghi nhận doanh thu: 

 Doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản 

phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua; 

- Doanh nghiệp không còn nắm quyền quản lý hàng hoá nhƣ ngƣời sở hữu hàng hóa 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; 

- Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

 Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao 

dịch đó đƣợc xác định một cách đáng tin cậy. Trƣờng hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên 

quan đến nhiều kỳ kinh doanh thì doanh thu đƣợc ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công 

việc hoàn thành vào ngày lập báo cáo tài chính của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp 
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dịch vụ đƣợc xác định khi thỏa mãn tất cả 4 điều kiện sau: 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; 

- Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ dịch vụ đó; 

- Có khả năng thu đƣợc phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế 

toán; 

- Xác định đƣợc các chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch 

cung cấp dịch vụ đó. 

(4) Các khoản giảm doanh thu: 

- Chiết khấu thương mại: Là khoản tiền doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho 

khách hàng mua hàng với khối lƣợng lớn. 

- Giảm giá hàng bán: Là số tiền ngƣời bán giảm trừ cho ngƣời mua trên giá đã thỏa 

thuận ghi trên hóa đơn, hợp đồng kinh tế do hàng bán kém phẩm chất, không đúng quy cách, 

chủng loại hoặc lạc hậu thị hiếu. 

- Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lƣợng hàng bán đƣợc xác định là đã bán bị 

khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.  

(5) Doanh thu thuần: Là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ 

doanh thu, thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu 

nếu có. 

Doanh thu 

thuần 
= 

Doanh thu bán 

hàng và cung cấp 

dịch vụ 

- 

Các khoản 

giảm trừ 

doanh thu 

- 

Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ 

đặc biệt, thuế GTGT theo 

phƣơng pháp trực tiếp 

(6) Thuế tính trên doanh thu bao gồm: thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 

GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp. 

1.2. Nguyên tắc kế toán  

1- Thời điểm, căn cứ để ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế có thể khác 

nhau tùy vào từng tình huống cụ thể. Doanh thu tính thuế chỉ đƣợc sử dụng để xác định số 

thuế phải nộp theo luật định; Doanh thu ghi nhận trên sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính phải 

tuân thủ các nguyên tắc kế toán và tùy theo từng trƣờng hợp không nhất thiết phải bằng số đã 

ghi trên hóa đơn bán hàng. 

      2-  Khi luân chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc 

trong nội bộ doanh nghiệp, tùy theo đặc điểm hoạt động, phân cấp quản lý của từng đơn vị, 

doanh nghiệp có thể quyết định việc ghi nhận doanh thu tại các đơn vị nếu có sự gia tăng 

trong giá trị sản phẩm, hàng hóa giữa các khâu mà không phụ thuộc vào chứng từ kèm theo 

(xuất hóa đơn hay chứng từ nội bộ). Khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp, tất cả các khoản 

doanh thu giữa các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp đều phải đƣợc loại trừ. 

3- Doanh thu đƣợc ghi nhận chỉ bao gồm doanh thu của kỳ báo cáo. Các tài khoản phản 

ánh doanh thu không có số dƣ, cuối kỳ kế toán phải kết chuyển doanh thu để xác định kết quả 

kinh doanh. 

4- Doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau: 

a) Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào và bán 

bất động sản đầu tƣ; 

b) Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ, 

hoặc nhiều kỳ kế toán, nhƣ cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phƣơng 

thức cho thuê hoạt động, doanh thu hợp đồng xây dựng.... 

c) Doanh thu khác. 

5- Doanh thu trong một số trƣờng hợp đƣợc xác định nhƣ sau: 
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- Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ không bao gồm các khoản thuế gián thu phải 

nộp, nhƣ thuế GTGT (kể cả trƣờng hợp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp), thuế 

TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trƣờng. 

Trƣờng hợp không tách ngay đƣợc số thuế gián thu phải nộp tại thời điểm ghi nhận 

doanh thu, kế toán đƣợc ghi nhận doanh thu bao gồm cả số thuế phải nộp và định kỳ phải ghi 

giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp. Khi lập báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ tiêu 

“Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” đều 

không bao gồm số thuế gián thu phải nộp trong kỳ do về bản chất các khoản thuế gián thu 

không đƣợc coi là một bộ phận của doanh thu. 

- Xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhƣng khách hàng chỉ đƣợc nhận hàng 

khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác nhƣ phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ 

nhƣ mua 2 sản phẩm đƣợc tặng 1 sản phẩm....) thì kế toán phải phân bổ số tiền thu đƣợc để 

tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại đƣợc tính vào giá vốn hàng 

bán (trƣờng hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán). 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đơn 

vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế. 

Trƣờng hợp có nhận tiền ứng trƣớc của khách hàng bằng ngoại tệ thì doanh thu tƣơng ứng với 

số tiền ứng trƣớc đƣợc quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời 

điểm nhận ứng trƣớc. 

6- Doanh thu bán bất động sản là chủ đầu tƣ phải thực hiện theo nguyên tắc: 

Đối với các công trình, hạng mục công trình mà doanh nghiệp là chủ đầu tƣ (kể cả các 

công trình, hạng mục công trình doanh nghiệp vừa là chủ đầu tƣ, vừa tự thi công), doanh 

nghiệp không đƣợc ghi nhận doanh thu bán bất động sản theo Chuẩn mực kế toán Hợp đồng 

xây dựng và không đƣợc ghi nhận doanh thu đối với số tiền thu trƣớc của khách hàng theo 

tiến độ. Việc ghi nhận doanh thu bán bất động sản phải đảm bảo thoả mãn đồng thời 5 điều 

kiện sau: 

- Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho ngƣời mua, doanh nghiệp đã 

chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho ngƣời mua; 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản nhƣ ngƣời sở hữu bất 

động sản hoặc quyền kiểm soát bất động sản; 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; 

- Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động 

sản; 

- Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản. 

Đối với bất động sản phân lô bán nền, nếu đã chuyển giao nền đất cho khách hàng 

(không phụ thuộc đã làm xong thủ tục pháp lý về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay 

chƣa) và hợp đồng không hủy ngang, chủ đầu tƣ đƣợc ghi nhận doanh thu đối với nền đất đã 

bán khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 

- Đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sử dụng đất cho ngƣời mua; 

- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; 

- Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán nền đất; 

- Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc chắc chắn sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

nền đất. 

7- Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phƣơng thức bán đúng giá hƣởng hoa 

hồng, doanh thu là phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp đƣợc hƣởng. 

8-  Đối với hoạt động dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, doanh thu là phí ủy thác đơn vị 

đƣợc hƣởng. 
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9- Đối với đơn vị nhận gia công vật tƣ, hàng hoá, doanh thu là số tiền gia công thực tế 

đƣợc hƣởng, không bao gồm giá trị vật tƣ, hàng hoá nhận gia công. 

10- Trƣờng hợp bán hàng theo phƣơng thức trả chậm, trả góp, doanh thu đƣợc xác định 

theo giá bán trả tiền ngay 

11- Xác định doanh thu của hợp đồng xây dựng: 

- Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo tiến độ kế 

hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc ƣớc tính một cách đáng tin cậy, thì 

doanh thu của hợp đồng xây dựng đƣợc ghi nhận tƣơng ứng với phần công việc đã hoàn thành 

do nhà thầu tự xác định vào ngày lập Báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hoá đơn 

thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chƣa và số tiền ghi trên hoá đơn là bao nhiêu; 

- Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo giá trị khối 

lƣợng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc xác định một cách đáng tin 

cậy và đƣợc khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng đƣợc ghi 

nhận tƣơng ứng với phần công việc đã hoàn thành đƣợc khách hàng xác nhận trong kỳ phản 

ánh trên hoá đơn đã lập. 

12- Doanh thu cho thuê tài sản: là cho thuê tài sản, có nhận trƣớc tiền cho thuê của 

nhiều kỳ thì việc ghi nhận doanh thu đƣợc thực hiện theo nguyên tắc phân bổ số tiền cho thuê 

nhận trƣớc phù hợp với thời gian cho thuê. 

13- Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 

theo yêu cầu của Nhà nƣớc, đƣợc Nhà nƣớc trợ cấp, trợ giá theo quy định thì doanh thu trợ 

cấp, trợ giá là số tiền đƣợc Nhà nƣớc chính thức thông báo, hoặc thực tế trợ cấp, trợ giá. 

14- Trƣờng hợp bán sản phẩm, hàng hóa kèm theo sản phẩm, hàng hóa, thiết bị thay thế 

(phòng ngừa trong những trƣờng hợp sản phẩm, hàng hóa bị hỏng hóc) thì phải phân bổ 

doanh thu cho sản phẩm, hàng hóa đƣợc bán và sản phẩm hàng hóa, thiết bị giao cho khách 

hàng để thay thế phòng ngừa hỏng hóc. Giá trị của sản phẩm, hàng hóa, thiết bị thay thế đƣợc 

ghi nhận vào giá vốn hàng bán. 

15- Không ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ đối với: 

- Trị giá hàng hoá, vật tƣ, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công chế biến; 

Trị giá hàng gửi bán theo phƣơng thức gửi bán đại lý, ký gửi (chƣa đƣợc xác định là đã bán); 

- Số tiền thu đƣợc từ việc bán sản phẩm sản xuất thử; 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính; 

- Các khoản thu nhập khác. 

2. Các phƣơng thức bán hàng và thanh toán 

2.1. Phƣơng thƣc bán hàng 

2.1.1. Đối với các doanh nghiệp thƣơng mại nội địa 

Việc bán hàng trong các doanh nghiệp thƣơng mại nội địa có thể thực hiện theo hai 

phƣơng thức: bán buôn và bán lẻ, đƣợc chi tiết dƣới nhiều hình thức khác nhau (trực tiếp, 

chuyển hàng...) nhƣ sau: 

1- Bán buôn hàng hoá    

 Là hình thức bán hàng cho các đơn vị thƣơng mại, các doanh nghiệp sản xuất.... Đặc 

điểm của hàng hoá bán buôn là hàng hoá vẫn nằm trong lĩnh vực lƣu thông, chƣa đi vào lĩnh 

vực tiêu dùng, do vậy, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá chƣa đƣợc thực hiện. Hàng bán 

buôn thƣờng đƣợc bán theo lô hàng hoặc bán với số lƣợng lớn. Giá bán biến động tuỳ thuộc 

vào số lƣợng hàng bán và phƣơng thức thanh toán. Trong bán buôn thƣờng bao gồm hai 

phƣơng thức: 

- Phƣơng thức bán buôn hàng hoá qua kho: Bán buôn hàng hoá qua kho là phƣơng 

thức bán buôn hàng hoá mà trong đó, hàng bán phải đƣợc xuất từ kho bảo quản của doanh 

nghiệp. Bán buôn hàng hoá qua kho có thể thực hiện dƣới hai hình thức: 
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+ Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức này, 

bên mua cử đại diện đến kho của doanh nghiệp thƣơng mại để nhận hàng. Doanh nghiệp 

thƣơng mại xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua 

nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp nhận nợ, hàng hoá đƣợc xác định là tiêu thụ. 

+ Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này, căn cứ 

vào hợp đồng kinh tế đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng, doanh nghiệp thƣơng mại xuất kho 

hàng hoá, dùng phƣơng tiện vận tải của mình hoặc đi thuế ngoài, chuyển hàng đến kho của 

bên mua hoặc một địa điểm nào đó bên mua quy định trong hợp đồng. Hàng hoá chuyển bán 

vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thƣơng mại. Chỉ khi nào đƣợc bên mua kiểm nhận, 

thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì số hàng chuyển giao mới đƣợc coi là tiêu thụ, ngƣời 

bán mất quyền sở hữu về số hàng đã giao. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp thƣơng mại 

chịu hay bên mua chịu là do sự thoả thuận từ trƣớc giƣa hai bên. Nếu doanh nghiệp thƣơng 

mại chịu chi phí vận chuyển, sẽ đƣợc ghi vào chi phí bán hàng. Nếu bên mua chịu chi phí vận 

chuyển, sẽ phải thu tiềncủa bên mua. 

- Phƣơng thức bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng: Theo phƣơng thức này, doanh 

nghiệp thƣơng mại sau khi mua hàng, nhận hàng mua, không đƣa về nhập kho mà chuyển bán 

thẳng cho bên mua. Phƣơng thức này có thể thực hiện theo hai hình thức: 

+ Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (còn gọi là 

hình thức giao tay ba): Theo hình thức này, doanh nghiệp thƣơng mại sau khi mua hàng, giao 

trực tiếp cho đại diện của bên mua tại kho ngƣời bán. Sau khi đại diện bên mua ký nhận đủ 

hàng, bên mua đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận nợ, hàng hoá đƣợc xác nhận là tiêu 

thụ. 

+ Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức 

này, doanh nghiệp thƣơng mại sau khi mua hàng, nhận hàng mua, dùng phƣơng tiện vận tải 

của mình hoặc thuê ngoài vận chuyển hàng đến giao cho bên mua ở địa điểm đã đƣợc thoả 

thuận. Hàng hoá chuyển bán trong trƣờng hợp này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp 

thƣơng mại. Khi nhận đƣợc tiền của bên mua thanh toán hoặc giấy báo của bên mua đã nhận 

đƣợc hàng và chấp nhận thanh toán thì hàng hoá chuyển đi mới đƣợc xác định là tiêu thụ. 

2- Bán lẻ hàng hoá 

 Là phƣơng thức bán hàng trực tiếp cho ngƣời tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế hoặc 

các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ. Bán hàng theo phƣơng 

thức này có đặc điểm là hàng hoá đã ra khỏi lĩnh vực lƣu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng, 

giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá đã đƣợc thực hiện. Bán lẻ thƣờng bán đơn chiếc hoặc 

bán với số lƣợng nhỏ, giá bán thƣờng ổn định. Bán lẻ có thể thực hiện dƣới các hình thức sau: 

- Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung: Bán lẻ thu tiền tập trung là hình thức bán hàng 

mà trong đó tách rời nghiệp vụ thu tiền của ngƣời mua và nghiệp vụ giao hàng cho ngƣời 

mua. Mỗi quầy hàng có một nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền của khách, viết hoá đơn 

hoặc tích kê cho khách để khách đến nhận hàng ở quầy hàng do nhân viên bán hàng giao. Hết 

ca (hoặc hết ngày) bán hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào hoá đơn và tích kê giao hàng cho 

khách hoặc kiểm kê hàng hoá tồn quầy để xác định số lƣợng hàng đã bán trong ngày, trong ca 

và lập báo cáo bán hàng. Nhân viên thu tiền làm giấy nộp tiền và nộp tiền bán hàng cho thủ 

quỹ. 

- Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này, nhân viên bán hàng trực 

tiếp thu tiền của khách và giao hàng cho khách. Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán 

hàng làm giấy nộp tiền và nộp tiền cho thủ quỹ. Đồng thời, kiểm kê hàng hoá tồn quầy để xác 

định số lƣợng hàng đã bán trong ca, trong ngày và lập báo cáo bán hàng. 

- Hình thức bán lẻ tự phục vụ (tự chọn): Theo hình thức này, khách hàng tự chọn lấy 

hàng hoá, mang đến bán tình tiền để tính tiền và thanh toán tiền hàng. Nhân viên thu tiền kiểm 
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hàng, tính tiền, lập hoá đơn bán hàng và thu tiền của khách hàng. Nhân viên bán hàng có trách 

nhiệm hƣớng dẫn khách hàng và bảo quản hàng hoá ở quầy (kệ) do mình phụ trách. Hình thức 

này đƣợc áp dụng phổ biến ở các siêu thị. 

- Hình thức bán trả góp: Theo hình thức này, ngƣời mua đƣợc trả tiền mua hàng 

thành nhiều lần. Doanh nghiệp thƣơng mại, ngoài số tiền thu theo giá bán thông thƣờng còn 

thu thêm ở ngƣời mua một khoản lãi do trả chậm. Đối với hình thức này, về thực chất, ngƣời 

bán chỉ mất quyền sở hữu khi ngƣời mua thanh toán hết tiền hàng. Tuy nhiên,về mặt hạch 

toán, khi giao hàng cho ngƣời mua, hàng hoá bán trả góp đƣợc coi là tiêu thụ, bên bán ghi 

nhận doanh thu. 

- Hình thức bán hàng tự động: Bán hàng tự động là hình thức bán lẻ hàng hoá mà trong 

đó, các doanh nghiệp thƣơng mại sử dụng các máy bán hàng tự động chuyên dùng cho một 

hoặc một vài loại hàng hoá nào đó đặt ở các nơi công cộng. Khách hàng sau khi bỏ tiền vào 

máy, máy sẽ tự động đẩy hàng ra cho ngƣời mua. 

- Hình thức gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá: Gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá là 

hình thức bán hàng mà trong đó doanh nghiệp thƣơng mại giao hàng cho cơ sở đại lý, ký gửi 

để các cơ sở này trực tiếp bán hàng. Bên nhận làm đại lý, ký gửi sẽ trực tiếp bán hàng, thanh 

toán tiền hàng và đƣợc hƣởng hoa hồng đại lý. Số hàng chyển giao cho các cơ sở đại lý, ký 

gửi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thƣơng mại cho đến khi doanh nghiệp thƣơng 

mại đƣợc cơ sở đại lý, ký gửi thanh toán tiền hay chấp nhận thanh toán hoặc thông báo về số 

hàng đã bán đƣợc, doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu về số hàng này. 

2.1.2. Đối với các doanh nghiệp thƣơng mại kinh doanh xuất - nhập khẩu 

Việc bán hàng xuất khẩu trong các doanh nghiệp thƣơng mại kinh doanh xuất - nhập 

khẩu có thể đƣợc tiến hành theo hai phƣơng thức: xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu uỷ thác. 

Trong đó: 

1- Xuất khẩu trực tiếp : là phƣơng thức kinh doanh mà trong đó đơn vị kinh doanh 

xuất - nhập khẩu trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu với nƣớc ngoài; trực tiếp giao 

hàng và thu tiền hàng. 

2- Xuất khẩu uỷ thác:  là phƣơng thức kinh doanh mà trong đó đơn vị kinh doanh xuất 

- nhập khẩu không trực tiếp xuất khẩu hàng hoá và thu tiền hàng mà phải thông qua một đơn 

vị xuất - nhập khẩu có uy tín thực hiện hoạt động xuất khẩu cho mình. 

2.2. Phƣơng thức thanh toán trong bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Phƣơng thức thanh toán bán hàng và cung cáp dịch vụ có thể thực hiện bằng hình thức 

trả bằng tiền mặt, bằng séc, thanh toán qua ngân hàng, thƣ tín dụng, thanh toán bằng hiện 

vật... hoặc theo sự thoả thuận của các bên. 

Cách thức thực hiện có thể là trả một lần hoặc trả nhiều lần hay trả theo định kì... hoặc 

tuỳ thuộc vào cách thức mà các bên thoả thuận. 

Hiện nay, với các phƣơng thức thanh toán, chia ra hai loại phƣơng thức cơ bản: 

Thanh toán bằng tiền mặt: là phƣơng thức thanh toán phổ biến nhất, chủ yếu đƣợc 

sử dụng trong các giao dịch mua bán nhỏ lẻ. 

Thanh toán không dùng tiền mặt:  phƣơng thức chi trả thực hiện bằng cách trích 

một số tiền từ tài khoản ngƣời chi chuyển sang tài khoản ngƣời thụ hƣởng. Các tài khoản này 

đều đƣợc mở tại Ngân hàng. Bao gồm nhƣ :  

-Thanh tóan bằng séc thanh toán 

- Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi( UNC)- chuyển tiền 

- Thanh tóan bằng uỷ nhiệm thu (UNT) 

- Thanh tóan bằng thƣ tín dụng 

- Thanh tóan bằng thẻ thanh toán,… 
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Đối với Mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu đồng trở lên  (đã bao gồm thuế 

GTGT) thanh toán bằng tiền mặt không đƣợc tính vào chi phi đƣợc trừ khi xác định thuế thu 

nhập doanh nghiệp (điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tƣ 78/2014/TT-BTC). 

Theo đó, mua từng lần được căn cứ theo từng hóa đơn mà người mua nhận được từ người 

bán.Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp nhưng mua nhiều lần trong 

cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT và 

được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản chi có chứng từ thanh toán qua ngân 

hàng. 

3. Kế toán hoạt động bán hàng  

3.1. Kế toán doanh thu bán hàng 

3.1.1. Chứng từ sử dụng  

3.1.1.1. Liệt kê chứng từ 

 Mọi trƣờng hợp bán hàng tổ chức kinh doanh đều phải lập chứng từ:    

- Hoá đơn GTGT (áp dụng đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp 

khấu trừ). Đây là chứng từ cơ bản và bắt buộc có đầu tiên. 

 -  Hoá đơn bán hàng (áp dụng đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng 

pháp trực tiếp hoặc kinh doanh những mặt hàng không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT) 

-  Phiếu xuất kho hay Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Có thể linh động tùy 

theo đơn vị hoặc theo các mẫu khác nhau.  

- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (nếu doanh nghiệp có bán hàng qua các đại lý). 

- Báo cáo bán hàng; Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ; Bảng thanh toán hàng đại lý 

(ký gửi). Những báo cáo này cũng phụ thuộc vào yêu cầu và quy trình của từng công ty sẽ có 

những thay đổi khác nhau. 

- Thẻ quầy hàng; Giấy nộp tiền; Bảng kê nhận hàng và thanh toán hàng ngày 

-  Các Biên bản thừa thiếu hàng, Biên bản giảm giá hàng bán, Biên bản hàng bán bị trả 

lại… và các loại biên bản khác theo yêu cầu cụ thể của từng đơn vị 

-  Phiếu thu, giấy báo Có… 

- Các chứng từ liên quan khác phụ thuộc vào từng lĩnh vực và quy trình của doanh 

nghiệp.  

Nếu là với những nghiệp vụ phát sinh liên quan đến xuất khẩu thì sẽ có thêm những chứng 

từ liên quan xuất khẩu nhƣ:  

- Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ.  

- Hóa đơn thƣơng mại: Đây là chứng từ do ngƣời xuất khẩu phát hành để “đòi tiền” ngƣời 

mua cho lô hàng đã bán theo những điều khoản đƣợc thỏa thuận trong hợp đồng.  

- Tờ khai hải quan: Đây là chứng từ kê khai hàng hóa xuất nhập khẩu với cơ quan hải 

quan để hàng đủ điều kiện để xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào một quốc gia. Với bán hàng ra 

nƣớc ngoài, đây là một thủ tục quan trọng và khá phức tạp.  

- Hóa đơn thƣơng mại (invoice) 

- Hồ sơ chứng minh xuất khẩu: Chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO), đóng gói (packing 

list) 

- Chứng từ nộp thuế khâu xuất khẩu 

Ghi chú:  

• Hoá đơn phải đƣợc lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ; 

• Cuối quý phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế; 

• Sử dụng và quản lý hóa đơn thực hiện theo thông tƣ hiện hành về hóa đơn giấy và hóa đơn 

điện tử, hóa đơn thƣơng mại,.. 

3.1.1.2. Lập chứng từ 

https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-78-2014-tt-btc-bo-tai-chinh-87640-d1.html
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Cơ sở pháp lý:  

 Ban hành kèm theo Thông tƣ số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về 

phát hành hóa đơn đặt in, hoá đơn tự in 

 Ban hành kèm theo Thông tƣ số 32/2011/TT-BTC  ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về 

hóa đơn điện tử 

Ban hành kèm theo Thông tƣ số 68 /2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài 

chính về hóa đơn điện tử áp dụng từ ngày 01/11/2020 

**Đối với hóa đơn: 

 Tên loại hóa đơn: Gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng; Phiếu xuất kho 

kiêm vận chuyển nội bộ; Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý; tem; vé; thẻ. 

Ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóa đơn):- Đối với hóa đơn đặt in, tự in thì hóa đơn tự in 

ký hiệu mẫu số hóa đơn có 11 ký tự 

 + 2 ký tự đầu thể hiện loại hóa đơn 

+ Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hóa đơn 

+ 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn 

+ 01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa 

đơn. 

+ 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn. 

Bảng ký hiệu 6 ký tự đầu của mẫu hóa đơn: 

Loại hóa đơn Mẫu số  

1- Hóa đơn giá trị gia tăng.  

2- Hóa đơn bán hàng.  

3- Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế 

quan). 

4- Các chứng từ đƣợc quản lý nhƣ hóa đơn gồm:  

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ;  

+ Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.  

01GTKT 

02GTTT 

07KPTQ 

 

 

03XKNB 

04HGDL 

 

- Ký hiệu hóa đơn của hóa đơn: ký hiệu hóa đơn có 6 ký tự đối với hóa đơn của các tổ 

chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hóa đơn do Cục Thuế phát hành. 

+ 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu hóa đơn. 

Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao 

gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y; 

+ 3 ký tự cuối cùng thể hiện năm tạo hóa đơn và hình thức hóa đơn.  

Năm tạo hóa đơn đƣợc thể hiện bằng hai số cuối của năm; 

Ký hiệu của hình thức hóa đơn: sử dụng 3 ký hiệu:  

E: Hóa đơn điện tử,  

T: Hóa đơn tự in, 

P: Hóa đơn đặt in; 

- Giữa hai phần đƣợc phân cách bằng dấu gạch chéo (/).  

Ví dụ: 

AA/11E: trong đó AA: là ký hiệu hóa đơn; 11: hóa đơn tạo năm 2011; E: là ký hiệu hóa 

đơn điện tử; 

AB/12T: trong đó AB: là ký hiệu hóa đơn; 12: hóa đơn tạo năm 2012; T: là ký hiệu hóa 

đơn tự in; 

AA/13P: trong đó AA: là ký hiệu hóa đơn; 13: hóa đơn tạo năm 2013; P: là ký hiệu hóa 

đơn đặt in. 
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Để phân biệt hóa đơn đặt in của các Cục Thuế và hóa đơn của các tổ chức, cá nhân, hóa 

đơn do Cục Thuế in, phát hành thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hóa đơn do Cục Thuế in, 

phát hành). 

Ví dụ: Hóa đơn do Cục thuế Hà Nội in, phát hành có ký hiệu nhƣ sau: 

01AA/11P thể hiện Hóa đơn có ký hiệu do Cục Thuế Hà Nội đặt in, tạo năm 2011; 

03AB/12P thể hiện Hóa đơn có ký hiệu do Cục Thuế TP HCM đặt in, tạo năm 2012; 

(Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát 

hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) 

Số thứ tự hóa đơn: ghi bằng dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu hóa đơn, 

bao gồm 7 chữ số.  

Liên hóa đơn: Mỗi số hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong 

đó 2 liên bắt buộc: 

Liên 1: Lƣu   

Liên 2: Giao cho ngƣời mua 

Các liên từ liên thứ 3 trở đi đƣợc đặt tên theo công dụng cụ thể mà ngƣời tạo hóa đơn quy 

định. 

Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung cấp phần mềm tự in hóa 

đơn: đặt ở phần dƣới cùng, chính giữa hoặc bên cạnh của tờ hóa đơn./. 

Minh họa : MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU (Ban hành kèm theo Thông tư số 

39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn Giá trị gia tăng 
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Hóa đơn bán hàng 
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Ngoài ra: có mẫu quy định riêng Hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu 

phi thuế quan   
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Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ - MẪU SỐ 03XKKNB 

 

Lƣu ý: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ doanh nghiệp phải đăng ký phát hành, 

quản lý và báo cáo tình hình sử dụng (chung với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn) về cơ 

quan thuế nhƣ là hóa đơn và áp dụng trong các trƣờng hợp nhƣ : nhận nhập khẩu hàng hóa uỷ 

thác, uỷ thác xuất khẩu hàng hóa, kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phƣơng 

pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc; xuất hàng hóa 

cho cơ sở nhận làm đại lý. 
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Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý- Mẫu số: 04HGDL 
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Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ 

sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ. 
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 Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dƣới 200.000 đồng 

 

Theo quy định:  Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dƣới 200.000 đồng mỗi lần 

thì không phải lập hóa đơn, trừ trƣờng hợp ngƣời mua yêu cầu lập và giao hóa đơn. Tuy 

nhiên ngƣời bán sẽ phải lập “Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ”. Bảng kê phải có có các 

thông tin: tên, mã số thuế và địa chỉ của ngƣời bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, 

dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký ngƣời lập Bảng kê, trƣờng hợp ngƣời bán nộp thuế 

GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị 

gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. 

  + Trong ngày: Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong 

ngày 

  +  Cuối mỗi ngày: Doanh nghiệp lập một hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng ghi số 

tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký 

tên và giữ liên giao cho ngƣời mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, 

địa chỉ ngƣời mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”. 

Ví dụ: Trong ngày 20/08/2018 Công ty TNHH Điện Tử Thành Công có nhiều khách hàng 

lẻ mua hàng với giá trị thanh toán dƣới 200.000 đồng, kế toán lập bảng kê bán lẻ nhƣ sau: 

Đến cuối ngày kế toán sẽ xuất 01 hoá đơn GTGT nhƣ sau: 
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Lƣu ý : Đối với khách hàng mua hàng hoá, dịch vụ có giá trị thanh toán < 

200.000 đồng thì: 

  – Nếu ngƣời mua yêu cầu lấy hoá đơn => Bên bán xuất hoá đơn nhƣ bình thƣờng 

  – Nếu ngƣời mua không yêu cầu lấy hoá đơn => Ngƣời bán không cần xuất hoá đơn 

từng lần cho từng khách hàng đó. Tuy nhiên ngƣời bán sẽ phải lập “Bảng kê bán lẻ hàng hóa, 

dịch vụ” để cuối ngày xuất 01 hoá đơn theo bảng kê đã lập. 

  Ngoài ra: Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên 

mỗi lần. Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế 

(nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người 

mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. 
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Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng 

theo phƣơng pháp khấu trừ) 

 

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 Ký hiệu: 1C21TAA 

 Số: 123 

Ngày 02 tháng 01 năm 2021 

Tên ngƣời bán: CÔNG TY TNHH A 

Mã số thuế: 

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội 

Điện thoại:.................................................Số tài khoản........................................................ 

Họ tên ngƣời mua: ________________________________________________________ 

Tên ngƣời mua: __________________________________________________________ 

Mã số thuế: ______________________________________________________________ 

Địa chỉ: _________________________________________________________________ 

Hình thức thanh toán:................................ Số tài khoản………………… Đồng tiền thanh toán: VNĐ 

STT Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

Thành tiền 

chƣa có thuế 

GTGT 

Tiền thuế 

GTGT 

Thành tiền 

có thuế 

GTGT 

1 2 3 4 5 6 7= 4 x5 8 =7x6 9 = 7+8 

         

         

Tổng tiền chƣa có thuế GTGT: 

Tổng tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất:          ………… 

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT: 

Số tiền viết bằng chữ:.............................................................................................................. 

 

Ngƣời mua hàng 

(Chữ ký số (nếu có)) 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn 

 

Ngƣời bán hàng 

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số) 
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Hóa đơn bán hàng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phƣơng 

pháp trực tiếp) 

 

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG 

 Ký hiệu: 2C21TBB 

 Số:         98723 

Ngày 15 tháng 10 năm 2021 

 

Tên ngƣời bán: CÔNG TY TNHH A 

Mã số thuế: 010023400 

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội 

Số tài khoản............................................................................................................................... 

Điện thoại:.................................................................................................................................. 

Họ tên ngƣời mua hàng...................................................................................................... 

Tên ngƣời mua.................................................................................................................... 

Địa chỉ................................................................ Số tài khoản............................................. 

Hình thức thanh toán:.................. MST:....................................... Đồng tiền thanh toán:VNĐ 

ST

T 

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

      

      

      

Tổng tiền thanh toán:                                                                   ........................... 

Số tiền viết bằng 

chữ:....................................................................................................................... 

 

Ngƣời mua hàng 

Chữ ký số (nếu có) 

Ngƣời bán hàng 

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số) 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn) 
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Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử 

Tên ngƣời xuất hàng: Công ty A 

Theo lệnh điều động số 578 của Chi nhánh B về việc vận chuyển hàng hóa 

Địa chỉ kho xuất hàng: 125 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 

Tên ngƣời vận chuyển: Trần Văn Đức 

Phƣơng tiện vận chuyển:  ô tô bán tải số 30 A 410.67 

Mã số thuế ngƣời xuất hàng :…………………………………………… 

 

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN ĐIỆN TỬ 

Ngày 30 tháng 9 năm 2021 

 Ký hiệu: 3K22TAB  

 Số : 12347 

Tên ngƣời nhận hàng: Trần Văn C 

Địa chỉ kho nhận hàng: 99 Cầu Giấy, Hà Nội 

Mã số thuế:…………………………………………………………… 

STT Tên nhãn hiệu, quy 

cách, phẩm chất vật 

tƣ (sản phẩm, hàng 

hóa) 

Mã số Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Thực 

xuất 

Thực 

nhập 

        

        

        

 Tổng cộng:  

 

 Thủ trƣởng đơn vị 

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số) 
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Hóa đơn điện tử Giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù) 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 Ký hiệu: 2K22DAA 

 Số: 9852 

Ngày 22 tháng 03 năm 2022 

Tên ngƣời bán: CÔNG TY TNHH Bảo hiểm nhân thọ A 

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………  

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội 

Điện thoại:.................................................Số tài khoản..................................................... 

Tên ngƣời mua: ................................................................ ...... ....... ................................... 

Mã số thuế:………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ................................................................. ... .................................................................... 

Hình thức thanh toán:................. Số tài khoản………………..    Đồng tiền thanh toán:VNĐ 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Thành tiền 

1 2 3 

   

   

Thành tiền chƣa có thuế GTGT:                                        …………....  

Thuế suất giá trị gia tăng:  ....…… %               Tiền thuế giá trị gia tăng…………  

Tổng tiền thanh toán: 

Số tiền viết bằng chữ:.......................................................................................................... 

 

Ngƣời mua hàng 

Chữ ký số (nếu có) 

 

Ngƣời bán hàng 

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số) 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 
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Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu 

bằng ngoại tệ ) 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 Ký hiệu: 1K22DAA 

 Số:     6830 

Ngày ….. tháng …. năm ….. 

Tên ngƣời bán:…………………………………………………………………………………..  

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….…… 

 Địa chỉ:……………………………………………………………………………………...……  

Điện thoại:.................................................Số tài khoản....................................................  

Tên ngƣời mua.................................................................................................................. 

Mã số thuế:………………………………………………………………………………….…… 

Địa chỉ................................................................................................................................ 

Hình thức thanh toán:................................ Số tài khoản…………..… Đồng tiền thanh toán USD 

STT 
Tên hàng hóa, 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

Thành tiền 

chƣa có 

thuế GTGT 

Tiền thuế 

GTGT 

Thành 

tiền có 

thuế 

GTGT 

Tỷ giá 

(USD/ 

VND) 

1 2 3 4 5 6 7= 4 x5 8 =7x6 9 = 7+8 10 

          

          

 Tổng tiền chƣa có thuế GTGT:  ………………… 

 Tổng tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất: ……… 

 Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT:             …………….. 

Số tiền viết bằng chữ:.............................................................................................................. 

 

Ngƣời mua hàng 

(Chữ ký số (nếu có)) 

 (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn 

 

Ngƣời bán hàng 

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số) 
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THỰC HÀNH LẬP HÓA ĐƠN 

Công ty Cổ Phần Tổng Hợp DPT kê khai thuế theo PP khấu trừ, có mã số thuế : 

0401721087, Địa chỉ 74 Trƣơng Chí Cƣơng, Hòa Cƣờng Nam, Hải Châu, Đà Nẵng. 

Trong kỳ có phát sinh nghiệp vụ nhƣ sau: 

Nghiệp vụ 1.  Ngày 05/09/2020 Công ty bán lô hàng gồm 5 máy tính loại Dell cho 

Công ty TNHH MTV Xuân Thủy,mã số thuế 0401521888, địa chỉ : Số 33 Lê Hữu Trác, 

Phƣờng Phƣớc Mỹ, Quận Sơn Trà, ĐN với đơn giá bán chƣa thuế 12.500.000 đ/máy. Kế toán 

xuất hóa đơn GTGT số 0003343, hàng đã giao nhận, chƣa thanh toán.  

Nghiệp vụ 2. Ngày 6/09/2020  Quyết toán công trình xây dựng “Cái tạo văn phòng làm 

việc”  của Công ty Cổ Phần Ý Lan, mã số thuế 0400522898, địa chỉ 123 Núi Thành, Phƣờng 

Hòa Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng, theo số hợp đồng 125-DN, giá trị hợp đồng sau thuế 

250.000.000 đ, giá trị nghiệm thu quyết toán bàn giao theo BBNT số 0521 với số tiền  sau 

thuế 234.300.000 đ. Số tiền đã thu đƣợc bằng chuyển khoản. Kế toán đã xuất hóa đơn số 

0003344.  

Nghiệp vụ 3. Ngày 7/09/2020 Bán cho đại lý – Công ty TNHH Thƣơng mại máy tính 

Văn Thành, mã số thuế  4000256689, địa chỉ 42 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam số lƣợng 

100 máy tính Dell với đơn giá chƣa thuế 12.500.000 đ/ máy. Công ty khuyến mãi 100 chuột 

logitech với giá trị 75.000 đ/cái. Chƣơng trình khuyến mãi đã đăng ký theo quy định về luật 

thƣơng mại. Công ty đã xuất hàng giao nhận đủ và xuất hóa đơn số 0003345. Tiền hàng chƣa 

thanh toán.  

Nghiệp vụ 4. Ngày 15/09/2020 Tổng kết chƣơng trình chiết khấu thƣơng mại kinh 

doanh máy vi tính, laptap quý 2/2020. Công ty TNHH thƣơng mại máy tính Văn Thành đạt 

đƣợc chƣơng trình chiết khấu với thông báo số 05, theo đó đƣợc hƣởng 2% giá trị doanh số đã 

mua trong quý 2. Giá trị chiết khấu thƣơng mại: 15.000.000 đồng. Công ty đã xuất hóa đơn số 

0003346 tính chiết khấu cho đại lý này và cấn trừ công nợ trong quý 3/2020.  

Nghiệp vụ 5. Ngày 20/09/2020 nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty 5 năm, công ty đã 

xuất kho 15 tai phone air1 nghe nhạc cho nhân viên. Giao cho trƣởng bộ phận nhân sự Ông 

Nguyễn Bình phụ trách.  Đơn giá xuất kho 125.000 đ/ cái. Công ty đã xuất hóa đơn số 

0003347 

Nghiệp vụ 6: Ngày 25/09/2020 Công ty TNHH Thƣơng mại máy tính Văn Thành trả lại 

02 máy tính Dell  lô bán ngày 07/09 do lỗi kỹ thuật từ nhà máy. Công ty đã nhận lại 02 máy 

kèm hóa đơn trả lại hàng do công ty Văn Thành xuất  HĐ GTGT số 4568 cùng ngày. Hàng đã 

nhận đủ, công ty sẽ bù trừ công nợ.  

Nghiệp vụ 7. Ngày 30/09/2020 Kế toán xác định doanh thu thuần, kết chuyển doanh thu 

thuần xác định kết quả kinh doanh tháng 9/2020. 

HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH : 

1- Lập hóa đơn theo hƣớng dẫn giáo viên 

2- Dựa vào hóa đơn, thực hành ghi sổ kế toán doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ 

doanh thu theo hƣớng dẫn của giáo viên  

SẢN PHẨM THỰC HÀNH  YÊU CẦU 1: 
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Nghiệp vụ 1 
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Nghiệp vụ 2 
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Nghiệp vụ 3 
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Nghiệp vụ 4 
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Nghiệp vụ 5 
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3.1.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh 

nghiệp trong một kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau: 

- Bán hàng:  Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và bán 

bất động sản đầu tƣ.  

- Cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ, 

hoặc nhiều kỳ kế toán, nhƣ cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phƣơng 

thức cho thuê hoạt động.... 

- Doanh thu khác 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của các 

khoản đã thu đƣợc tiền, hoặc sẽ thu đƣợc tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh 

thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tƣ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao 

gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có).  

Trƣờng hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng ngoại tệ thì 

phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế phát sinh hoặc tỷ giao dịch bình 

quân trên thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại 

thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hiện đƣợc trong 

kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu do các 

nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng đã bán cho khách hàng 

hoặc hàng đã bán bị trả lại (do không đảm bảo điều kiện về quy cách, phẩm chất ghi trong 

hợp đồng kinh tế), và doanh nghiệp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu, thuế 

GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp đƣợc tính trên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

thực tế mà doanh nghiệp đã thực hiện trong một kỳ kế toán. 

 Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau: 

1. Tài khoản 511- "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" chỉ phản ánh doanh thu 

của khối lƣợng sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đã bán; dịch vụ đã cung cấp đƣợc xác định 

là đã bán trong kỳ không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu đƣợc tiền. 

2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đƣợc thực hiện 

theo nguyên tắc sau: 

- Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT theo phƣơng 

pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chƣa có thuế GTGT; 

- Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT, hoặc chịu 

thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng 

giá thanh toán; 

-  Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc 

thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán (bao gồm cả 

thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu); 

-  Những doanh nghiệp nhận gia công vật tƣ, hàng hoá thì chỉ phản ánh vào doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế đƣợc hƣởng, không bao gồm giá trị vật 

tƣ, hàng hoá nhận gia công. 

-  Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phƣơng thức bán đúng giá hƣởng hoa 

hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phần hoa hồng bán hàng mà 

doanh nghiệp đƣợc hƣởng. 

-  Trƣờng hợp bán hàng theo phƣơng thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp ghi nhận 

doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu chƣa thực hiện về phần 
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lãi tính trên khoản phải trả nhƣng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu đƣợc 

xác định. 

-  Những sản phẩm, hàng hoá đƣợc xác định là đã bán, nhƣng vì lý do về chất lƣợng, về 

qui cách kỹ thuật,... ngƣời mua từ chối thanh toán, gửi trả lại ngƣời bán hoặc yêu cầu giảm giá 

và đƣợc doanh nghiệp chấp thuận; hoặc ngƣời mua mua hàng với khối lƣợng lớn đƣợc chiết 

khấu thƣơng mại thì các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng này đƣợc theo dõi riêng trên các 

Tài khoản 521- Các khoản giảm trừ doanh thu, cuối kỳ kết chuyển vào Tài khoản 511 để 

tính doanh thu thuần. 

-  Trƣờng hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết Hoá đơn bán hàng và đã thu tiền bán hàng 

nhƣng đến cuối kỳ vẫn chƣa giao hàng cho ngƣời mua hàng, thì trị giá số hàng này không 

đƣợc coi là đã bán và không đƣợc ghi vào Tài khoản 511- "Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ" mà chỉ hạch toán vào bên Có Tài khoản 131- "Phải thu của khách hàng" về khoản 

tiền đã thu của khách hàng. Khi thực giao hàng cho ngƣời mua sẽ hạch toán vào Tài khoản 

511- "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" về trị giá hàng đã giao, đã thu trƣớc tiền bán 

hàng, phù hợp với các điều kiện ghi nhận doanh thu. 

-  Đối với trƣờng hợp cho thuê tài sản, có nhận trƣớc tiền cho thuê của nhiều năm thì 

doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận của năm tài chính là số tiền cho thuê đƣợc xác định trên 

cơ sở lấy tổng số tiền nhận đƣợc chia cho số năm nhận trƣớc tiền. 

-  Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo 

yêu cầu của Nhà nƣớc, đƣợc Nhà nƣớc trợ cấp, trợ giá theo qui định thì doanh thu trợ cấp, trợ 

giá là số tiền đƣợc Nhà nƣớc chính thức thông báo, hoặc thực tế trợ cấp, trợ giá. 

- Đối với các doanh nghiệp đƣợc giao quản lý các dự án đầu tƣ, xây dựng sử dụng 

nguồn vốn NSNN hoặc vốn trái phiếu Chính phủ, trái phiếu địa phƣơng, trƣờng hợp lập dự 

toán chi phí quản lý dự án theo các quy định của Nhà nƣớc về đầu tƣ xây dựng sử dụng vốn 

NSNN thì khoản kinh phí quản lý dự án đƣợc NSNN bồi hoàn không đƣợc hạch toán là doanh 

thu mà ghi giảm chi phí quản lý dự án. Trƣờng hợp doanh nghiệp làm nhiệm vụ quản lý dự án 

theo hợp đồng tƣ vấn thì số thu theo hợp đồng đƣợc ghi nhận là doanh thu cung cấp dịch vụ. 

-  Không hạch toán vào tài khoản này các trƣờng hợp sau:  

 Trị giá hàng hoá, vật tƣ, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công chế 

biến. 

 Trị giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung cấp giữa công ty, Tổng công ty với các 

đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

 Trị giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho nhau giữa Tổng công ty với các 

đơn vị thành viên. 

 Trị giá sản phẩm, hàng hoá đang gửi bán; dịch vụ hoàn thành đã cung cấp cho 

khách hàng nhƣng chƣa xác định là đã bán. 

 Trị giá hàng gửi bán theo phƣơng thức gửi bán đại lý, ký gửi (chƣa xác định là đã 

bán). 

 Doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác không đƣợc coi là 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Kết cấu và nội dung  

Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

- Số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, bảo 

vệ môi trƣờng phải nộp tính trên doanh thu bán 

hàng; 

- Thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp trực tiếp  

- Số kết chuyển các khoản giảm doanh thu; 

-  Doanh thu sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tƣ và cung cấp dịch vụ thực 

hiện trong kỳ kế toán. 
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- Số kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911. 

(Tài khoản không có số dư cuối kỳ) 

 Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 5 tài khoản cấp 2:  

  - Tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng hóa 

 - Tài khoản 5112- Doanh thu bán thành phẩm  

 - Tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ 

 - Tài khoản 5114- Doanh thu trợ cấp, trợ giá 

 - Tài khoản 5117- Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 

 - Tài khoản 5118 - Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 

doanh thu nhƣ phí quản lý do cấp dƣới nộp và các khoản doanh thu khác ngoài doanh thu bán 

hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu trợ cấp, trợ giá 

và doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tƣ. 

3.1.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

2.1.3.1. Kế toán nghiệp vụ bán sản phẩm đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho 

theo phương pháp kê khai thường xuyên 

Trƣờng hợp 1: Phƣơng thức bán hàng trực tiếp 

 Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 

Khi xuất sản phẩm hàng hóa, thành phẩm hay thực hiện các dịch vụ với khách hàng, 

ghi: 

- Phản ánh doanh thu của hàng đã bán: Căn cứ vào Hóa đơn GTGT 

Nợ TK 111, 112, 131 – (Ghi tổng giá thanh toán) 

Có TK 511 – (Ghi giá bán không có thuế GTGT) 

Có TK 333 – Thuế và các khoản nộp Nhà nƣớc (33311)(Thuế GTGT đầu ra) 

- Phản ánh trị giá vốn hàng xuất bán:  

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 155, 156(Ghi theo giá thực tế xuất kho) 

Có TK 154 – (Ghi theo giá thành thực tế thành phẩm, dịch vụ hoàn thành) 

 

Sơ đồ 1: Kế toán bán hàng trực tiếp 

TK 154,155, 156   TK 632           TK 911                TK 511             TK 111,112,131 

            (1b) Ghi giá vốn        (2a) Kết chuyển       (2b) Kết chuyển 1a) Ghi doanh thu   

  (Giá xuất kho;  giá vốn                    Doanh thu thuần      (Giá bán) 

           Giá thành TP)       

    TK 33311 

                   (Thuế GTGT) 

 

 Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc bán hàng 

hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT, căn cứ vào Hóa đơn bán hàng, ghi: 

 Nợ TK 111, 112, 131: (Ghi tổng giá thanh toán) 

    Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

Ví dụ 1: Bán trực tiếp cho khách hàng M1 1 số sản 

phẩm theo Hóa đơn (GTGT):  

- Giá bán  : 10.000.000,  

- Thuế GTGT :   1.000.000,  

- Ghi doanh thu:  

1a/Nợ TK 1111: 11.000.000 

       Có TK 5112:    10.000.000 

       Có TK 3331:      1.000.000 

(Gía thanh 

toán) 



32 

 

- Giá thanh toán : 11.000.000.  

Tiền hàng đã thu đủ bằng tiền mặt nhập quỹ.  

Giá thành thực tế xuất kho kế toán đã tính: 8.000.000 

- Ghi giá vốn hàng bán: 

1b/Nợ TK 632:  8.000.000 

       Có TK 155:        8.000.000 

* Trƣờng hợp doanh thu bán hàng thu bằng ngoại tệ, thì ngoài việc ghi sổ kế toán chi 

tiết số nguyên tệ đã thu hoặc phải thu, kế toán phải căn cứ vào tỷ giá hối đoái giao dịch thực 

tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá hối đoái giao dịch bình quân trên thị trƣờng tiền 

tệ liên ngân hàng công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để quy đổi ra Đồng Việt 

Nam để hạch toán vào Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, ghi: 

Nợ các TK 131, 1112, 1122: (Ghi giá thanh toán theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế 

hoặc tỷ giá giao dịch BQLNH)  

 Có TK 511: (Ghi giá bán theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế) 

Có TK 333 (33311): Ghi thuế GTGT đầu ra theo tỷ giá hối đoái giao dịch 

thực tế (DN tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ) 

 Trƣờng hợp 2 : Phƣơng thức gửi hàng (chuyển hàng chờ chấp nhận) 

  Là phƣơng thức bán hàng tại kho đơn vị mua, do đó hàng xuất gửi bán chưa xác định là 

hàng đã bán. Số hàng này đƣợc xác định là hàng đã bán khi ngƣời mua chấp nhận thanh toán 

hay nhận đƣợc giấy báo Có ngân hàng . 

(1) Khi xuất sản phẩm chuyển đến cho bên mua, do hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của 

doanh nghiệp, nên kế toán phản ánh hàng gửi bán theo trị giá thực tế xuất kho (căn cứ vào 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ), ghi: 

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán (Giá thực tế của hàng gửi bán) 

 Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Xuất trực tiếp từ các phân 

xưởng theo giá thành sản xuất ) 

Có TK 155,156 (Xuất tại kho thành phẩm, hàng hóa theo giá xuất kho) 

(2) Khi hàng gửi bán đƣợc bên mua kiểm nhận, chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán 

tiền (một phần hoặc toàn bộ), doanh nghiệp phải lập Hóa đơn GTGT về số lƣợng hàng đƣợc 

xác định là đã bán này. Căn cứ vào Hóa đơn GTGT, kế toán ghi: 

- Phản ánh doanh thu của hàng đƣợc xác định là đã bán: 

Nợ TK 111, 112, 131 - Ghi giá thanh toán  

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Ghi giá bán) 

Có TK 3331 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc (Ghi thuế GTGT) 

- Phản ánh giá vốn của hàng đƣợc xác định là đã bán: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 157 - Hàng gửi bán (Trị giá vốn của số hàng xác định là đã bán) 

(2) Số hàng gửi đi bị từ chối khi chƣa đƣợc xác nhận là đã bán: 

Nợ TK 1388, 334 - (Giá trị hư hỏng cá nhân phải bồi thường) 

Nợ TK 155,156 (Nếu nhập lại kho) 

Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý (Giá trị sản phẩm hỏng chờ xử lý) 

Có TK 157-  Hàng gửi đi bán (Trị giá vốn của số hàng bị trả lại) 

Sơ đồ 2: Kế toán bán hàng theo phƣơng thức gửi hàng 

TK 154,155,156      TK 157          TK 632        TK 511  TK 111,112,131 

           (1) Xuất gửi bán           (2b) Số hàng                  (2a) Ghi doanh thu   

  (Giá xuất kho)           đƣợc xác định                         (Giá bán) 

          là đã bán               TK 3331  

                     (Thuế GTGT) 

(Giá thanh     

toán) 

 TK 911  
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Ví dụ 2:  

Theo hợp đồng kinh tế doanh nghiệp X xuất kho 

hàng hóa gửi bán cho Công ty  M2:  

- Giá bán chƣa có thuế: 10 sản phẩm x 2.000.000 
đ
/sp,  

- Thuế GTGT 10%.  

- Giá thành thực tế xuất kho: 1.800.000
đ
/sp . 

Sau đó nhận đƣợc giấy báo của khách hàng M2 chấp 

nhận mua 8 sản phẩm, tiền chƣa thanh toán. 

 

- Phản ánh hàng gửi bán: 

2a.Nợ TK 157:  18.000.000 

       Có TK 156:         18.000.000 

- Ghi doanh thu 8 sản phẩm: 

2b.Nợ TK 131.M2: 17.600.000 

       Có TK 511:         16.000.000 

       Có TK 3331:         1.600.000 

- Ghi giá vốn hàng bán 8 sản phẩm 

2c.Nợ TK 632: 14.400.000 

       Có TK 157:         14.400.000 

 Trƣờng hợp 3:  Phƣơng thức giao hàng cho đại lý, ký gửi 

a. Phƣơng pháp kế toán bên giao hàng  

- Số hàng đại lý, ký gửi vẫn thuộc sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi chính thức xác 

định là hàng đã bán đƣợc. Về cơ bản, kế toán ghi các bút toán tƣơng tự nhƣ phƣơng thức gửi 

hàng (chuyển hàng chờ chấp nhận). Cụ thể khi xuất hàng giao cho các cơ sở đại lý, ký gửi, kế 

toán phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, 

ghi: 

Nợ TK 157- Hàng gửi bán (Giá thực tế của hàng ký gửi, giao đại lý) 

 Có TK 155, 156 154 - Giá thực tế hàng xuất tại kho hoặc phân xưởng. 

- Khi nhận Bảng kê Hoá đơn bán hàng của số hàng đã bán do các cơ sở đại lý bán gửi 

về thanh toán số hàng đã bán, kế toán phải lập Hóa đơn GTGT và phản ánh doanh thu của 

hàng đã bán: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Ghi số tiền chưa thu) 

Nợ TK 111, 112 – (Ghi số tiền đã thu) 

 Có TK 511  - Ghi giá bán chưa thuế GTGT 

 Có TK 3331 (Ghi thuế GTGT đầu ra) 

Đồng thời, phản ánh trị giá vốn của hàng bán ra: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

 Có TK 157 - Hàng gửi bán (Giá thực tế hàng đại lý đã bán) 

- Số tiền hoa hồng phải trả cho đơn vị nhận bán hàng đại lý hƣởng hoa hồng: 

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (Ghi hoa hồng đại lý chưa có thuế GTGT) 

 Nợ TK 1331 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Ghi thuế GTGT được khấu trừ) 

 Có TK 111, 112, 131 - Ghi số tiền hoa hồng kể cả thuế GTGT  

Sơ đồ 3: Kế toán bán hàng theo phƣơng thức giao hàng cho đại lý, ký gửi 

 TK 154,155,156  TK 157  TK 632      TK 511        TK 111,112,131         TK 641 

      (1) Xuất giao  (2b) Số hàng       (2a) Ghi doanh thu          (3) Số tiền

  

     đại lý            đƣợc xác định                                 (Giá                    (Giá       

hoa hồng 

      (Giá xuất kho)                       là đã bán       bán                thanh 

toán)          

       TK 3331          TK 

1331 

             (Thuế GTGT) 

TK 

911 
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 Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp thì kế toán phản ánh 

doanh thu bán hàng theo giá thanh toán, ghi : 

Nợ TK 111, 112, 131,… 

Có TK 511 (Tổng giá thanh toán) 

b. Phƣơng pháp kế toán bên nhận hàng đại lý, ký gửi, bán đúng giá hƣởng hoa hồng: 

 (1) Khi hàng nhận đại lý đã bán đƣợc, phải lập Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng 

theo chế độ quy định. Căn cứ vào Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng và các chứng từ 

khác có liên quan, kế toán phản ánh tổng giá thanh toán của số hàng đại lý đã bán phải trả cho 

bên giao hàng: 

Nợ TK 111,112,131 

Có TK 331- Theo giá bán theo quy định kể cả thuế GTGT 

 (2) Định kỳ, khi thanh toán hoa hồng, cơ sở đại lý phải lập Hoá đơn GTGT, trên hóa 

đơn ghi dòng giá bán là tiền hoa hồng bán hàng. Căn cứ vào Hoá đơn GTGT về tiền hoa hồng 

đƣợc hƣởng, kế toán ghi doanh thu hoa hồng đại lý: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 

Có TK 511 - Ghi tiền hoa hồng đại lý được hưởng (chưa có thuế GTGT) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có) 

(3) Khi thanh toán tiền hàng cho chủ hàng 

Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 

 Có TK 111, 112,… (Số tiền nộp cho chủ hàng) 

Sơ đồ 4: KẾ TOÁN BÊN NHẬN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI 

 TK 155,156  TK 632                TK 331       TK 111,112,131 

     (1) Nhập kho     (2b) Xuất bán                              2a) Khi bán hàng  

            (Số phải nộp)       (Số tiền thu) 

                                                   

 

             TK 511     (3) Phản ánh doanh thu                   (4) Khi thanh toán tiền  

        hoa hồng bán hàng đƣợc hƣởng 

                      

         TK 3331         

 

       (Thuế GTGT) 

 

Ví dụ 3: Doanh nghiệp X có tài liệu về tình hình bán hàng qua cơ sở đại lý K: 

 1. Xuất kho sản phẩm A giao cho cơ sở đại lý K: 

- Giá xuất kho 10
sp 

x 8.000.000
đ
/sp  = 80.000.000đ 

- Giá bán 1 sản phẩm quy định kể cả thuế GTGT 10% là 11.000.000
đ
/sp 

- Hoa hồng bán 2% tính trên doanh thu. 

 2. Cuối tháng, cơ sở đại lý K đã bán đƣợc 6
sp 

thu bằng tiền mặt và đã thanh toán toàn bộ 

tiền bán cho doanh nghiệp X bằng tiền gửi ngân hàng.  

 3. Doanh nghiệp X xuất quỹ tiền mặt thanh toán số tiền hoa hồng cho đại lý K kể cả thuế 

GTGT 10% . 
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Yêu cầu hạch toán bên giao hàng và bên cơ sở đại lý. 

Doanh nghiệp X hạch toán   

 

 

 

 

 

 

 

Bên cơ sở đại lý K hạch toán  

- Xuất hàng 

1. Nợ TK 157:                 80.000.000 

          Có TK 155:                  80.000.000 

- Đại lý bán hàng thu tiền: 

1. Nợ TK 111:        66.000.000 

          Có TK 331.X:           66.000.000 

- Ghi doanh thu 6 sản phẩm: 

2a. Nợ TK 112:               66.000.000 

           Có TK 511: (gb 6sp)   60.000.000 

           Có TK 3331:                 6.000.000 

- Phản ánh doanh thu hoa hồng bán 

2.  Nợ TK 331.X:       1.320.000 

          Có TK 3331:                  120.000 

          Có TK 5113:               1.200.000 

- Ghi giá vốn 6 sản phẩm: 

2b. Nợ TK 632: (gv 6sp) 48.000.000 

           Có TK 157:                 48.000.000 

- Chi phí hoa hồng bán: 

3. Nợ TK 641:                   1.200.000 

    Nợ TK 1331                     120.000 

           Có TK 111                    1.320.000 

- Đại lý nộp tiền cho bên giao hàng: 

3.  Nợ TK 331.X     66.000.000 

          Có TK 112                66.000.000 

- Nhận tiền hoa hồng bán: 

4.  Nợ TK 111           1.320.000 

          Có TK 331.X              1.320.000 

Trƣờng hợp 4: Phƣơng thức bán hàng trả chậm, trả góp 

-    Theo phƣơng thức này khi giao hàng cho ngƣời mua thì lƣợng hàng đó đƣợc xác 

định là hàng đã bán. Về tiền hàng ngƣời mua thanh toán ngay lần đầu tại thời điểm mua một 

phần số tiền phải trả, phần còn lại trả dần trong nhiều kỳ và phải chịu một lãi suất nhất định. 

Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng là giá 

bán chƣa có thuế (theo giá bán trả ngay) không kể phần lãi trả chậm. Nếu doanh nghiệp nộp 

thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng kể cả thuế. Phần lãi tính trên 

số tiền trả chậm đƣợc phản ánh vào Tài khoản 3387- “Doanh thu chƣa thực hiện”.  

-  Đối với sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tƣ chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu 

trừ, kế toán phản ánh các bút toán sau: 

- Phản ánh số doanh thu của hàng trả chậm, trả góp theo hóa đơn GTGT: 

Nợ TK 111, 112- Số tiền người mua thanh toán lần đầu. 

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng (Số tiền người mua còn nợ kể cả lãi do trả chậm) 

 Có TK 511 (5111,5112, 5117)- Doanh thu tính theo giá bán trả tiền ngay chưa có 

thuế GTGT. 

 Có TK 333 (3331) - Thuế GTGT phải nộp tính doanh thu trả tiền ngay 

 Có TK 3387 (Tiền lãi trả chậm, trả góp = phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, 

trả góp và giá bán trả ngay chưa có thuế GTGT) 

- Phản ánh trị giá vốn của hàng bán: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Trị giá vốn của hàng bán) 

 Có TK 154, 155, 156...(Giá thực tế xuất) 

- Hàng kỳ, tính, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp 

trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

- Khi thực thu tiền bán hàng lần tiếp sau, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

 Đối với hàng bán trả chậm, trả góp không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc chịu 

thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp: 
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- Phản ánh trị giá vốn của hàng hàng bán trả chậm, trả góp: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Trị giá vốn của hàng bán trả chậm, trả góp) 

Có TK 154, 155, 156... (Giá thực tế xuất) 

- Phản ánh số thu của hàng trả góp theo hóa đơn GTGT: 

Nợ TK 111, 112 - Số tiền người mua thanh toán lần đầu. 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Số tiền người mua còn nợ kể cả lãi trả chậm) 

 Có TK 511 (5111,5112, 5117) - Doanh thu tính theo giá bán trả tiền ngay có thuế 

GTGT 

 Có TK 3387 - Doanh thu chƣa thực hiện (Tiền lãi trả chậm, trả góp = phần chênh 

lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả ngay có thuế GTGT) 

- Cuối kỳ, xác định số thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 333 (3331)  Thuế GTGT phải nộp 

- Hàng kỳ, tính, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp: 

Nợ TK 338 - Doanh thu chƣa thực hiện (3387) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.( lãi trả chậm, trả góp) 

- Khi thực thu tiền bán hàng lần tiếp sau, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

 Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

Sơ đồ 5: KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRẢ CHẬM, TRẢ GÓP 

 TK 154,155,156  TK 632         TK 911             TK 511                         TK 111,112,131 

           (1b) Xuất bán        K/chuyển          K/chuyển      (1a) Ghi doanh thu  

 trả góp  (giá vốn)  giá vốn         doanh thu           (Giá bán)              (Giá  

         thuần      thanh toán) 

                

                   

 TK 3331   

 

   

                 (Thuế GTGT) 

TK 515                         TK 3387  

 

 

                    Doanh thu tiền lãi        (Lãi do trả chậm) 

             bán hàng trả chậm 

Ví dụ 4:  

Doanh nghiệp X xuất kho hàng hóa A bán cho khách hàng M4 theo phƣơng thức trả 

góp:  

- Giá bán trả tiền ngay chƣa có thuế : 30.000.000  

- Thuế GTGT 10%   :   3.000.000   

- Giá xuất kho    : 25.000.000  

Ngƣời mua trả lần đầu: 50% bằng tiền mặt đã nhập quỹ, số còn lại trả trong thời gian 6 

tháng sau với lãi trả góp 6% cho 6 tháng. 

- Ghi doanh thu:         

4a. Nợ TK 111 :   16.500.000 = (33.000.000/2) -> Số đã thu lần đầu         

     Nợ TK 131 :   17.490.000 = (16.500.000 + 990.000) -> Số phải thu 

      Có TK 511      : 30.000.000 (Giá bán) 

    Có TK 3331       :   3.000.000 (Thuế GTGT phải nộp) 
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  Có TK 3387       :      990.000 (Tiền lãi do trả chậm)=16.500.000 x 6%  

- Ghi giá vốn: 

4b. Nợ TK 632 :   25.000.000 

 Có TK 156         : 25.000.000 (Giá xuất kho) 

- Tháng sau, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm: 

4c. Nợ TK 3387:      165.000 = (990.000 / 6 tháng)   

   Có TK 515      :      165.000  

Ví dụ 5:  

Doanh nghiệp bán thành phẩm SX  theo phƣơng thức trả 

góp: 

- Giá bán trả tiền ngay chƣa có thuế:                10.000.000 

- Thuế GTGT của hàng bán trả góp:                  1.000.000 

- Ngƣời mua đã trả tiền lần đầu bằng tiền mặt: 4.000.000 

- Số tiền còn phải thu về bán hàng trả góp:       9.000.000 

- Giá xuất kho: 8.000.000 

- Thời gian trả góp 3 tháng 

Ghi doanh thu: 

5a.Nợ TK 111:   4.000.000 

     Nợ TK 131:   9.000.000 

        Có TK 511  :     10.000.000 

        Có TK 3331:       1.000.000 

        Có TK 3387:       2.000.000 

Ghi giá vốn: 

5b.Nợ TK 632:   8.000.000 

        Có TK 155:         8.000.000 

Trƣờng hợp 5: Phƣơng thức đổi hàng 

(1) Theo phương thức đổi hàng không tương tự về bản chất 

Khi sản phẩm, hàng hoá được trao đổi để lấy vật tư, hàng hóa khác không tương tự thì 

việc trao đổi đó được coi là một dịch vụ tạo ra doanh thu. Trƣờng hợp này doanh thu đƣợc xác 

định bằng giá trị hợp lý của vật tƣ, hàng hoá nhận về, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc 

tƣơng đƣơng tiền trả thêm hoặc thu thêm. Khi không xác định giá trị hợp lý của vật tƣ, hàng hoá 

nhận về thì doanh thu không đƣợc xác định bằng giá trị hợp lý của sản phẩm, hàng hoá đem trao 

đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tƣơng đƣơng tiền trả thêm hoặc thu thêm. 

 Đối với doanh nghiệp chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ  

- Phản ánh trị giá vốn hàng đem đi trao đổi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 155,156, 154,  - Giá xuất kho của hàng đem đi trao đổi 

- Phản ánh doanh thu bán hàng để đổi lấy vật tƣ, hàng hóa theo giá bán chƣa có thuế: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá trị hàng đem đi trao đổi) 

 Có TK 511 - Doanh thu hàng đem đi trao đổi (giá bán chưa có thuế) 

 Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng đem đi trao đổi. 

- Phản ánh trị giá vật tƣ, hàng hóa nhận đƣợc do trao đổi: 

Nợ TK 152, 153, 156...: Giá hợp lý của vật tư, hàng hoá chưa thuế GTGT (giá mua) 

Nợ TK 133 (1331): Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. 

Có TK 131: Tổng giá trị hàng nhận về (Giá thoả thuận trao đổi có thuế GTGT ) 

- Trƣờng hợp phải trả thêm tiền, khi trả thêm tiền, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 

Có TK 111, 112 

- Trƣờng hợp đƣợc nhận thêm tiền, khi nhận thêm tiền, ghi: 

Nợ TK 111, 112 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng 
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Sơ đồ 6.  KẾ TOÁN BÁN HÀNG THEO PHƢƠNG THỨC ĐỔI HÀNG 

    TK 154,155,156 TK 632        TK 511                         TK 131                       TK 152 

      (1b) Xuất SP,HH     (1a) Doanh thu SP trao đổi          (2) Nhập kho VL 

 trao đổi                        (Giá nhập kho) 

        (Giá xuất kho)        TK 3331                               TK 133 

       (Thuế GTGT                    (Thuế GTGT) 

                                               phải nộp) 

               TK 111,112 

   

         (Chênh lệch giá trị SP, HH với vật liệu được thanh toán) 

 

 

 

Ví dụ 6:  

Theo hợp đồng đã ký giữa doanh nghiệp X với 

công ty A về việc trao đổi sản phẩm lấy vật liệu 

đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

 a. Doanh nghiệp X xuất kho sản phẩm theo giá 

xuất kho: 8.000.000, giá bán: 10.000.000, thuế 

GTGT: 10%. 

 b. Doanh nghiệp X nhập kho vật liệu của công 

ty A chuyển đến theo giá mua là 12.000.000. 

Thuế GTGT: 10%. 

 c. Phần chênh lệch giữa giá trị trao đổi đã 

đƣợc thanh toán bằng tiền mặt đủ số  

- Ghi doanh thu bán hàng để đổi lấy vật tư 

6a1/ Nợ TK 131.A:  11.000.000 

           Có TK 5112:           10.000.000 

           Có TK 3331:             1.000.000 

- Ghi trị giá vốn hàng đem đi trao đổi 

6a2/ Nợ TK 632:  8.000.000 

           Có TK 155:               8.000.000 

- Ghi trị giá vật tư nhận được do trao đổi: 

6b/ Nợ TK 152: 12.000.000 

      Nợ TK 1331:   1.200.000 

           Có TK 131.A           13.200.000 

- Chênh lệch giá trị trao đổi được thanh toán: 

6c/ Nợ TK 131.A:   2.200.000 

           Có TK 111:                2.200.000 

         Đối với doanh nghiệp chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp: 

- Trƣờng hợp hàng nhận về đƣợc dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế 

theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 152, 153... 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán) 

- Kế toán phản ánh doanh thu bán hàng trao đổi theo tổng giá thanh toán, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(2) Theo phương thức đổi hàng tương tự 

 Trao đổi sản phẩm, hàng hóa tương tự về bản chất và giá trị: 

Khi sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đƣợc trao đổi để lấy sản phẩm, hàng hóa hoặc 

dịch vụ tƣơng tự về bản chất thì việc trao đổi đó không đƣợc coi là một giao dịch  tạo ra 

doanh thu. Ví dụ: Trao đổi vật liệu lấy vật liệu, trao đổi thành phẩm lấy thành phẩm. 

 Trao đổi sản phẩm, hàng hóa tương tự về giá trị nhưng khác về bản chất : 

 Kế toán phản ánh tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp đổi hàng không tƣơng tự. 

 Trƣờng hợp 6: Trƣờng hợp xuất sản phẩm biếu, tặng hoặc trả thay lƣơng 

- Nếu việc biếu, tặng sản phẩm đƣợc trang trãi bằng quỹ khen thƣởng, phúc lợi hoặc để 

trả thay lƣơng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng 

chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:  

+ Kế toán ghi doanh thu bán hàng nội bộ theo giá bán chƣa có thuế, thuế GTGT đầu ra 

phải nộp không đƣợc khấu trừ, ghi: 

       TK 911  

   Kết chuyển 

(3) (3) 
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Nợ TK 353 - Quỹ khen thƣởng, phúc lợi (Nếu để biếu, tặng=Tổng giá thanh tóan) 

Nợ TK 334 - Phải trả ngƣời lao động (Nếu để trả thay lương=Tổng giá thanh tóan) 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Ghi giá bán chưa có thuế) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) 

+ Đồng thời ghi giá vốn:      

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán        

Có TK 155,156 - Thành phẩm, hàng hóa(Ghi giá xuất kho) 

Đồng thời ghi giá vốn:     

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán        

Có TK 155,156- Thành phẩm, hàng hóa (Ghi giá xuất kho) 

Trƣờng hợp 7: Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ xuất bán cho các đơn vị hạch 

toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp. 

Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ xuất bán cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong 

nội bộ doanh nghiệp. 

 7.1. Trƣờng hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ doanh nghiệp, 

chỉ ghi nhận doanh thu khi thực bán hàng ra bên ngoài: 

 a) Kế toán tại đơn vị bán 

- Khi xuất sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ  đến các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội 

bộ doanh nghiệp, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT, 

ghi: 

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (giá vốn)  

Có các TK 155, 156 

 Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc. 

 - Khi nhận đƣợc thông báo từ đơn vị mua là sản phẩm, hàng hóa đã đƣợc tiêu thụ ra 

bên ngoài, đơn vị bán ghi nhận doanh thu, giá vốn: 

 + Phản ánh giá vốn hàng bán, ghi: 

 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

  Có 136 - Phải thu nội bộ. 

 + Phản ánh doanh thu, ghi: 

 Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ 

  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 b) Kế toán tại đơn vị mua 

- Khi nhận đƣợc sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội 

bộ doanh nghiệp chuyển đến, kế toán căn cứ vào các chứng từ có liên quan, ghi: 

Nợ các TK 155, 156 (giá vốn)  

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (nếu có) 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 

 - Khi bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ ra bên ngoài, kế toán ghi nhận doanh thu, giá 

vốn nhƣ giao dịch bán hàng thông thƣờng. 

 - Trƣờng hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không đƣợc phân cấp hạch toán đến kết quả 

kinh doanh sau thuế, kế toán phải kết chuyển doanh thu, giá vốn cho đơn vị cấp trên: 

  + Kết chuyển giá vốn, ghi: 

 Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 

  Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 

  + Kết chuyển doanh thu, ghi: 

 Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

  Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 
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7.2. Trƣờng hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội 

bộ doanh nghiệp, ghi: 

Nợ các TK 136 - Phải thu nội bộ 

           Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết giao  

     dịch bán hàng nội bộ) 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc. 

- Ghi nhận giá vốn hàng bán nhƣ giao dịch bán hàng thông thƣờng. 

Trƣờng hợp 8: Hàng bán có phát sinh các khoản giảm doanh thu (chiết khấu thƣơng 

mại, doanh thu của hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán) 

- Trong kỳ, khi phát sinh các khoản giảm doanh thu, ghi: 

Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu  

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp  

Có các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) 

  Đối với hàng bán bị trả lại, khi nhận lại sản phẩm đã bán trả lại, kế toán ghi: 

Nợ TK 155 - Thành phẩm (Nếu đã nhập kho) 

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (Nếu chưa nhập kho) 

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán (Giá vốn của hàng bán bị trả lại) 

  Và các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại nếu có, ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 

Có TK 111, 112, ... (Số tiền đã thanh toán) 

- Cuối kỳ, kết chuyển số tiền chiết khấu thƣơng mại, doanh thu của hàng bán bị trả lại và 

số tiền giảm giá hàng bán sang TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5112) 

Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu 

 Lưu ý: Chiết khấu thanh toán bên bán là một khoản chi phí tài chính, nên đƣợc hạch 

toán nhƣ sau: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

  Có các TK  111, 112, 131 

Sơ đồ 7:  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU 

 
 Ví dụ 7:  

1. Bán trực tiếp cho khách hàng M9a một số sản 

phẩm theo giá bán: 100.000, thuế GTGT: 10.000, giá 

thanh toán: 110.000, tiền hàng chƣa thu. Chiết khấu 

- Phản ánh doanh thu 

1a. Nợ TK 131(M9a): 110.000 

         Có TK 511:                100.000 

          Có TK 3331:                10.000 



41 

 

thanh toán quy định 1% trên giá thanh toán. Giá xuất 

kho sản phẩm: 80.000. 

        Sau đó nhận giấy báo Có Ngân hàng: thu nợ 

tiền bán hàng của khách hàng M9a: 108.900 có trừ 

phần chiết khấu đƣợc hƣởng vì thanh toán trong thời 

gian quy định. 

2. Bán trực tiếp cho khách hàng M9b một số sản 

phẩm theo giá bán kể cả thuế GTGT 10% là 220.000. 

Chiết khấu thƣơng mại quy định 2% trên giá thanh 

toán, tiền hàng chƣa thu.  

Giá xuất kho sản phẩm: 160.000 

- Phản ánh giá vốn         

1b. Nợ TK 632:          80.000 

         Có TK 155:                  80.000     

- Thu tiền và phản ánh chiết khấu 

1c. Nợ TK 112:  108.900 

      Nợ TK 635        1.100 (Chiết khấu) 

         Có TK 131(M9a):     110.000 

- Phản ánh doanh thu và CK thương mại 

2a.Nợ TK 131(M9b): 220.000    

          Có TK 511:               200.000 

           Có TK 3331:               20.000 

2b.Nợ TK 521:               4.000 

      Nợ TK 3331:               400 

           Có TK 131(M9b)          4.400 

- Phản ánh giá vốn         

2c.Nợ TK 632:         160.000 

          Có TK 155:              160.000     

* Trƣờng hợp nếu đơn vị M9a trả đủ tiền hàng là 110.000, thì chiết khấu thanh toán đƣợc ghi: 

- Phản ánh tiền thu: - Phản ánh chiết khấu phải trả: 

c1/ Nợ TK 112:     110.000          

Có TK 131(M9a):    110.000 

c2/ Nợ TK 635:         1.100 

           Có TK 131(M9a):         1.100 

  

Ví dụ 8:  

     Doanh nghiệp X xuất 10 sản phẩm A bán trực 

tiếp cho khách hàng M10:  

    Giá bán         : 10.000.000,  

    Thuế GTGT  :   1.000.000,  

    Giá thanh toán: 11.000.000; tiền bán chƣa thu.  

    Giá xuất kho :   8.000.000.  

Sau đó, nhận đƣợc giấy báo của khách hàng M10:  

đề nghị giảm giá hàng vì có một số hàng kém chất 

lƣợng. Doanh nghiệp X đã đồng ý giảm giá 5% trên 

giá thanh toán. 

- Phản ánh doanh thu: 

10a1. Nợ TK 131(M10): 11.000.000       

          Có TK 511:          10.000.000              

          Có TK 3331:          1.000.000 

- Phản ánh giá vốn: 

10a2. Nợ TK 632:        8.000.000 

          Có TK 155:          8.000.000  

- Phản ánh khoản giảm giá: 

10b. Nợ TK 521:            500.000 

      Nợ TK 3331:              50.000    

         Có TK 131(M10):      550.000 

Ví dụ 9:  

 1. Doanh nghiệp X xuất kho sản phẩm gửi bán 

cho khách hàng M11: 

- Giá bán chƣa thuế: 10 sp x 50.000 = 500.000  

- Thuế suất thuế GTGT là 10%,  

- Giá xuất kho        : 10 sp x 40.000 = 400.000 

     Sau đó nhận giấy Báo có của ngân hàng về tiền 

hàng khách hàng M11 chuyển trả: 550.000,  

 2. Doanh nghiệp X nhận đƣợc thông báo khách 

hàng M11 khiếu nại về số hàng ở trên có 2 sản phẩm 

không đúng quy cách, chủng loại, đề nghị trả lại. 

Doanh nghiệp đồng ý nhận lại nhƣng chƣa chở về 

- Phản ánh hàng gửi bán: 

11a/ Nợ TK 157:     400.000 

          Có TK 155:               400.000 

- Phản ánh doanh thu: 

11b1/ Nợ TK 112:   550.000 

          Có TK 3331:               50.000 

          Có TK 511:               500.000 

- Phản ánh giá vốn: 

11b2/Nợ TK 632:     400.000 

          Có TK 157:               400.000 

- Phản ánh doanh thu hàng trả lại: 



42 

 

nhập kho, tiền chƣa thanh toán. 11c1/ Nợ TK 521:    100.000 

        Nợ TK 3331:      10.000 

           Có TK 131(M11):    110.000 

- Phản ánh giá vốn số hàng trả lại: 

11c2/ Nợ TK 157:      80.000 

           Có TK 632:                80.000 

Trƣờng hợp 9 - Kế toán hoạt động gia công hàng hóa 

a) Kế toán tại đơn vị giao hàng để gia công: 

- Khi xuất kho giao hàng để gia công, ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Có các TK 152, 156. 

- Ghi nhận chi phí gia công hàng hoá và thuế GTGT đƣợc khấu trừ: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (nếu có) 

Có các TK 111, 112, 331,... 

- Khi nhận lại hàng gửi gia công chế biến hoàn thành nhập kho, ghi: 

Nợ các TK 152, 156, 155 

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. 

b) Kế toán tại đơn vị nhận hàng để gia công: 

- Khi nhận hàng để gia công, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin 

về  toàn bộ giá trị vật tƣ, hàng hoá nhận gia công trong phần thuyết minh Báo cáo tài 

chính. 

- Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế đƣợc hƣởng, ghi: 

 Nợ các TK 111, 112, 131, ... 

  Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 

 Trƣờng hợp 10- Kế toán bán hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu 

 Theo Luật thuế hiện hành các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng nhƣ: Rƣợu, bia, 

thuốc lá... phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; và để theo dõi tình hình thanh toán ngân sách về 

thuế, kế toán sử dụng Tài khoản 333 (3332). 

 Đối với những mặt hàng xuất khẩu thì doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu: Thuế xuất 

khẩu phải nộp đƣợc tính theo một tỷ lệ trên doanh thu bán hàng và đƣợc theo dõi trên Tài 

khoản 333 (3333). 

 (1) Kế toán bán hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 

 -  Phản ánh doanh thu: 

 Nợ TK 111, 112, 131 

  Có TK 511  (Ghi giá bán) 

 -  Khi tính số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tính trên doanh thu bán hàng, ghi: 

 Nợ TK 511 

  Có TK 333 (3332) - Thuế tiêu thụ đặc biệt  

-  Khi nộp thuế cho Nhà nƣớc căn cứ vào Phiếu chi, giấy Báo nợ của ngân hàng kèm 

theo Ủy nhiệm chi, kế toán ghi: 

 Nợ TK 333 (3332) - Thuế tiêu thụ đặc biệt  

  Có TK 111, 112, 311 

 (2) Kế toán bán hàng chịu thuế xuất khẩu: 

 -  Phản ánh doanh thu: 

 Nợ TK 111, 112, 131 
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  Có TK 511  (Ghi Giá bán) 

- Số thuế xuất khẩu đƣợc hạch toán: 

 Nợ TK 511 

  Có TK 333 (3333) - Thuế xuất khẩu  

- Khi nộp thuế xuất khẩu cho hải quan cửa khẩu, kế toán ghi: 

 Nợ TK 333 (3333) - Thuế xuất khẩu  

  Có TK 111, 112 

Sơ đồ 8: Kế toán bán hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu 

     TK 111,112   TK 3332      TK 511       TK 111,112,131 

                  (4) Khi nộp thuế        (2) Phản ánh thuế            (1) Phản ánh doanh thu  

                  tiêu thụ đặc biệt 

            TK 3333 

            (3) Phản ánh thuế  

                  xuất khẩu 

 

 

Trƣờng hợp 11: Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng 

- Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo tiến độ kế 

hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc ƣớc tính một cách đáng tin cậy, thì kế 

toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tƣơng ứng với phần công việc đã hoàn thành 

(không phải hoá đơn) do nhà thầu tự xác định tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, ghi:  

Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng  

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111). 

- Căn cứ vào Hoá đơn GTGT đƣợc lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền 

khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 

Có TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng  

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

- Khi nhận đƣợc tiền do khách hàng trả, hoặc nhận tiền khách hàng ứng trƣớc: 

Nợ các TK 111, 112, ... 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

- Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo giá trị khối 

lƣợng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc xác định một cách đáng tin 

cậy và đƣợc khách hàng xác nhận, thì kế toán phải lập Hoá đơn GTGT trên cơ sở phần công 

việc đã hoàn thành đƣợc khách hàng xác nhận, căn cứ vào Hoá đơn GTGT, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131, ... 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

- Khoản tiền thƣởng thu đƣợc từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu khi thực hiện 

hợp đồng đạt hoặc vƣợt một số chỉ tiêu cụ thể đã đƣợc ghi trong hợp đồng: 

Nợ các TK 111, 112, 131, ... 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

- Khoản bồi thƣờng thu đƣợc từ khách hàng hay bên khác để bù đắp cho các chi phí 

không bao gồm trong giá trị hợp đồng (ví dụ: Sự chậm trễ do khách hàng gây nên; sai sót 

trong các chỉ tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện 

hợp đồng), ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131, ... 
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Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có). 

- Khi nhận đƣợc tiền thanh toán khối lƣợng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng 

trƣớc từ khách hàng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, ... 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

 Trƣờng hợp 12. Kế toán doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nƣớc cho 

doanh nghiệp 

- Khi nhận đƣợc thông báo của Nhà nƣớc về trợ cấp, trợ giá, ghi: 

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc (3339)  

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5114). 

- Khi nhận đƣợc tiền của Ngân sách Nhà nƣớc thanh toán, ghi:  

Nợ các TK 111, 112, ... 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc (3339). 

Trƣờng hợp 13. Kế toán bán, thanh lý bất động sản đầu tƣ 

- Ghi nhận doanh thu bán bất động sản đầu tƣ 

Nợ các TK 111, 112, 131, ... (tổng giá thanh toán) 

Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tƣ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT (33311 - Thuế GTGT đầu ra). 

- Ghi nhận giá vốn bất động sản đầu tƣ, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá trị còn lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn lũy kế (2147) (nếu có) 

Có TK 217 - Bất động sản đầu tƣ (nguyên giá). 

Trƣờng hợp 14. Kế toán trả lƣơng cho công nhân viên và ngƣời lao động khác bằng sản 

phẩm, hàng hoá và dùng để biếu tặng 

Kế toán trả lƣơng cho công nhân viên và ngƣời lao động khác bằng sản phẩm, hàng 

hoá phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa nhƣ đối với giao dịch bán hàng 

thông thƣờng, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả ngƣời lao động (tổng giá thanh toán) 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 

Tính giá vốn xuất kho 

Nợ TK 641,642,632,...  

Có TK 156 Giá vốn hàng hóa, TP 

Sử dụng sản phẩm, hàng hoá để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên đƣợc trang trải 

bằng quỹ khen thƣởng, phúc lợi: Kế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa 

nhƣ đối với giao dịch bán hàng thông thƣờng, ghi: 

Nợ TK 353 - Quỹ khen thƣởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán) 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 

Trƣờng hợp 15. Kế toán kết chuyển doanh thu xác định  doanh thu thuần và xác định 

kết quả kinh doanh 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng 

bán và chiết khấu thƣơng mại phát sinh trong kỳ trừ vào doanh thu thực tế trong kỳ để xác 

định doanh thu thuần, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu. 
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Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

2.1.3.2. Kế toán nghiệp vụ bán sản phẩm, hàng hóa đối với doanh nghiệp hạch toán hàng 

tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

Đối với các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho phƣơng pháp kiểm kê định kỳ, kế 

toán các nghiệp vụ về bán hàng và thành phẩm chỉ khác với các doanh nghiệp áp dụng 

phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên trong việc xác định giá vốn thành phẩm, dịch vụ hoàn 

thành nhập kho, xuất kho và bán hàng, còn việc phản ánh doanh thu và các khoản liên quan 

đến doanh thu (giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán trả lại, thuế GTGT...) hoàn toàn giống 

nhau. 

(1) Đầu kỳ kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho: 

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán 

Có TK 155, 156,157 

(2) Cuối kỳ tiến hành xác định trị giá thành phẩm, hàng hóa dịch vụ hoàn thành trong 

kỳ: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 631 - Giá thành sản xuất, giá trị hàng mua 

(3) Giá trị thành phẩm, hàng hóa tồn kho cuối kỳ, giá trị sản phẩm, hàng hóa đã xuất 

bán nhƣng chƣa xác định là đã bán đƣợc phản ánh: 

Nợ TK 155,156, 157 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 

(4) Giá trị thành phẩm, hàng hóa xuất kho đƣợc xác định là đã bán trong kỳ, ghi :  

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán 

 

Giá trị 

TP, HH 

xuất kho 

đƣợc xác 

định 

là đã bán 

trong kỳ 

= 

Giá trị 

thành 

phẩm, 

HH tồn 

kho 

đầu kỳ 

+ 

Giá trị thành 

phẩm, HH 

gửi bán chƣa 

xác định 

là đã bán 

đầu kỳ 

+ 

Giá trị 

thành 

phẩm, 

HH 

nhập 

kho 

trong kỳ 

- 

Giá trị 

thành 

phẩm, 

HH tồn 

kho 

cuối kỳ 

- 

Giá trị thành 

phẩm, HH 

gửi bán chƣa 

xác định 

là đã bán 

cuối kỳ 

(5) Các bút toán phản ánh doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, các khoản giảm 

giá, chiết khấu thƣơng mại hạch toán giống nhƣ ở phƣơng pháp kê khai thƣờng 

xuyên. 
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Sơ  đồ 9:  

 KẾ TOÁN BÁN THÀNH PHẨM THEO PHƢƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ 

 (3) Cuối kỳ, kết chuyển tồn kho                   (5) Các khoản giảm doanh thu phát sinh    

 

 TK 155,157 TK 632 TK 911 TK 511           TK 111,112,131 

   

  (1) Kết chuyển              (4a) Phản ánh D.thu 

  tồn kho đầu kỳ    (G.bán)     (Giá thanh 

         (4b) K/chuyển K/c      toán) 

         sản phẩm 

 TK 631                                                                                           TK 3331 

      

  (2) Nhập kho      xác định      (6) Kết chuyển  

     thành phẩm     là đã bán  Doanh thu thuần (Thuế GTGT) 

       

  

Ví dụ 10: 

 Doanh nghiệp Y hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ có tài liệu kế 

toán về thành phẩm B nhƣ sau: 

 Số dƣ đầu tháng 1/N: TK 155: 7.800.000 (Số lƣợng 75 sp B) 

 Trong tháng nhập kho thành phẩm từ sản xuất: 150 sp B x 107.000 đ/sp 

 Kiểm kê cuối kỳ:    - Thành phẩm tồn kho: 45 sp 

- Thành phẩm gửi bán: 20 sp 

 Tài liệu khác: Thành phẩm tồn kho tính theo phƣơng pháp đơn giá bình quân. 

Giải: 

           7.800.000 + 16.050.000  

          75 sp + 150 sp 

 - Giá trị tồn kho cuối kỳ        =  45 sp x 106.000 đ/sp   =  4.770.000 đ  

- Giá trị thành phẩm gửi bán chƣa      

xác định là đã bán cuối kỳ 
=  20 sp x 106.000 đ/sp   =  2.120.000đ  

- Giá vốn thành phẩm xuất bán 

đƣợc xác định là đã bán trong kỳ 
= 7.800.000 +16.050.000 - 4.770.000 - 2.120.000 

 = 16.960.000 đ 

Định khoản: 

- Kết chuyển tồn kho thành phẩm đầu kỳ:  - Kết chuyển hàng gửi bán cuối kỳ: 

   1. Nợ TK 632 

              Có TK 155 

7.800.000 

7.800.000 

      4. Nợ TK 157 

                 Có TK 632 

2.120.000 

           2.120.000 

- Nhập kho thành phẩm :   - Kết chuyển giá vốn thành phẩm xuất bán  

   2. Nợ TK 632 

              Có TK 631 

16.050.000 

16.050.000 

      5. Nợ TK 911 

                 Có TK 632 

16.960.000 

         16.960.000 

- Kết chuyển tồn kho thành phẩm cuối kỳ:   

   3. Nợ TK 155 

              Có TK 632 

4.770.000 

4.770.000 

  

 

 

 

 

 

 

TK 521 

- Đơn giá bình quân  

thành phẩm B 

=    106.000 đ/sp = 



47 

 

3.1.4. Ghi sổ kế toán 

3.1.4.1. Quy trình ghi sổ kế toán 

Lƣu đồ quy trình hoạt động bán sản phẩm,hàng hóa tại doanh nghiệp 

 
 

Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn, Phiếu xuất kho, 

hợp đồng, phiếu thu, 

GBC,…  

Bảng kê/ Sổ trung gian 

Ghi sổ kế toán 

tổng hợp 

 

Ghi sổ kế toán chi 

tiết 

 

Sổ cái 511, Sổ cái 632,… 

Sổ chi tiết doanh 

thu, bảng tổng hợp 

doanh thu 
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3.1.4.2. Ghi sổ kế toán chi tiết 

 Tên sổ chi tiết : Sổ chi tiết bán hàng ( Mẫu số S35-DN) 

Sổ này mở theo từng sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tƣ, dịch vụ đã bán hoặc đã 

cung cấp đƣợc khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toá

 

+ Căn cứ và phƣơng pháp ghi sổ 

- Cột A: Ghi ngày tháng kế toán ghi sổ. 

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ. 

- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng. 

- Cột 1, 2, 3: Ghi số lƣợng, đơn giá và số tiền của khối lƣợng hàng hoá (sản phẩm, bất động 

sản đầu tƣ, dịch vụ) đã bán hoặc đã cung cấp. 

- Cột 4: Ghi số thuế giá trị gia tăng (Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi 

trƣờng) phải nộp tính trên doanh số bán của số hàng hoá (sản phẩm, dịch vụ, BĐS đầu tƣ) đã 

bán hoặc đã cung cấp. 

- Cột 5: Ghi số phải giảm trừ vào doanh thu (nếu có) nhƣ: Chiết khấu thƣơng mại, hàng bán bị 

trả lại, giảm giá hàng bán,... 

Sau khi cộng “Số phát sinh”, tính Chỉ tiêu “Doanh thu thuần” ghi vào cột 3. Cột 3 = Cột 3 trừ 

(-) Cột 4 và Cột 5. Chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”: Ghi số giá vốn của hàng hoá (sản phẩm, bất 

động sản đầu tƣ, dịch vụ) đã bán. 

Chỉ tiêu “Lãi gộp” bằng (=) chỉ tiêu “Doanh thu thuần” trừ (-) chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”. 

Hƣớng dẫn thực hành ghi sổ kế toán chi tiết: Chỉ dẫn trực tiếp cho sinh viên 

3.1.4.2.Ghi sổ kế toán tổng hợp  

Trong bài học này, minh họạ cách lập sổ tổng hợp theo hình thức ghi sổ Nhật ký chung, 

theo đó sổ tổng hợp gồm : Sổ Nhật ký chung và Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung  
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Quy trình kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ  theo Hình thức kế toán 

Nhật ký chung 

 

 

 

  

 

 

Hƣớng dẫn minh họa thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp : ( Thực hành yêu cầu 2 

của nghiệp vụ 1 đến nghiệp vụ 7) 

Đơn vị:Công ty Cổ Phần Tổng Hợp DPT 

Địa chỉ: 74 Trƣơng Chí Cƣơng,Hải Châu, Đà Nẵng 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2020 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cá

i 

ST

T 

dò

ng 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trƣớc 

chuyển sang  
        

 05/09 003343 05/09 
Bán hàng chƣa thu 

tiền 
X 15 131 62.500.000   

 05/09 003343 05/09 
Bán hàng chƣa thu 

tiền 
X 16 5111  62.500.000 

 05/09 003343 05/09 Thuế GTGT đầu ra X 17 131 6.250.000  

 05/09 003343 05/09 Thuế GTGT đầu ra X 18 3331  6.250.000 

05/09 PX043 05/09 
Xuất kho tính giá 

vốn HĐ3343 
X 19 632 48.000.000  

05/09 PX043 05/09 
Xuất kho tính giá 

vốn HĐ3343 
X 20 1561  48.000.000 

06/09 003344 06/09 Doanh thu công trình  X 21 1121 213.000.000  

-Hóa đơn 

- Biên bàn 

nghiệm thu, 

bàn giao 

SP,HH 

- Phiếu 

thu,… 

 

Ghi: 

Sổ Nhật ký chung 

 
Ghi: 

SỔ CÁI  

Tài khoản 5111, 

5112, 5113, 5114, 

5117, 5118) 

Ghi: 

-Sổ Nhật ký chi tiền 

-Sổ Nhật ký thu tiền 
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06/09 003344 06/09 Doanh thu công trình  X 22 5113  213.000.000 

06/09 003344 06/09 Thuế GTGT đầu ra  X 23 1121 21.300.000  

06/09 003344 06/09 Thuế GTGT đầu ra  x 24 3331  21.300.000 

06/09 PKT44 06/09 
Tính giá vốn công 

trình hóa đơn 3344  

X 
25 632 185.000.000  

06/09 PKT44 06/09 
Tính giá vốn công 

trình hóa đơn 3344  

X 
26 154    185.000.000 

07/09 HĐ03345 07/09 Doanh thu máy tính X 27 131 1.250.000.000  

07/09 HĐ03345 07/09 Doanh thu máy tính X 28 5111  1.250.000.000 

07/09 HĐ03345 07/09 Thuế GTGT đầu ra X 29 131 125.000.000  

07/09 HĐ03345 07/09 Thuế GTGT đầu ra X 30 3331  125.000.000 

07/09 PX044 07/09 

Xuất kho tính giá 

vốn HD3346- máy 

tính 

X 

31 632 1.000.000.000  

07/09 PX044 07/09 

Xuất kho tính giá 

vốn HD3346- máy 

tính 

X 

32 1561  1.000.000.000 

07/09 PX045 07/09 
Xuất kho hàng tặng– 

chuột HĐ 3345 

X 
33 641 7.500.000  

07/09 PX045 07/09 
Xuất kho hàng tặng 

– chuột HĐ 3345 

X 
34 156  7.500.000 

15/09 HĐ3346 15/09 
Chiết khấu thƣơng 

mại  

X 
35 5211 15.000.000  

15/09 HĐ3346 15/09 
Chiết khấu thƣơng 

mại  

X 
36 131  15.000.000 

15/09 HĐ3346 15/09 
Thuế GTGT đầu ra 

giảm 

X 
 37 3331  1.500.000   

15/09 HĐ3346 15/09 
Thuế GTGT đầu ra 

giảm 

X 
38 131  1.500.000 

20/09 HĐ3347 20/09 Xuất hàng tặng  X 39 641 1.875.000  

20/09 HĐ3347 20/09 Xuất hàng tặng  X 40 156  1.875.000 

20/09 HĐ3347 20/09 Thuế GTGT đầu ra X 41 641 187.000  

20/09 HĐ3347 20/09 Thuế GTGT đầu ra X 42 3331  187.000 

25/09 HĐ4568 25/09 Nhận hàng trả lại X 43 5212 25.000.000  



51 

 

25/09 HĐ4568 25/09 Nhận hàng trả lại X 44 131  25.000.000 

25/09 HĐ4568 25/09 
Thuế GTGT đầu ra 

giảm 

X 
45 3331 2.500.000  

25/09 HĐ4568 25/09 
Thuế GTGT đầu ra 

giảm 

X 
46 131  2.500.000 

25/09 PN0015 25/09 Nhận hàng trả lại x 47 1561 20.000.000  

25/09 PN0015 25/09 Nhận hàng trả lại x 48 632  20.000.000 

….   ……      

30/09 Pkt139 30/09 

Kết chuyển khoản 

giảm trừ Dt xác định 

doanh thu thuần 

tháng 9 

X 

50 5111 15.000.000  

30/09 Pkt139 30/09 

Kết chuyển khoản 

giảm trừ Dt xác định 

doanh thu thuần 

tháng 9 

X 

51 5211  15.000.000 

30/09 Pkt139 30/09 

Kết chuyển khoản 

giảm trừ Dt xác định 

doanh thu thuần 

tháng 9 

X 

52 5111 25.000.000  

30/09 Pkt139 30/09 

Kết chuyển khoản 

giảm trừ Dt xác định 

doanh thu thuần 

tháng 9 

X 

53 5212  25.000.000 

30/09 PKT140 30/09 

Kết chuyển doanh 

thu thuần xác định 

KQKD tháng 9 

x 

54 5111 1.272.500.000  

30/09 PKT140 30/09 

Kết chuyển doanh 

thu thuần xác định 

KQKD tháng 9 

x 

55 911  1.272.500.000 

30/09 PKT140 30/09 

Kết chuyển doanh 

thu thuần xác định 

KQKD tháng 9 

x 

56 5113 213.000.000  

30/09 PKT140 30/09 

Kết chuyển doanh 

thu thuần xác định 

KQKD tháng 9 

x 

57 911  213.000.000 

   …..      

30/09 PKT150 30/09 Kết chuyển giá vốn 

hàng bán xác định 

x 60 911 1.213.000.000  
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Giả sử đang viết trang số 04-05 

  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

  - Ngày mở sổ:… 

 
Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc  

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Căn cứ ghi Sổ Cái TK 511, Sổ cái chi tiết TK đối ứng khác là từ Nhật ký chung 

 

Đơn vị:Công ty Cổ Phần Tổng Hợp DPT 

Địa chỉ: 74 Trƣơng Chí Cƣơng,Hải Châu, Đà 

Nẵng 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2020 

Tên tài khoản : DOANH THU BÁN HÀNG HÓA        

  Số hiệu 5111 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Số hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Nhật ký 

chung 

Trang 

sổ 

NKC 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
- Số dƣ đầu 

năm 
          

      

- Số phát 

sinh trong 

tháng 

          

    ……….     

KQKD tháng 9 

30/09 PKT150 30/09 

Kết chuyển giá vốn 

hàng bán xác định 

KQKD tháng 9 

x 

61 632  2.130.000.000 

         

      
Cộng chuyển sang 

trang sau 
x x x 
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 05/09 003343 05/09 

Bán hàng 

chƣa thu 

tiền 

04 16 131 
 

62.500.000  

07/09 HĐ03345 07/09 
Doanh thu 

máy tính 

04 
28 131   1.250.000.000 

       …….         
  

 

30/09 PKT139 30/09 

Kết chuyển 

các khoản 

giảm trừ 

doanh thu 

05 50 5211 15.000.000  

30/09 PKT139 30/09 

Kết chuyển 

các khoản 

giảm trừ 

doanh thu 

05 52 5212 25.000.000  

30/09 PKT140 30/09 

Kết chuyển 

DT  thuần 

xác định 

KQKD 

05 54  1.272.500.000  

      

- Cộng số 

phát sinh 

tháng 

  
 

  1.312.500.000 1.312.500.000 

      
- Số dƣ 

cuối tháng 
      x x 

      

- Cộng luỹ 

kế từ đầu 

quý  

          

 

Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Đơn vị:Công ty Cổ Phần Tổng Hợp DPT 

Địa chỉ: 74 Trƣơng Chí Cƣơng,Hải Châu, Đà 

Nẵng 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 
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SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2020 

Tên tài khoản : DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ 

  Số hiệu 5113 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng 

từ 

Số hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Nhật ký 

chung 

Trang 

sổ 

NKC 

STT 

dòng 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
- Số dƣ đầu 

năm 
          

      
- Số phát sinh 

trong tháng 
          

    ……….     

06/09 003344 06/09 
Doanh thu 

công trình  

04 
22 1121 

 
213.000.000 

       …….         
  

 

30/09 PKT140 30/09 

Kết chuyển 

DT xác định 

KQKD 

05 54 911 213.000.000  

      
- Cộng số phát 

sinh tháng 
  

 
  213.000.000 213.000.000 

      
- Số dƣ cuối 

tháng 
      x x 

      
- Cộng luỹ kế 

từ đầu quý  
          

 

Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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3.2. Kế toán giá vốn hàng bán 

3.2.1. Chứng từ sử dụng  

3.2.1.1. Liệt kê chứng từ 

- Phiếu xuất kho 

- Phiếu kế toán  

- Phiếu tính giá thành 

3.2.1.2. Lập chứng từ 

MINH HỌA :Căn cứ vào hóa đơn bán ra hàng hóa dịch vụ của công ty ở minh họa mục 

3.1.1.2. Kế toán tính giá vốn hàng hóa và dịch vụ bán ra nhƣ sau : 

Nghiệp vụ 1.   Kế toán tính giá vốn  lô hàng ngày 05/09/2020 Công ty bán lô hàng 

gồm 5 máy tính loại Dell hóa đơn GTGT số 0003343, đơn giá vốn bình quân theo phƣơng 

pháp bình quân thời điểm của phƣơng pháp kê khai khai thƣờng xuyên : 9.600.000 đ/ cái. 

Tổng giá vốn xuất =9.600.000 x 5 = 48.000.000 đ, kế toán đã lập phiếu xuất kho số PX0043 

cùng ngày.  

Nghiệp vụ 2. Ngày 6/09/2020  Quyết toán công trình xây dựng “Cái tạo văn phòng làm 

việc”  của Công ty Cổ Phần Ý Lan, hóa đơn số 0003344 , kế toán tập hợp chi phí  và kết 

chuyển sang TK 154 theo dõi chi phí dở dang công trình và đã thực hiện kết chuyển tính giá 

vốn công trình, chi tiết nhƣ sau : 

- TK 621-Chi tiết công trình : “Cải tạo văn phòng làm việc”: 108.129.000 đ 

- TK 622- Chi tiết công trình : “Cải tạo văn phòng làm việc”: 54.315.000 đ 

- TK 623- Chi tiết công trình : “Cải tạo văn phòng làm việc”: 12.300.000 đ 

- TK 627- Chi tiết công trình : “Cải tạo văn phòng làm việc”:10.256.000 đ 

- TK 154 - Chi tiết công trình : “Cải tạo văn phòng làm việc”: 185.000.000 đ, kế toán 

lập phiếu kế toán kết chuyển giá vốn công trình số PKT044 

Nghiệp vụ 3. Ngày 7/09/2020 Bán cho đại lý – Công ty TNHH Thƣơng mại máy tính 

Văn Thành, hóa đơn số 0003345, giá vốn theo phiếu xuất kho PX0044, giá trị vốn = 

10.000.000 x 100 = 1.000.000.000 đ. 

Nghiệp vụ 6: Ngày 25/09/2020 Công ty TNHH Thƣơng mại máy tính Văn Thành trả lại 

02 máy tính Dell  lô bán ngày 07/09 do lỗi kỹ thuật từ nhà máy. Công ty đã nhận lại 02 máy 

kèm hóa đơn trả lại hàng do công ty Văn Thành xuất  HĐ GTGT số 4568 cùng ngày. Hàng đã 

nhận đủ, công ty sẽ bù trừ công nợ. Kế toán đã ghi giảm giá vốn, lập phiếu nhập kho PN0015, 

giá trị nhập = 10.000.000 x 2=20.000.000 đ.  

Cuối tháng 09/2020 kế toán tính giá vốn trong tháng, kết chuyển sáng TK 911 để xác 

định kết quả kinh doanh theo PKT150,  Biết rằng tổng giá trị vốn hàng bán : 1.233.000.000 đ, 

giá trị vốn ghi giảm trong tháng do hàng bán bị trả lại = 20.000.000đ. Do đó, số kết chuyển 

xác định kết quả kinh doanh : 1.233.000.000 đ – 20.000.000 đ=1.213.000.000 đ. 

HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH : Lập phiếu kế toán tính giá vốn công trình, phiếu kế 

toán kết chuyển giá vốn tháng 9 sang TK 911 theo hƣớng dẫn của giáo viên. 

SẢN PHẨM THỰC HÀNH  
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3.2.2. Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 

 Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, bất động 

sản đầu tƣ đã bán trong kỳ. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của  

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:  

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 

đã bán trong kỳ; 

- Chi phí NVL, và chi phí nhân công vƣợt trên 

mức bình thƣờng và chi phí sản xuất chung cố 

định không phân bổ không đƣợc tính vào giá 

trị hàng tồn kho mà tính vào giá vốn hàng bán 

của kỳ kế toán; 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn 

kho sau khi trừ phần tiền bồi thƣờng do trách  

nhiệm cá nhân gây ra; 

- Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vƣợt trên 

mức bình thƣờng không đƣợc tính vào nguyên 

giá TSCĐ hữu hình xây dựng, tự chế hoàn 

thành; 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

cuối năm tài chính (Khoản chênh lệch phải lập 

dự phòng năm nay lớn hơn năm trƣớc 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho cuối năm tài chính (Khoản chênh 

lệch phải lập năm nay nhỏ hơn khoản đã lập 

dự phòng năm trƣớc) 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho; 

- Kết chuyển giá vốn của thành phẩm, hàng 

hoá, dịch vụ hoàn thành đã bán trong kỳ sang 

bên Nợ TK 911 ”Xác định kết quả kinh 

doanh”; 

 

Tài khoản 632 cuối kỳ không có số dƣ 
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3.2.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

(1) Phản ánh giá vốn hàng xuất bán đƣợc xác định là đã bán, ghi: 

 Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán 

 Có TK 155 – Giá thành thực tế sản phẩm xuất bán trực tiếp 

 Có TK 154 – Giá thành thực tế sản phẩm xuất xưởng bán trực tiếp 

 Có TK 157 – Hàng gửi bán, hàng giao đại lý đã xác định là đã bán 

(2) Phản ánh các khoản chi phí đƣợc hạch toán trực tiếp vào giá vốn xuất bán: 

- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung cố định vƣợt trên mức 

bình thƣờng (do mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thƣờng) không đƣợc 

tính vào giá trị hàng tồn kho mà đƣợc ghi nhận vào giá vốn trong kỳ, ghi: 

 Nợ TK 632 (Chi tiết chi phí không phân bổ vào chi phí sản xuất) 

 Có TK 154, 631; hoặc 

 Có TK 621, 622, 627                                                    

- Phản ánh khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho: Căn cứ vào Biên bản xử lý về hàng tồn 

kho hao hụt, mất mát, ghi: 

 Nợ TK 111, 334, 1388, ... (Phần tổ chức, cá nhân phải bồi thường) 

 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho, sau 

khi trừ (-) phần bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra được phản ánh vào giá vốn hàng bán) 

 Có TK 138 (1381) - Tài sản thiếu chờ xử lý. 

 Có TK 152, 153, 156…(Giá trị tài sản thiếu được xử lý ngay) 

- Phản ánh chi phí tự xây dựng, tự chế TSCĐ vƣợt quá mức bình thƣờng không đƣợc tính vào 

nguyên giá TSCĐ hữu hình hoàn thành, ghi: 

 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán  

 Có TK 2411- Xây dựng cơ bản dở dang (Nếu tự xây dựng) 

 Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Nếu tự chế). 

(3)   Hạch toán khoản trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn  kho cuối năm tài 

chính (31/12) (Do lập dự phòng năm nay lớn, hoặc nhỏ hơn khoản dự phòng đã năm trƣớc 

chƣa sử dụng hết): 

Cuối năm tài chính, doanh nghiệp căn cứ vào tình hình giảm giá hàng tồn kho ở thời 

điểm 31/12 tính toán khoản phải lập dự phòng giảm giá cho hàng tồn kho so sánh với số đã 

lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm trƣớc chƣa sử dụng hết để xác định số chênh lệch 

phải lập thêm, hoặc giảm đi (nếu có):  

- Trƣờng hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trƣớc chƣa sử dụng hết, thì số 

chênh lệch lớn hơn đƣợc lập thêm, ghi: 

 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho)  

 Có TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

- Trƣờng hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay nhỏ hơn số dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trƣớc chƣa sử dụng hết, thì số 

chênh lệch nhỏ hơn đƣợc hoàn nhập, ghi: 

 Nợ TK 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

 Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho). 

(4)  Các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS đầu tƣ: 

- Định kỳ tính, trích khấu hao bất động sản đầu tƣ đang nắm giữ chờ tăng giá, đang cho thuê 

hoạt động, ghi:  

 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư) 

 Có TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tƣ.  
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-  Khi chi phí phát sinh liên quan đến BĐS đầu tƣ sau khi ghi nhận ban đầu nếu không thỏa 

mãn điều kiện ghi tăng giá trị BĐS đầu tƣ, ghi: 

 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư) (Nếu ghi 

ngay vào chi phí) 

 Nợ TK 242 -  Chi phí trả trƣớc (Nếu phải phân bổ dần) 

 Có các TK 111, 112, 152, 153, 334,… 

- Các chi phí phát sinh liên quan đến cho thuê hoạt động bất động sản đầu tƣ,  (Nếu chi phí 

phát sinh không lớn), ghi: 

 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư) 

 Nợ TK 133 -  Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 

 Có các TK 111, 112, 331, 334,… 

- Kế toán giảm nguyên giá và giá trị hao mòn của BĐS đầu tƣ đã bán, thanh lý, ghi: 

 Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147- Hao mòn BĐS đầu tư) 

 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Giá trị còn lại của BĐS đầu tư) 

 Có TK 217 - BĐS đầu tƣ (Nguyên giá của BĐS đầu tư) 

- Các chi phí bán, thanh lý BĐS đầu tƣ phát sinh, ghi:  

 Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư) 

 Nợ TK 133 -  Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 

 Có các TK 111, 112, 331,… 

(5) Hàng bán bị trả lại nhập kho, ghi: 

 Nợ TK 157- Hàng gửi đi bán (Nếu chưa chở về nhập kho) 

 Nợ TK 155, 156: (Nếu đã chở về nhập kho) 

 Có TK 632 - Giá vốn hàng bán  

(6) Kết chuyển giá vốn hàng bán của các sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tƣ, dịch vụ đƣợc xác 

định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ Tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

 Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

  Có TK 632 - Giá vốn hàng bán  
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Sơ đồ  KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

(Phương pháp kê khai thường xuyên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TK 157 
Giá thành 

thực tế  

sản phẩm 

nhập kho 

Giá thực tế sản phẩm 

xuất kho 

 

gửi bán, 

TK 154 

Kết chuyển  

giá vốn hàng bán  khi 

xác định kết quả kinh 

doanh 

Khoản hoàn nhập  

dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho ở  

thời điểm 31/12 

Giá thành thực tế sản 

phẩm đã bán bị trả lại 

TK 632 TK 155,157 

Giá thành thực tế sản phẩm xuất xƣởng 

                                           bán trực tiếp TK 155 

Giá thực tế sản phẩm xuất 

kho bán trực tiếp 

Giá thực tế sản 

phẩm gửi bán, 

giao đại lý đã 

xác định là đã 

bán 

TK 627 

   Thuế GTGT không đƣợc khấu trừ tính giá 

vốn hàng bán trong kỳ 

 

TK 2294 

TK 911 

Khoản lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho ở 

thời điểm 31/12 

TK 2294 

Khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho 

sau khi trừ phần bồi thƣờng 
 TK 217 

Giá thành thực tế xuất kho gửi 

bán và giao đại lý 

TK 1381,152,155… 

TK 133 

Chi phí sản xuất chung cố định không đƣợc tính 

vào giá trị hàng tồn kho  

TK 2147 

Bán bất động sản đầu tƣ 

Tính khấu hao BĐS sản 

đầu tƣ 
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Sơ đồ KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

(Phương pháp kiểm kê định kỳ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Ghi sổ kế toán 

3.2.4.1. Quy trình ghi sổ kế toán 

Quy trình ghi sổ kế toán giá vốn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kết chuyển giá vốn hàng 

 đã xác định là bán trong kỳ 

Kết chuyển giá 

thành sản phẩm tồn kho 

 và gửi bán cuối kỳ 

        TK 155, 157 TK 155, 157 

 

TK 632 

Kết chuyển giá thành sản phẩm  

tồn kho và gửi bán đầu kỳ 

TK 631 

 Thuế GTGT không đƣợc khấu trừ tính 

giá vốn hàng bán trong kỳ 

 
TK 242 

Thuế GTGT 

không đƣợc khấu 

trừ kỳ trƣớc tính 

vào giá vốn hàng 

bán kỳ này 

TK 911 

Giá thành của sản phẩm   

sản xuất hoàn thành nhập kho 

TK 133 

Thuế GTGT không 

đƣợc khấu trừ tính 

vào giá vốn kỳ sau 

Phiếu xuất kho, phiếu kế toán, phiếu 

tính giá thành,…  

Bảng kê/ Sổ trung gian 

Ghi sổ kế toán tổng hợp 

 

Ghi sổ kế toán chi tiết 

 

Sổ cái 156,155,154, Sổ cái 632,… 

Sổ chi tiết giá vốn ( nếu 

có) 
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Hƣớng dẫn minh họa thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp : ( đã lên nhật ký chung đƣợc 

trình bày mục kế toán bán hàng) 

Căn cứ ghi Sổ Cái TK 632, Sổ cái chi tiết TK đối ứng khác là từ Nhật ký chung 

Đơn vị:Công ty Cổ Phần Tổng Hợp DPT 

Địa chỉ: 74 Trƣơng Chí Cƣơng,Hải Châu, Đà 

Nẵng 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2020 

Tên tài khoản : GÍA VỐN HÀNG BÁN        

  Số hiệu 632 

Ngày, 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng 

từ 

Số hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Nhật ký 

chung 

Trang sổ 

NKC 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dƣ đầu năm           

      
- Số phát sinh 

trong tháng 
          

    ……….     

05/09 PX043 05/09 
Xuất kho tính giá 

vốn HĐ3343 
04 19 1561 48.000.000   

06/09 PKT44 06/09 

Tính giá vốn 

công trình hóa 

đơn 3344  

04 

25 154 185.000.000  

07/09 PX044 07/09 

Xuất kho tính giá 

vốn HD3346- 

máy tính 

04 

31 1561 1.000.000.000  

25/09 PN0015 25/09 Nhận hàng trả lại 04 48 1561  20.000.000 

       …..           

30/09 PKT150 30/09 

Kết chuyển giá 

vốn hàng bán xác 

định KQKD 

tháng 9 

05 61 911  1.213.000.000 

      - Cộng số phát   
 

  1.233.000.000 1.233.000.000 
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sinh tháng 

      
- Số dƣ cuối 

tháng 
      x x 

      
- Cộng luỹ kế từ 

đầu quý  
          

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

4.1. Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu 

Điều chỉnh giảm doanh thu bao gồm:  Khoản chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng 

bán, hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đƣợc điều 

chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh 

Chiết khấu thƣơng mại:  là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách 

hàng mua hàng với khối lƣợng lớn. Bên bán hàng thực hiện kế toán chiết khấu thƣơng mại 

theo những nguyên tắc sau: 

- Trƣờng hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản chiết 

khấu thƣơng mại cho ngƣời mua là khoản giảm trừ vào số tiền ngƣời mua phải thanh toán (giá 

bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã trừ chiết khấu thƣơng mại) thì doanh nghiệp (bên bán 

hàng) không sử dụng tài khoản này, doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu 

thƣơng mại (doanh thu thuần). 

- Kế toán phải theo dõi riêng khoản chiết khấu thƣơng mại mà doanh nghiệp chi trả 

cho ngƣời mua nhƣng chƣa đƣợc phản ánh là khoản giảm trừ số tiền phải thanh toán trên hóa 

đơn. Trƣờng hợp này, bên bán ghi nhận doanh thu ban đầu theo giá chƣa trừ chiết khấu 

thƣơng mại (doanh thu gộp). Khoản chiết khấu thƣơng mại cần phải theo dõi riêng trên tài 

khoản này thƣờng phát sinh trong các trƣờng hợp nhƣ: 

+ Số chiết khấu thƣơng mại ngƣời mua đƣợc hƣởng lớn hơn số tiền bán hàng đƣợc ghi 

trên hoá đơn lần cuối cùng. Trƣờng hợp này có thể phát sinh do ngƣời mua hàng nhiều lần 

mới đạt đƣợc lƣợng hàng mua đƣợc hƣởng chiết khấu và khoản chiết khấu thƣơng mại chỉ 

đƣợc xác định trong lần mua cuối cùng; 

+ Các nhà sản xuất cuối kỳ mới xác định đƣợc số lƣợng hàng mà nhà phân phối (nhƣ 

các siêu thị) đã tiêu thụ và từ đó mới có căn cứ để xác định đƣợc số chiết khấu thƣơng mại 

phải trả dựa trên doanh số bán hoặc số lƣợng sản phẩm đã tiêu thụ. 

Giảm giá hàng bán:  là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do sản phẩm, hàng hoá kém, 

mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Bên bán hàng 

thực hiện kế toán giảm giá hàng bán theo những nguyên tắc sau: 

- Trƣờng hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản giảm giá 

hàng bán cho ngƣời mua là khoản giảm trừ vào số tiền ngƣời mua phải thanh toán (giá bán 

phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm) thì doanh nghiệp (bên bán hàng) không sử dụng tài 

khoản này, doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã giảm (doanh thu thuần). 
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- Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau 

khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do 

hàng bán kém, mất phẩm chất... 

Hàng bán bị trả lại: phản ánh giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại 

do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm 

chất, không đúng chủng loại, quy cách. 

Trƣờng hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trƣớc, đến kỳ sau mới 

phát sinh chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại thì doanh nghiệp 

đƣợc ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc: 

+ Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trƣớc, đến kỳ sau phải giảm 

giá, phải chiết khấu thƣơng mại, bị trả lại nhƣng phát sinh trƣớc thời điểm phát hành Báo cáo 

tài chính, kế toán phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân 

đối kế toán và ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trƣớc). 

+ Trƣờng hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thƣơng mại, 

bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của 

kỳ phát sinh (kỳ sau). 

4.2. Chứng từ sử dụng 

4.2.1. Liệt kê chứng từ 

 - Thông báo chƣơng trình chiết khấu thƣơng mại 

 - Hợp đồng nguyên tắc/ Phụ lục hợp đồng 

 -  Biên bản xác nhận chƣơng trình chiết khấu thƣơng mại, giảm giá,… 

 - Biên bản xác nhận hàng trả lại 

 - Hóa đơn GTGT/ bán hàng chiết khấu thƣơng mại, hàng bán trả lại, phiếu xuất 

kho,…. 

 - Chứng từ thanh toán : Phiếu thu, ủy nhiệm chi, giấy báo Nợ,… 

4.2.2. Lập chứng từ : Đƣợc lập, hƣớng dẫn thực hành mục 3.1 

Nghiệp vụ 6. 
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4.3. Tài khoản sử dụng 

Kế toán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị 

trả lại cho từng khách hàng và từng loại hàng bán, nhƣ: bán hàng (sản phẩm, hàng hoá), cung 

cấp dịch vụ. Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ sang tài khoản 511 - "Doanh thu bán hàng và cung 
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cấp dịch vụ" để xác định doanh thu thuần của khối lƣợng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế 

thực hiện trong kỳ báo cáo. 

khoản 521- Các khoản giảm trừ doanh thu 

 - Số chiết khấu thƣơng mại đã chấp nhận thanh 

toán cho khách hàng; 

- Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho 

ngƣời mua hàng; 

- Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại 

tiền cho ngƣời mua hoặc tính trừ vào khoản 

phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa 

đã bán 

 

-  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số 

chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, 

doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài 

khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần 

của kỳ báo cáo. 

 

(Tài khoản không có số dư cuối kỳ) 

 Tài khoản 521- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 3 tài khoản cấp 2:  

  - Tài khoản 5211 - Chiết khấu thƣơng mại 

- Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại 

- Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán 

4.4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

 a) Kế toán phản ánh số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thực tế phát sinh 

trong kỳ, ghi: 

 - Trƣờng hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá, chiết khấu thƣơng mại cho 

ngƣời mua thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu trừ, và doanh nghiệp 

tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213) 

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT đầu ra đƣợc giảm) 

Có các TK 111,112,131,... 

- Trƣờng hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá, chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời 

mua không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo 

phƣơng pháp trực tiếp thì khoản giảm giá hàng bán cho ngƣời mua, ghi: 

Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213) 

Có các TK 111, 112, 131,... 

 b) Kế toán hàng bán bị trả lại 

- Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, kế toán phản ánh giá vốn của hàng 

bán bị trả lại: 

+ Trƣờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, 

ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Nợ TK 155 - Thành phẩm 

Nợ TK 156 - Hàng hóa 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 

+ Trƣờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ, ghi: 

Nợ TK 611 - Mua hàng (đối với hàng hóa) 

Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất (đối với sản phẩm) 

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. 

- Thanh toán với ngƣời mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại: 

+ Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu 

trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phƣơng pháp khấu trừ, ghi: 
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Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại (giá bán chƣa có thuế GTGT) 

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) (thuế GTGT hàng bị trả lại) 

Có các TK 111, 112, 131,... 

+ Đối với sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tƣợng 

chịu thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp, số tiền thanh toán với ngƣời mua về hàng 

bán bị trả lại, ghi: 

Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại 

Có các TK 111, 112, 131,... 

- Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 

Có các TK 111, 112, 141, 334,... 

 c) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng số giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang tài 

khoản 511 - “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu. 

4.5. Ghi sổ kế toán 

4.5.1. Quy trình ghi sổ kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Ghi sổ kế toán chi tiết 

Sổ chi tiết bán hàng theo mẫu S35 – tƣơng tự sổ chi tiết bán hàng  

4.5.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp 

Quy trình kế toán tổng hợp các khoản giảm trừ doanh thu theo Hình thức kế toán 

Nhật ký chung 

 

 

 

-Hóa đơn CKTM, 
hàng trả lại 

- Biên bàn giảm 

giá, biên bản 

hàng bán trả lại, 

chƣơng trình 

CK… 

 

 

Ghi: 

Sổ Nhật ký chung 

 
Ghi: 

SỔ CÁI  

Tài khoản 

5211,5212,5213 

Ghi: 

-Sổ Nhật ký chi tiền 

-Sổ Nhật ký thu tiền 

Háo đơn CKTM, hàng bán trả 

lại, biên bản xác nhận hàng trả 

lại, CKTM,…  

Bảng kê/ Sổ trung gian 

Ghi sổ kế toán tổng 

hợp 

 

Ghi sổ kế toán chi 

tiết 

 

Sổ Cái chi tiết TK 5211, 

5212, 5213 

Sổ chi tiết doanh 

thu, bảng tổng hợp 

điều chỉnh giảm DT 
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 Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp  

Từ nhật ký chung, ghi sổ Cái tk 5211, 5212 nhƣ sau : 

 

Đơn vị:Công ty Cổ Phần Tổng Hợp DPT 

Địa chỉ: 74 Trƣơng Chí Cƣơng, Hải Châu, 

Đà Nẵng 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2020 

Tên tài khoản CHIẾT KHẤU THƢƠNG MẠI        

  Số hiệu 5211 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng 

từ 

Số hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

NKC 

STT 

dòng 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
- Số dƣ đầu 

năm 
          

      
- Số phát sinh 

trong tháng 
          

15/09 HĐ3346 15/09 
Chiết khấu 

thƣơng mại  

04 
35 131 15.000.000 

 

30/09 Pkt139 30/09 

Kết chuyển 

khoản giảm 

trừ Dt xác 

định doanh 

thu thuần 

tháng 9 

05 

51 5111 
 

15.000.000 

       …….           

      

- Cộng số 

phát sinh 

tháng 

 ….. ….    15.000.000 15.000.000 

      
- Số dƣ cuối 

tháng 
        

      
- Cộng luỹ kế 

từ đầu quý  
          

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vị:Công ty Cổ Phần Tổng Hợp DPT 

Địa chỉ: 74 Trƣơng Chí Cƣơng, Hải Châu, 

Đà Nẵng 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2020 

Tên tài khoản HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI        

Ngày, 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng 

từ 

Số hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

NKC 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK  

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
- Số dƣ đầu 

năm 
          

      
- Số phát sinh 

trong tháng 
          

25/09 HĐ4568 25/09 
Nhận hàng 

trả lại 

X 
43 131 25.000.000 

 

30/09 Pkt139 30/09 

Kết chuyển 

khoản giảm 

trừ Dt xác 

định doanh 

thu thuần 

tháng 9 

X 

53 5111 
 

25.000.000 

       …….           

      

- Cộng số 

phát sinh 

tháng 

 ….. ….    25.000.000 25.000.000 

      
- Số dƣ cuối 

tháng 
        

      
- Cộng luỹ kế 

từ đầu quý  
          

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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4.6. Đối chiếu, kiểm tra số liệu và phát hiện sai sót trong công tác kế toán bán hàng và 

các khoản giảm trừ doanh thu 

Những sai sót thƣờng gặp trong kế toán bán hàng: Gồm sai sót khâu viết hóa đơn và 

trong quản trị doanh thu. 

Đối với sai sót trong quá trình viết hóa đơn: 

Khi lập hoá đơn do sơ suất nên kế toán sẽ có thể gặp một số sai sót. Nhƣ: ghi sai thông 

tin ngƣời mua (ví dụ: Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế…), ghi nhầm tên, quy cách, đơn vị tính 

của sản phầm, hàng hoá, dịch vụ; Ghi sai số lƣợng, đơn giá, thuế suất, số tiền….. xử lý nhƣ 

sau: 

1. Trƣờng hợp lập hóa đơn chƣa giao cho ngƣời mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, 

ngƣời bán gạch chéo các liên và lƣu giữ số hóa đơn lập sai. 

2. Trƣờng hợp hóa đơn đã lập và giao cho ngƣời mua nhƣng chƣa giao hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho ngƣời mua, ngƣời ngƣời bán và ngƣời mua chƣa 

kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, ngƣời bán và ngƣời mua lập biên bản thu hồi các 

liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện đƣợc lý do thu hồi hóa 

đơn. Ngƣời bán gạch chéo các liên, lƣu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy 

định. 

3. Trƣờng hợp hóa đơn đã lập và giao cho ngƣời mua, đã giao hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ, ngƣời bán và ngƣời mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì ngƣời bán và 

ngƣời mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời ngƣời 

bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lƣợng hàng hóa, 

giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký 

hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, ngƣời bán và ngƣời mua kê khai điều chỉnh doanh số 

mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không đƣợc ghi số âm (-). 

Cái sai sót, rủi ro tại khâu bán hàng: Nhận đặt hàng những hàng hóa hoặc dịch vụ 

mà DN không có sẵn hoặc không có khả năng cung cấp; Nhận và chấp nhận đặt hàng của 

những khách hàng không có khả năng thanh toán; Ngƣời không có nhiệm vụ lại nhận đặt 

hàng; Nhân viên không có thẩm quyền lại xuất hàng, gửi hàng; Xuất hàng khi chƣa cho phép; 

Xuất không đúng số lƣợng hoặc loại hàng; Chuyển hàng không đúng địa điểm hoặc không 

đúng khách hàng; Không ghi hoặc ghi chậm số tiền khách hàng thanh toán; Ghi sai khách 

hàng thanh toán; Không nộp tiền thu đƣợc cho đơn vị. Để hạn chế và ngăn chặn những rủi ro 

trên, nhà quả lý cần thiết kế những thủ tục kiểm soát thích hợp. 

Sai sót khâu ghi sổ bán hàng: Lập hóa đơn bán hàng, đồng thời ghi sổ nghiệp vụ: Hóa 

đơn bán hàng là chứng từ trên đó có đầy đủ thông tin về hàng hóa (mẫu mã, quy cách, số 

lƣợng...) và giá cả thanh toán. Tổng số tiền thanh toán sẽ bao gồm giá cả hàng hóa, chi phí 

vận chuyển, bảo hiểm và các yếu tố khác theo luật thuế giá trị gia tăng. Hóa đơn sẽ đƣợc lập 

thành 3 liên, liên 2 giao cho khách hàng, các liên sau đƣợc lƣu lại ghi số và theo dõi việc thu 

tiền. Hóa đơn bán hàng vừa là phƣơng thức thể hiện cho khách hàng thấy rõ về số tiền và thời 

hạn thanh toán; vừa là căn cứ ghi sổ nhật ký bán hàng và theo dõi các khoản phải thu. Nhật ký 

bán hàng là sổ ghi cập nhật các thƣơng vụ, nhật ký ghi rõ doanh thu gộp của nhiều mặt hàng 

và phân loại theo các khoản thích hợp. 

Biện pháp kiểm soát: Việc bán chịu phải đƣợc phê chuẩn đúng đắn trƣớc khi quá 

trình tiêu thụ xảy ra. Hàng hóa chỉ đƣợc gửi đi sau khi đƣợc phê duyệt với đầy đủ chứng từ. 

Giá bán đƣợc duyệt bao gồm cả chi phí vận chuyển, giảm giá, chiết khấu. Quá trình phê 

chuẩn giá nhằm đảm bảo giá trên hoá đơn là giá đã đề ra theo chính sách của công ty, tránh 

thất thu, kích thích tăng doanh thu và giải quyết hiệu quả các mối quan hệ lợi ích giữa các bên 

trong quan hệ mua bán. 
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Kiểm soát và ghi sổ các nghiệp vụ thu tiền: Vấn đề đƣợc quan tâm trong chức năng 

này là kiểm soát đƣợc các khoản phải thu tránh tình trạng gian lận xảy ra khi khoản phải thu 

đƣợc vào sổ hoặc sau đó. Cần xem xét và đảm bảo rằng, tất cả số tiền thu đƣợc đã vào nhật ký 

thu tiền, sổ quỹ và các sổ chi tiết. Tiền mặt thu đƣợc cần đƣợc gửi vào ngân hàng một lƣợng 

hợp lý. 

 Kiểm soát, xử lý các khoản giảm trừ doanh thu: Các khoản giảm từ doanh thu xảy 

ra khi ngƣời mua không thoả mãn về hàng hoá nhận đƣợc và thƣờng là do hàng gửi đi có 

khuyết tật sai với hợp đồng. Khi đó, ngƣời bán có thể nhận lại hàng hoặc giảm giá cho lô hàng 

đó trên cơ sở thoả thuận đƣợc với bên mua. Trong trƣờng hợp này, phải lập bảng tổng ghi nhớ 

hoặc hoá đơn chứng minh cho việc ghi giảm các lô hàng trên đồng thời ghi chép đầy đủ và 

kịp thời vào nhật ký bán. 

Kiểm soát trong quá trình bán hàng – thu tiền là để đảm bảo quá trình bán hàng hợp 

pháp, hợp lý các bƣớc thực hiện không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra sẽ đƣợc nhận biết và 

xử lý kịp thời: Các nghiệp vụ bán hàng đƣợc phê duyệt đúng đắn, đƣợc ghi sổ đầy đủ, đƣợc 

ghi đúng thời gian phát sinh; doanh thu ghi sổ đƣợc tính toán đúng và phản ánh chính xác.  

5. Bài thực hành  

Công ty Xuân Trúc là một doanh nghiệp có tƣ cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh 

tế độc lập thực hiện chức năng sản xuất và kinh doanh hàng hóa. 

Trụ sở chính đặt tại: 33 Lê Độ, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. 

Mã số thuế của công ty: 0400337801 

Số tài khoản ngân hàng 56110000253043, tại Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển chi nhánh 

ĐN 

Vốn đăng kí kinh doanh: 1.900.000.000 đ 

Sử dụng Hóa đơn GTGT, kí hiệu mẫu Hóa đơn 01GTKT3/001; kí hiệu Hóa đơn 

VY/19P, theo Báo cáo sử dụng Hóa đơn quý trƣớc còn lại chuyển qua từ số 53171 đến số 

53200 

Giám đốc: Nguyễn Chiến, Kế toán trƣởng: Hoàng Vy, Thủ kho: Trần Hiếu, Thủ quỹ: Lê 

Ngọc 

+ Về tổ chức sản xuất kinh doanh: 

 Một phân xƣởng sản xuất 2 loại sản phẩm theo quy trình công nghệ sản xuất giản 

đơn gồm: giày thể thao và giày sandal. 

 Một cửa hàng bán các sản phẩm khác nhau mua từ bên ngoài: Xi măng, Vải, quần 

Jean 

 Một văn phòng làm việc, là nơi làm việc của các bộ phận quản lý sản xuất kinh 

doanh và quản lý hành chính. 

+ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 

 Thực hiện Chế độ kế toán theo TT200/2014- QĐ/BTC 

 Hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 

 Tính giá xuất kho thành phẩm theo phƣơng pháp bình quân gia quyền, tính giá xuất 

kho hàng hóa, vật liệu theo phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc 

 Tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ. Các mặt hàng kinh doanh có mức thuế 

suất 10% 

 Trích khấu hao TSCĐ theo phƣơng pháp đƣờng thẳng 

 Phƣơng pháp tính giá thành: phƣơng pháp trực tiếp 

 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng loại sản phẩm theo tiền lƣơng công nhân 

sản xuất 
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 Chi phí mua hàng tính cho hàng bán ra theo trị giá vốn hàng bán 

A. Số dƣ các tài khoản vào đầu kỳ năm N nhƣ sau (ĐVT: đồng) 

 TK 111 (1111) :  30.000.000đ 

 TK 112 (1121) : 900.000.000đ 

 TK 131  : 50.000.000đ 

 Trong đó : + Công ty Xuân Hoa : 35.000.000đ 

   + Công ty Duy Mỹ : 15.000.000đ 

 TK 155  : 40.000.000đ 

 Trong đó : + Giày thể thao : 25.000.000đ (2.500 đôi) 

   + Giày Sandal : 15.000.000đ (1.000 đôi) 

 TK 156  : 300.000.000đ 

 Trong đó : + Giá mua hàng hóa : 290.000.000đ 

 Gồm các loại:  Xi măng : 200.000.000đ (2.000 bao) 

    Vải : 40.000.000đ (1.000 m) 

    Quần Jean : 50.000.000đ (500 cái) 

   + Chi phí mua hàng hóa : 10.000.000đ 

B. Trong tháng 1/N, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhƣ sau: 

1. Ngày 5/1, xuất kho 500 bao xi măng bán trực tiếp cho Công ty Xuân Hoa theo Phiếu Xuất Kho 

số 3. Tiền đƣợc khách hàng thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt theo Phiếu Thu số 2. Tiền bán xi măng phản 

ánh trên Hóa Đơn GTGT số 53171 ngày 5/1/N nhƣ sau:  

- Giá bán chƣa thuế: 500 bao x 150.000đ/bao= 75.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                              7.500.000đ 

- Tổng tiền thanh toán:                                       82.500.000đ 

2. Ngày 7/1, xuất kho 800 m vải bán trực tiếp cho Công ty Duy Mỹ theo Phiếu Xuất Kho Số 6. Số 

tiền bán hàng đƣợc thể hiện trong Hóa đơn GTGT số 53172  ngày 7/1/N nhƣ sau:  

- Giá bán chƣa thuế: 800 m x 60.000 đ/m= 48.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                        4.800.000đ 

- Tổng tiền thanh toán:                                 52.800.000đ 

3. Ngày 9/1, xuất kho 2.000 đôi giày thể thao theo Phiếu Xuất Kho Số 8 để bán trực tiếp cho Công 

ty Duy Mỹ. Khách hàng nhận tại kho và thanh toán bằng tiền mặt theo Phiếu Thu Số 3. Chi tiết trên Hóa 

đơn GTGT số 53173 ngày 9/1/N: 

- Giá bán chƣa thuế: 2.000 đôi x 25.000 đ/đôi = 50.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                                5.000.000đ 

- Tổng số tiền thanh toán:                                    55.000.000đ 

4. Ngày 10/1, xuất 800 đôi Sandal bán trực tiếp cho Công ty Xuân Hoa theo Phiếu Xuất Kho Số 9, 

tiền bán ghi trên Hóa Đơn GTGT số 53174 ngày 10/1/N:  

- Giá bán chƣa thuế: 800 đôi x 45.000 đ/đôi = 36.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                             3.600.000đ 

- Tổng số tiền thanh toán:                                 39.600.000đ 

5. Ngày 11/1, nhận đƣợc lãi liên doanh năm trƣớc đƣợc chia từ Công ty ABC là 10.000.000đ bằng 

tiền gửi ngân hàng. Doanh nghiệp đã nhận đƣợc Báo Có số 3 

6. Ngày 12/1, nhận đƣợc giấy Báo Có số 4 của ngân hàng về khoản tiền bán giày Sandal cho Công 

ty Xuân Hoa theo Hóa đơn GTGT số 53174 ngày 10/1/N với số tiền 39.600.000đ 

7. Ngày 13/1, xuất kho bán trực tiếp cho công ty Duy Mỹ 2.000 đôi Sandal theo Phiếu Xuất Kho Số 

10. Khách nhận hàng tại kho và chƣa thanh toán tiền. Tiền bán hàng ghi trong Hóa đơn GTGT số 53175 

ngày 13/1/N: 

- Giá bán chƣa thuế: 2.000 đôi x 45.000 đ/đôi = 90.000.000đ 
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- Thuế GTGT 10%:                                               9.000.000đ 

- Tổng tiền thanh toán                                          99.000.000đ 

8. Ngày 14/1, công ty Duy Mỹ thanh toán nợ 15.000.000đ bằng tiền mặt. Lập Phiếu Thu Số 4 

9. Ngày 14/1, doanh nghiệp vi phạm hợp đồng nên bị phạt 5.000.000đ theo quyết định của trọng tài 

kinh tế. Doanh nghiệp đã chuyển khoản để nộp phạt và đã nhận đƣợc Báo Nợ số 6 

10. Ngày 15/1, xuất bán trực tiếp 200 quần Jean theo Phiếu Xuất Kho Số 11. Công ty T&T nhận tại 

kho và thanh toán bằng tiền mặt theo Phiếu Thu Số 5. Tiền bán chi tiết trên Hóa đơn GTGT số 53176 ngày 

15/1/N: 

- Giá bán chƣa thuế:  200 cái x 200.000 đ/cái= 40.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                              4.000.000đ 

- Tổng cộng:                                                        44.000.000đ. 

11.. Ngày 19/1, xuất kho 200 bao xi măng bán trực tiếp cho công ty Duy Mỹ theo Phiếu Xuất Kho 

Số 12. Tiền bán hàng ghi trên Hóa đơn GTGT số 53177 ngày 19/1/N  

- Giá bán chƣa thuế chƣa giảm:  200 bao x 150.000 đ/bao = 30.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                                   

Do mua hàng với số lƣợng lớn nên giảm giá trực tiếp 5% trên sản phẩm.  

Doanh nghiệp đã nhận tiền hàng bằng tiền mặt theo Phiếu Thu Số 6 

12. Ngày 19/1, nhƣợng bán máy đếm tiền X ở bộ phận bán hàng cho Công ty Anh Dũng, tài sản có 

nguyên giá 33.480.000đ đã khấu hao 16.000.000đ, tỉ lệ khấu hao 10% năm (Biên bản thanh lý TSCĐ số 5). 

Tiền bán chi tiết trên Hóa đơn GTGT số 53178 ngày 19/1/N:  

 - Giá bán chƣa thuế: 14.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%. Tổng cộng: 15.400.000đ.  

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt theo Phiếu Thu Số 7. Kế toán tiến hành xóa sổ TSCĐ 

(BK001) 

13. Ngày 21/1, Công ty Duy Mỹ trả lại 50 bao xi măng đã mua theo Hóa đơn GTGT số 53177 ngày 

19/1/N do phát hiện không đảm bảo phẩm chất. Công ty Duy Mỹ đã lập biên bản và xuất Hóa đơn GTGT 

số 34567 (Hóa đơn hàng bán trả lại), chi tiết: giá chƣa thuế 7.500.000đ, thuế GTGT 10%, tổng số tiền 

8.250.000đ. Doanh nghiệp chấp nhận và nhập lại kho số hàng này theo Phiếu Nhập Kho Số 11 và đã chi 

tiền mặt theo Phiếu Chi Số 26 để hoàn trả cho khách. 

14. Ngày 23/1, doanh nghiệp bán phế liệu từ một số công cụ dã phân bổ hết giá trị cho công ty 

Xuân Thành. Tiền bán chi tiết trên Hóa đơn GTGT số 53179 ngày 23/1/N nhƣ sau: 

- Giá bán chƣa thuế:  3.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%. Tổng cộng: 3.300.000đ 

Doanh nghiệp đã thu đủ bằng tiền mặt theo Phiếu Thu Số 9 

15. Ngày 24/1, xuất kho 300 cái quần Jean bán trực tiếp tại T&T theo Phiếu Xuất Kho Số 13. Tiền 

bán chi tiết trên Hóa đơn GTGT số 53180 ngày 24/1/N: 

- Giá bán chƣa thuế:  300 cái x 200.000 đ/cái = 60.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%, Tổng cộng: 66.000.000đ. 

Đồng thời thông báo cho khách hàng biết nếu thanh toán sớm trong vòng 5 ngày sẽ đƣợc hƣởng 

chiết khấu thanh toán 2% trên giá thanh toán 

16. Xác định doanh thuần từ hoạt động mua bán hàng hóa, thành phẩm và hạch toán kết chuyển 

doanh thu thuần để xác định kết quả kinh doanh  tháng 1/N 

YÊU CẦU: 

1- Lập hóa đơn GTGT của các NV trên có liên quan 

2- Định khoản các nghiệp vụ trên 

3- Lập nhật ký chung cho các nghiệp vụ có liên quan đến hóa đơn GTGT đƣợc lập ở yêu cầu 1 

4- Lập sổ Cái TK chi tiết 5111, 5112, 5212 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 
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Bài 1: 

Tại  doanh nghiệp thương mại X có tài liệu kế toán sau : 

1. Ngày 5/1 mua tại bên bán một lô hàng theo hóa đơn GTGT số 04 : 

- Giá mua chƣa thuế      :15.800.000 đ 

- Thuế GTGT 10%         :  1.580.000 đ 

- Tổng giá trị thanh tóan  :17.380.000 đ 

Tiền hàng chƣa thanh toán.Hàng mua chuyển về nhập kho đủ (phiếu nhập kho số1). Chi 

phí vận chuyển đã thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn đặc thù : 2.200.000 đ (gồm cả 

thuế GTGT 10%). 

2. Ngày 7/1 hàng mua đang đi trên đƣờng tháng trƣớc trị giá: 28.000.000 đ nay đã nhập kho 

đủ . Chi phí vận chuyển đã thanh toán bằng tiền tạm ứng theo hóa đơn đặc thù : 

- Giá cƣớc vận chuyển chƣa thuế :2.300.000 

-Thuế GTGT 10%   :   230.000 

-Tổng giá thanh toán    :2.530.000 

3. Ngày 10/1 doanh nghiệp nhận hàng trực tiếp tại kho bên bán một lô hàng theo hóa đơn 

GTGT số 12 : 

-Giá mua chƣa thuế       :59.000.000 đ 

-Thuế GTGT 10%         :  5.900.000 đ 

-Tổng giá rị thanh tóan  :64.900.000 đ 

Tiền hàng đã thanh toán một nửa bằng tiền gữi ngân hàng, số còn lại nhận nợ nhà cung 

cấp. Lô hàng chuyển về nhập kho, khi kiểm kê phát hiện thiếu một số hàng có giá chƣa 

thuế 7.000.000 đ chƣa rõ nguyên nhân. 

4. Ngày 14/1 mua một lô hàng theo hóa đơn GTGT số 4 : 

  -Giá mua chƣa thuế      :100.000.000 đ 

  -Thuế GTGT 10%        :  10.000.000 đ 

       -Tổng giá rị thanh tóan :110.000.000 đ 

Tiền hàng chƣa thanh toán. Hàng đang trên đƣờng chuyển về kho của đơn vị. Hóa đơn đã 

về doanh nghiệp. 

5. Ngày 15/1 nhận đƣợc giấy báo nợ ngân hàng rút tiền gữi ngân hàng thanh toán tiền mua 

hàng ở nghiệp vụ 1 (ngày 5/1) và đƣợc hƣởng chiết khấu do trả sớm là 2 %. 

6. Ngày 18/1 mua một lô hàng theo hóa đơn GTGT số 20: 

  - Giá mua chƣa thuế      :160.000.000 đ 

  -Thuế GTGT 10%         :  16.000.000 đ 

       -Tổng giá rị thanh tóan  :110.000.000 đ 

Tiền hàng chƣa thanh tóan. Số háng mua đƣợc thanh toán nhƣ sau 

 Gửi bán thẳng một nửa theo hóa đơn GTGT số 32 : 

- Giá mua chƣa thuế       :89.700.000 đ 

  - Thuế GTGT 10%         :  8.970.000 đ 

       - Tổng giá rị thanh tóan   :98.670.000 đ 

 Chuyển về nhập kho số còn lại. Khi kiểm nhận phát hiện một số hàng có giá chƣa thuế 

12.500.000 đ không đảm bảo chất lƣợng theo hợp đồng. Doanh nghiệp đang giữ hộ số 

hàng này. 

7. Ngày 20/1 mua  một lô hàng theo hóa đơn GTGT số 25 : 

- Giá mua chƣa thuế : 180.000.000 đ 

- Bao bì tính giá riêng :     6.000.000 đ 

- Thuế GTGT 10%  :   18.600.000 đ 

- Tổng giá thanh toán : 204.600.000 đ  
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Tiền chƣa thanh tóan.Hàng về nhập kho phát hiện thừa một số hàng có giá chƣa thuế 

9.000.000 đ chƣa rỏ nguyên nhân . 

8. Ngày 24/1 nhận đƣợc quyết định về số hàng thiếu ở nghiệp vụ 3 (ngày 10/1) là do ngƣời 

bán giao thiếu. Doanh nghiệp quyết định trừ vào số tiền nợ ngƣời bán. 

9. Ngày 25/1 nhận đƣợc một lô hàng do bên báng gữi đến nhƣng chƣa có hóa đơn. Giá tạm 

tính chƣa thuế là: 70.000.000 đ. Tiền hàng chƣa thanh toán. 

10. Ngày 31/1 lô hàng mua ơ nghiệp vụ 4 (ngày 14/1) vẫn chƣa về nhập kho và hóa đơn của 

lô hàng nhập kho ngày 25/1 vẫn chƣa nhận đƣợc. 

Yêu cầu : 

Định khỏan các nghiệp vụ kinh tế trên biết doanh nghiệp hạch toánhàng tồn kho theo 

phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Bài 2 

Tại doanh nghiệp thương mại A hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường 

và tính giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ . Có tài liệu sau: 

1. Ngày 5/2 mua một lô hàng theo hóa đơn số 16 nhƣ sau : 

-Giá mua chƣa thuế  :175.000.000 đ 

-Thuế GTGT 10%  :  17.500.000 đ 

-Tổng giá trị thanh toán :192.500.000 đ 

Tiền hàng đã thanh toán bằng séc (giấy báo nợ số 40). Hàng kiểm nhận nhập kho phát 

hiện thiếu một số hàng trị giá chƣa thuế: 4.500.000 đ, xác định ngay do hao hụt trong định 

mức là 1.500.000 đ. Còn lại do cán bộ nghiệp vụ xử lý bắt bồi thƣờng theo nguyên giá 

mua (phiếu nhập kho số 19). 

2. Ngày 7/2 mua một lô hàng theo hóa đơn số 17 nhƣ sau : 

- Giá mua chƣa thuế  :245.000.000 đ 

- Thuế GTGT 10%  :  24.500.000 đ 

- Tổng giá trị thanh toán  :269.500.000 đ 

Tiền chƣa thanh toán .Số hàng mua chuyển về nhập kho, Biên bản nhận hàng không đúng 

hợp đồng có giá trị mua: 5.000.000 đ, Đơn vị từ chối nhận hàng và đã nhập kho số hàng 

theo đúng hợp đồng  (phiếu nhập kho số 20). Số hàng trả lại đang bảo quản hộ. 

3. Ngày 10/2 hóa đơn số 18 mua 25.000 sản phẩm A đơn giá chƣa thuế: 1.100đ/sản phẩm. 

Tiền chƣa thanh toán. Hàng về nhập phất hiện thiếu 20 sản phẩm chƣa rỏ nguyên nhân. 

Chi phí vận chuyển đã thanh toán bằng tiền tạm ứng: 500.000 đ (phiếu nhập kho số 21). 

4. Ngày 12/2 hóa đơn số 19 mua 5.200 sản phẩm B (Thuộc dạng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt), 

đơn giá 18.500 đ/sản phẩm. Tiền hàng trừ vào tiền ứng trƣớc. Hàng về nhập kho phát hiện 

thƣà 10 sản phẩm, xác định ngay do bên bán chuyển thừa,đơn vị nhập kho theo số trên 

hóa đơn (phiếu nhập kho số 22). Số hàng thừa bảo quản hộ bên bán. 

5. Ngày 15/2 nhận bảng kê thanh toán tạm ứng của nhân viên thu mua : 

 Mua hàng hóa về nhập kho, hóa đơn GTGT số 20 : 

-Giá mua chƣa thuế  :58.000.000 đ 

-Thuế GTGT 10%   :  5.800.000 đ 

-Tổng giá trị thanh toán   :63.800.000 đ 

 Chi phí vận chuyển theo hóa đơn 1.650.000 đ (loại hóa đơn đặc biệt),thuế GTGT vận 

chuyển 10%. 

6. Ngày 17/2 đơn vị ứng trƣớc bằng tiền mặt cho ngƣời bán: 12.000.000 đ. 

7. Ngày 22/2 mua mặt hàng C theo giá mua chƣa thuế: 12.000 chiếc x 42.000 đ/chiếc. Bao bì 

tính giá riêng chƣa thuế: 5.500.000 đ (thuế GTGT 10 %). Tiền hàng đƣợc trừ vào tiền ứng 

trƣớc ngày 17/2, phần còn lại đơn vị trả bằng TGNH. 



77 

 

8. Doanh nghiệp phát hiện lô hàng nhập ngày 10/2 không đảm bảo chất lƣợng trong hợp 

đồng và đề nghị giảm giá là 500 đ/sản phẩm . Bên bán đã chấp nhận. 

9. Ngày 29/2 đơn vị rút TGNH trả nợ ở nghiệp vụ 1 (ngày 5/2) và đƣợc hƣởng chiết khấu 

thanh toán do trả sớm là 2%. 

Yêu cầu : 

  - Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

  - Tính số thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ. 

Bài 3 

Tại doanh nghiệp thương mại X có tài liệu sau : 

1. Ngày 5/1 xuất kho một lô hàng theo hóa đơn GTGT số 05 : 

-Giá bán chƣa thuế  :80.000.000 đ 

-Thuế GTGT 10%  :  8.000.000 đ 

-Tổng giá trị thanh toán :88.000.000 đ 

Đã thu đƣợc một nữa tiền mặt, số còn lại bên mua nhận hộ. Biết rằng giá vốn của lô hàng 

là: 68.000.000 đ. 

2. Ngày 6/1 nhận đƣợc hàng mua đang đi trên đƣờng kỳ trƣớc trị giá theo hóa đơn 

180.000.000 đ. Biên bảng kiểm nhận thiếu một số hàng trị giá: 240.000đ chƣa rỏ nguyên 

nhân, đơn vị đã nhập kho số thực nhập (phiếu nhập kho số 2). 

3. Ngày 10/1 nhận đƣợc giấy báo của cty A cho biết đã nhận đƣợc lô hàng theo hóa đơn 

GTGT số 485 của kỳ trƣớc,giá bán chƣa có thuế 132.000.000đ, thuế GTGT: 10% , Giá 

thực tế của lô hàng: 115.000.000đ 

4. Ngày 15/1 nhận đƣợc lô hàng theo hóa đơn GTGT ngày 4/1 : 

-Trị giá mua chƣa thuế  :162.000.000 đ 

-Thuế GTGT 10%    :16.200.000 đ 

Cƣớc phí vận chuyển chƣa thuế 2.800.000 đ, thuế GTGT 10% ,đơn vị đã chi bằng tiền mặt 

và chi phí này theo hợp đồng bên bán phải chịu. 

Đơn vị gữi bán thẳng lô hàng trên cho công ty B theo hóa đơn GTGT số 06 : 

 -Trị giá bán chƣa thuế   :178.000.000đ 

 -Thuế GTGT 10 %   :  17.800.000đ 

5. Ngày 16/1 công ty C đặt trƣớc tiền mua hàng bằng tiền mặt: 50.000.000đ , phiếu thu số 12 

6. Ngày 20/1 nhận đƣợc giấy báo của cty B cho biết đã nhận đủ hàng và chấp nhận thanh 

tóan. 

7. Ngày 22/1 mua một lô hàng , hóa đơn GTGT số 18 : 

- Giá mua chƣa thuế   :260.000.000 đ 

- Thuế GTGT 10%   :  26.000.000 đ 

- Tiền hàng chƣa thanh  toán. Hàng mua chuyển về nhập kho đủ (Phiếu nhập kho số 

03). Chi phí vận chuyển bằng tiền tạm ứng theo hóa đơn số 15. 

- Giá cƣớc vận chuyển chƣa thuế  :2.300.000 đ 

- Thuế GTGT 10%   :    230.000 đ 

8. Ngày 28/1 xuất kho hàng cho cty C theo số tiền đặc trƣớc ngày 16/1, hóa đơ GTGT số 07 

: 

-Giá bán chƣa thuế :90.000.000 đ 

-Thuế GTGT 10%  :  9.000.000 đ 

-Tổng giá trị thanh toán  :99.000.000 đ 

Phần còn lại công ty C nhận nợ. Biết giá xuất kho: 78.000.000 đ 

9. Ngày 29/1 có quyết định về nguyên nhân thiếu hàng của lô hàng ngày 6/1 là do nguyên 

nhân bất thƣờng. 

10. Ngày 31/1 mua một lô hàng theo hóa đơn GTGT số : 
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-Giá mua chƣa thuế   :420.000.000 đ 

-Thuế GTGT 10%   :  42.000.000 đ 

-Tổng giá thanh toán  :462.000.000 đ 

Tiền hàng đã thanh tóan một nữa, Số còn lai nhận nợ. 

Số hàng mua đã xử lý nhƣ sau: 

 Một nữa số hàng bán thẳng theo hóa đơn GTGT số 08 (giao tay ba): 

+ Giá mua chƣa thuế :224.000.000 đ 

+Thuế GTGT 10%  :  22.400.000 đ 

+Tổng giá thanh toán :246.400.000 đ, Khách hàng ký nhận nợ . 

 Nhập  kho đủ số hàng còn lại. 

Yêu cầu : 

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên, biết rằng Doanh nghiệp hach toán hàng 

tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương 

pháp khấu trừ. 

2. +Hãy khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

     + Tính thuế GTGT phải nộp, định khoản bút toán có liên quan 

   Bài 4  

Tại doanh nghiệp thương mại X hạch toán hàng tồ kho theo phương pháp kê khai thương 

xuyên trong tháng 2 có tài liệu sau : 

1. Ngày 4/2 nhận bảng thanh toán tạm ứng của nhân viên thu mua : 

- Mua hàng hóa về nhập kho , hóa đơn GTGT số27 : 

+ Giá bán chƣa thuế  : 120.000.000 đ 

+Thuế GTGT 10%  :   12.000.000 đ 

+Tổng giá thanh toán : 132.000.000 đ 

(phiếu nhập kho số 27 ) 

- Chi phí vận chuyển theo hóa đơn 3.300.000 đ (loại hóa đơn đặc thù ),Thuế GTGT dịch vụ 

vận chuyển 10%. 

2. Ngày 5/2 mua một số nông sản trực tiếp từ ngƣời sản xuất , theo bản kê thu mua giá trị 

nông sản là 253.000.000 đ( phiếu nhập kho số 28). 

3. Ngày 7/2 mua một lô hàng theo hóa đơn GTGT số 28 : 

+ Giá mua chƣa thuế  : 480.000.000 đ 

+ Thuế GTGT 10%  :   48.000.000 đ 

+ Tổng  giá thanh tóan : 528.000.000 đ 

Tiền hàng ký nhận nợ, số hàng trên xử lý : 

- Ngày1/4 bán giao tay ba với tỷ lệ lãi10%, Thuế GTGT10%, bên mua nhận nợ. 

- Ngày1/4 Gữi bán thẳng cho công ty A, Tỷ lệ lãi 15%, chi phí vận chuyển doanh 

nghiệp phải chịu bằng tiền mặt với tổng giá thanh toán là 1.100.000 đ (thuế GTGT 

10%). 

- Ngày 1/4 Gữi bán đại lý, TỶ lệ lãi 20%, Hoa hồng đại lý 5%. 

- Ngày 1/4 Chuyển về nhập kho, khi kiểm nhận phát hiện thiếu một số hàng hoá trị giá 

2.000.000 đ chƣa rỏ nguyên nhân. Đơn vị đã lập biên bảng và nhập kho theo thực tế. 

4. Ngày 10/2 mua một lô hàng theo hoá đơn GTGT số 29: 

+ Giá mua chƣa thuế  : 258.000.000 đ 

+ Thuế GTGT 10%  :   25.800.000 đ 

+ Tổng  giá thanh tóan : 283.800.000 đ 

Doanh nghiệp chƣa trả tiền, Thời hạn thanh toán đƣợc hƣởng  chiết khấu trả sớm là 20 

ngày, so với mức chiết khấu là 20%. 

Số hàng trên bán giao tay ba theo hoá đơn GTGT số 39 : 
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+ Giá bán chƣa thuế  : 265.000.000 đ 

+ Thuế GTGT 10%  :   26.500.000 đ 

+ Tổng  giá thanh tóan : 291.500.000 đ 

Khách hàng đã trả ngay 91.500.000 đ bằng tiền mặt, phần còn lại nhận ký nợ 

5. Ngày 14/2 Xuất kho lô hàng mua ở nghiệp vụ 1( ngày 4/2) Bán cho cty B theo Hoá đơn 

GTGT số 40 : 

+ Giá bán chƣa thuế  : 131.000.000 đ 

+ Thuế GTGT 10%  :   13.100.000 đ 

+ Tổng  giá thanh tóan : 144.000.000 đ 

Đổi lấy lô hàng cùng giá trị(Thuế GTGT 10% ).Hàng nhập kho đủ. 

6. Ngày 20/2 Xuất kho lô hàng đã nhập kho ở nghiệp vụ 3 (ngày 7/2) bán trả góp cho công ty 

C theo Hoá đơn GTGT số 41 : 

+ Giá mua chƣa thuế  : 128.000.000 đ 

+ Thuế GTGT 10%  :   12.800.000 đ 

+ Tổng  giá thanh tóan : 135.800.000 đ 

Doanh nghiệp đã thu tiền mặt tại thời điểm bán : 47.800.000 đ, số còn lại trả dần trong 20 

tháng. 

7. Ngày 26/2 nhận đƣợc bảng kê của ngân hàng : 

- Số tiền bán hàng giao tay ba ngày 7/2. 

- Công ty A  trả tiền cho lô hàng gữi bán thẳng. 

- Trả tiền cho ngƣời bán ở nghiệp vụ 1 (ngày 10/2). 

8. Ngày 28/2 cơ sỡ đại lý thanh toán tiền hàng nhận bán hộ (ngày 7/2 bằng tiền mặt, số tiền 

náy đã trả trừ hoa hồng bán đại lý ). 

Yêu cầu : 

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên biết doanh nghiệp tính Thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ. 

2. Xác định số thuế GTGT được khấu trừ và số Thuế GTGT Phải nộp. 

Bài 5 :  

Tại doanh nghiệp thương mại X hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường 

xuyên và tính thúê GTGT theo P
2
 khấu trừ, có tài liệu sau : 

1. Ngày 5/3 mua một lô hàng theo hoá đơn GTGT : 

+ Giá mua chƣa thuế  : 175.000.000 đ 

+ Thuế GTGT 10%  :   17.500.000 đ 

+ Tổng  giá thanh tóan : 192.500.000 đ 

Tiền chƣa thanh toán. Hàng đã nhập kho đủ. Chi phí vận chuyển đã thanh toán bằng tiền 

tạm ứng theo hoá đơn đặc thù : 

+ Giá cƣớc chƣa thuế  : 3.500.000 đ 

+ Thuế GTGT 10%  :    350.000 đ 

+ Tổng  giá thanh tóan : 3.850.000 đ 

2. Ngày 8/3 xuất kho bán trả gốp một lô hàng có giá vốn :225.000.000 đ theo hoá đơn  

GTGT nhƣ sau : 

+ Giá bán thong thƣờng chƣa thuế   : 250.000.000 đ 

+ Thuế suất  GTGT 10%    :   25.000.000 đ 

+ Giá bán trả gốp chƣa thuế   : 300.000.000 đ 

Doanh nghiệp đã thu ngay bằng tiền mặt tại thời điểm bán là  100.000.000 đ, số còn lại trả 

dần trong 20 tháng. 

3. Ngày 9/3 Doanh nghiệp  nhập kho 5.000 sản phẩm A theo hoá đơn GTGT : 

+ Giá mua chƣa thuế  : 25.000 đ/sp 
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+ Thuế GTGT 10%  :   2.500 đ/sp 

+ Tổng  giá thanh tóan : 27.500 đ/sản phẩm 

Khi kiểm tra nhận hàng,doanh nghiệp  phát hiện 100 sản phẩm không đảm bảo chất lƣợng 

và đang giữ hộ.Doanh nghiệp đã ứng đủ theo hợp đồng. 

4. Ngày 10/3 vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ tiền hàng ở nghiệp vụ 1 ( ngày 5/3),ngân hàng 

đã cho vay, biết doanh nghiệp đƣợc hƣởng chiết khấu do trả sớm là 1% trên giá bán chƣa 

thuế. 

5. Xuất kho bán một lô hàng đã mua vào ngày 5/3 theo hoá đơn GTGT : 

+ Giá bán chƣa thuế  : 190.000.000 đ 

+ Thuế GTGT 10%  :   19.000.000 đ 

Để đổi lấy một lô hàng có giá trị chƣa thuế là 150.000.000 đ, Thuế GTGT 5% , hàng dã về 

nhập kho đủ. Số tiền chênh lệch đƣợc thanh toán bằng tiền mặt. 

Yêu cầu : 

 1.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên. 

 2.Xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 

 3.Giả sữ tại nghiệp vụ số 5, Lô hàng được đổi lấy không thuộc đối tượng                         

chịu thuế GTGT .Hãy định khoản nghiệp vụ 5. 

  Bài 6: 

Tại một doanh nghiệp thương mại có nghiệp vụ sau : 

I. Số liệu đầu tháng 4 của một số tài khoản : 

- TK 156 :   1.507.000.000 đ 

 + TK   1561 :  1.480.000.000 đ 

 + TK   1562 :       27.000.000 đ  

- TK 151 :   265.000.000 đ 

- TK 157 :   685.000.000 đ 

II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 4 nhƣ sau : 

1. Ngày 2/4 Bán một lô hàng có giá xuất kho 320.000.000 đ, Giá bán chƣa thuế 

380.000.000 đ, Bên mua đã nhận hàng tại kho công ty và trả ngay 50%  tiền hàng bằng 

séc , số còn lại nhận nợ. 

2. Ngày 6/4 đại lý của công ty thông báo đã tiêu thụ đƣợc lô hàng mà công ty đã gữi bán 

kỳ trƣớc với gái xuất kho 447.500.000 đ, Giá bán chƣa thuế là 475.000.000 đ, Thuế 

GTGT 10% ,Hoa hồng đại lý theo thoả thuận là 5% trên giá bán chƣa thuế. Đại lý chƣa 

trả tiền cho Công ty . 

3. Ngày 10/4 mua một lô hàng theo hoá đơn GTGT : 

-Giá mua chƣa thuế  :180.000.000 đ 

-Thuế GTGT 10%   :18.000.000 đ 

- Tổng giá thanh toán :198.000.000 đ 

Chi phí vận chuyển hàng hoá về nhập kho đƣợc  thanh toán bằng tiền mặt theo hoá đơn 

đặc thù : 

 - Giá cƣớc chƣa thuế  :2.400.000 đ 

 - Thuế GTGT 10%   :   240.000 đ 

 - Tổng giá thanh toán  : 2.640.000 đ 

Hàng về nhập kho đủ số. Tiền hàng chƣa thanh toán. 

4. Ngày 12/4 doanh nghiệp đã nhập kho đủ  toàn bộ lƣợng hàng mua đang đi trên đƣờng kỳ 

trƣớc, và đã thanh toán chi phí vận chuyển lô hàng bằng tiền tạm ứng theo hoá đơn đặc 

thù : 

 - Giá cƣớc chƣa thuế  :4.600.000 đ 

 - Thuế GTGT 10%   :   460.000 đ 
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     - Tổng giá thanh toán  : 5.060.000 đ 

5. Ngày 15/4 xuất kho 1000 tấn hàng gữi cho đơn vị N theo hình thức chuyển hàng.Hàng 

này có đơn giá xuất kho 455.000 đ/tấn, Giá bán chƣa thuế 480.000 đ/ tấn ; đơn vị mua 

chƣa nhận đƣợc hàng. 

6. Ngày 20/4 Công ty nhập kho số hàng bán bị trả lại( nghiệp vụ 1) với giá bán chƣa thuế 

60.000.000 đ, giáuất kho là 52.000.000 đ số tiền này trừ vào số nợ của khách hàng. 

7. Ngày 27/4 đơn vị N báo đã nhận đƣợc hàng. Qua kiểm nghiệm  đơn vị N chỉ chấp nhận 

mua  920 tấn. Số còn lại đơn vị đang nhận giữ hộ. 

Trong ngày Công ty cò nhận đƣợc hoá đơn vận chuyển lo hàng gũi đến đơn vị N mà Công 

ty phải thanh toán nhƣ sau : 

- Giá cƣớc chƣa thuế  :4.000.000 đ 

 - Thuế GTGT 10%   :  400.000 đ 

 - Tổng giá thanh toán  : 4.400.000 đ 

Yêu cầu : 

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên biết đơn vị đã hạch toán hàng tồn kho theo 

phƣơng pháp kê khai thƣớng xuyên và tính Thuế GTGT  theo P
2
 khấu trừ tỉ lệ 10% 

2. Hãy phân bổ chi phí thu mua cho hàng bán ra trong kỳ và định khoản các nghiệp 

cụ. Xác định doanh thu bán hàng thuần. 

3. Xác định số Thuế GTGT  đầu vào đƣợc khấu trừ và Thuế GTGT Cần phải nộp. 

Định khoản . 

   Bài 7  

Tại doanh nghiệp thương mại  hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường 

xuyên và tính thúê GTGT theo P
2
 khấu trừ, có tài liệu sau : 

I. Số dƣ một số tài khoản đến cuối ngày 31/3/N 

-TK 1331 :     68.000.000 đ 

-TK 151 :   358.000.000 đ 

-TK 156 :1.200.000.000 đ 

-TK 157 :   475.000.000 đ 

II. Quý II/N có các nghiệp cụ kinh tế phát sinh sau : 

1. Mua một lô hàng theo hoá đơn GTGT : 

- Giá mua chƣa thuế   :485.000.000 đ 

-Thuế GTGT 10%   :  48.500.000 đ 

- Tổng giá thanh toán  :533.500.000 đ 

Tiền mua hàng chƣa thanh toán. Hàng nhập kho đủ. 

2. Xuất kho bán một lô hàng theo hoá đơn GTGT : 

- Giá bán chƣa thuế   :420.000.000 đ 

-Thuế GTGT 10%   :  42.000.000 đ 

- Tổng giá thanh toán  :462.000.000 đ 

Khách hàng đã ứng trƣớc 200.000.000 đ ở tháng trƣớc.Số còn lại ký nhận nợ. 

3. Trích TGNH thanh toán tiền mua hàng ở nghiệp vụ 1,chiết khấu đƣợc hƣởng do trả 

sớm 2% 

4. Mua một lô hàng theo hoá đơn GTGT : 

- Giá mua chƣa thuế  :180.000.000 đ 

- Bao bì tính riêng  :  2.800.000 đ 

-Thuế GTGT 10%   :18.280.000 đ 

- Tổng giá thanh toán  :201.020.000 đ 

Tiền hàng đã thanh toán bằng séc (Ngân hàng đã báo nợ).Hàng đã nhập kho đủ số 
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5. Đại lý thông báo đã tiêu thụ một số hàng có giá trị xuất kho 175.000.000 đ, giá bán 

chƣa có thuê 205.000.000 đ, Thuế GTGT 10% .Đại lý dã chuyễn tiền cho doanh 

nghiệp (Đã nhân giấy báo có) Biết hoa hồng đại lý là 5% trên giá bán chƣa thuế. 

6. Số hàng mua đang đi trên đƣờng kỳ trƣớc đã nhập kho đủ. 

7. Xuất kho bán hàng theo hoá đơn GTGT : 

- Giá bán chƣa thuế   :360.000.000 đ 

-Thuế GTGT 10%   :  36.000.000 đ 

- Tổng giá thanh toán  :396.000.000 đ 

Bên mua đã thanh toán bằng tiền gữi ngân hàng. 

8. Bên mua thanh toán đủ tiền hàng mua ở nghiệp vụ 2 bằng tiền mặt nhập quỹ, chiết 

khấu bên mua đƣợc hƣởng do trả sớm 2%. 

9. Cuối kỳ kiểm kê hàng tồn kho,trị giá hàng hoá hiện còn trong kho : 885.000.000 đ. 

Yêu cầu : 

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. 

2. Xác định Thuế GTGT Phải nộp. 

3. Xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá biết chi phí cho quá trình tiêu thụ là 2.570.000 

đ, chi phí bán hàng là 3.115.000 đ 

Bài 8 

Doanh nghiệp X nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ và hạch toán hàng tồn kho 

theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. Trong tháng 10 năm N có tài liệu kế toán:  

I. Số dư đầu kỳ:    

 - TK 155 : 10.000.000 (chi tiết sản phẩm A: 1.000 sp) 

         - TK 157 :   3.600.000 (chi tiết sản phẩm A:   400 sp, hàng gửi bán cho công ty Q) 

II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 

1. Nhập kho sản phẩm A từ sản xuất: 9.000 sản phẩm, giá thành đơn vị 9.500 đ/sp. 

2. Xuất bán trực tiếp cho khách hàng K: 5.000 sản phẩm A, giá bán chƣa có thuế GTGT 

15.000 đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%. Tiền bán hàng khách hàng chấp nhận nợ, chiết khấu 

thanh toán qui định 1 % trên giá bán. 

3. Xuất cho cơ sở đại lý H: 1.000 sản phẩm A, giá bán quy định kể cá thuế GTGT: 16.500 

đ/sp, trong đó thuế GTGT: 1.500 đ/sp. Phí hoa hồng bán 2% trên doanh thu, đƣợc tính trừ 

khi thanh toán tiền hàng.  

4. Xuất gửi bán cho Công ty N: 2.200 sản phẩm A, giá bán chƣa có thuế: 15.000 đ/sp, thuế GTGT 

10%. 

      Sau đó ít lâu nhận giấy báo của Công ty N chấp nhận mua 2.000 sản phẩm, tiền chƣa thanh 

toán; còn 200 sản phẩm không đúng qui cách công ty N đang giữ hộ. 

5. Hàng gửi bán kỳ trƣớc nay xác định tiêu thụ 300 sản phẩm A theo giá bán chƣa có thuế 

GTGT: 16.000 đ/sp, thuế GTGT 10%. Tiền đã thu đủ qua tài khoản tiền gửi ngân hàng. 

6. Cơ sở đại lý H thanh toán 800 sản phẩm nhận bán ở trên bằng tiền mặt nhập quỹ (có tính 

trừ phí hoa hồng bán ) 

7. Xuất kho 100 sản phẩm A biếu, tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo giá 

bán chƣa có thuế GTGT 15.000 đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%. 

8. Xuất kho 200 sản phẩm A ủng hộ đồng bào bị bão lụt, theo giá bán chƣa có thuế GTGT 

15.000 đ/sp, thuế GTGT 10%. 

9. Theo hợp đồng đã ký giữa doanh nghiệp X với công ty K về việc trao đổi sản phẩm lấy 

vật liệu đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

 a. Doanh nghiệp X xuất kho 500 sản phẩm A theo giá bán chƣa có thuế GTGT 15.000 

đ/sp, thuế GTGT 10%. 
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 b. Doanh nghiệp X nhập kho vật liệu của công ty K chuyển đến theo giá mua chƣa thuế là 

10.000.000 đ. Thuế GTGT: 10%. 

 c. Phần chênh lệch giữa giá trị trao đổi đã đƣợc thanh toán bằng tiền mặt đủ số. 

10. Doanh nghiệp X xuất 200 sản phẩm A bán hàng theo phƣơng thức trả góp: 

- Giá bán trả tiền ngay chƣa có thuế :     15.000 đ/sản phẩm 

- Thuế GTGT của hàng bán trả góp:           10% 

- Số tiền còn phải thu về bán hàng trả góp:       2.600.000 

- Ngƣời mua đã trả tiền lần đầu bằng tiền mặt: 1 300.000 

- Thời gian trả góp 3 tháng 

11. Các chi phí khác phát sinh: 

- Tính lƣơng nhân viên bán hàng: 2.000.000 đ và lƣơng nhân viên quản lý doanh nghiệp: 

3.000.000 đ 

- Tính khấu hao TSCĐ phục vụ bán hàng: 200.000 đ và phục vụ quản lý doanh nghiệp 

800.000đ 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp bằng tiền mặt : 500.000 đ 

- Chi trả lãi tiền vay kinh doanh bằng TGNH : 300.000 đ 

12. Khoản giảm giá hàng bán doanh nghiệp chấp thuận với công ty Q: 10.000 đ, tiền chƣa 

thanh toán. 

13. Cuối tháng kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. (Lập các bút toán kết chuyển: 

khoản giảm doanh thu, doanh thu thuần) 

III. YÊU CẦU 

1. Tính giá thực tế xuất kho theo phƣơng pháp đơn giá bình quân cuối kỳ. 

2. Tính toán và lập định khoản kế toán  

Bài 9 

  Có tài liệu kế toán tại doanh nghiệp Y áp dụng phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên và 

phƣơng pháp khấu trừ thuế GTGT: (Đơn vị tính: đồng) 

I. Đầu tháng có số dƣ một số tài khoản 

      TK 155 Q:    6.000.000 (giá hạch toán: 7.000.000) 

      TK 129:          500.000   

II. Trong tháng có các nội dung kinh tế  phát sinh: 

1. Nhập kho sản phẩm Q từ phân xƣởng sản xuất theo giá thành thực tế: 30.000.000 (giá 

hạch toán: 33.000.000) 

2. Xuất kho sản phẩm Q: 

- Xuất bán trực tiếp theo giá hạch toán xuất kho: 10.000.000. Giá bán: 14.000.000, thuế GTGT: 

1.400.000; giá thanh toán: 15.400.000. Tiền đã thu bằng tiền mặt: 8.000.000, số còn lại chƣa thu. 

- Xuất giao cho cơ sở đại lý A  theo giá hạch toán xuất kho 5.000.000, giá bán qui định: 

7.700.000, trong đó thuế GTGT: 700.000, phí hoa hồng bán 2% trên giá bán đƣợc tính trừ khi 

thanh toán .  

- Xuất gửi bán cho khách hàng M theo giá hạch toán xuất kho 20.000.000, giá bán 

28.000.000, thuế GTGT 10%. 

3. Phản ánh chiết khấu thanh toán dành cho khách hàng là 500.000 

4. Cơ sở đại lý A thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt toàn bộ số hàng nhận bán ở  trên. 

5. Báo có NH:   

- Thu tiền cho thuê TSCĐ (Thuê hoạt động): 220.000,  trong đó Thuế GTGT: 20.000 

- Thu lãi tiền gửi ngân hàng               600.000 

- Thu nợ  đã xóa sổ của ngƣời mua    500.000 

6.  Báo nợ NH:   

- Chi phí phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm:         550.000 
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- Chi phí phục vụ bộ máy quản lý doanh nghiệp:    650.000 

- Góp vốn liên doanh dài hạn với đơn vị Y:        10.000.000 

- Trả lãi vay kinh doanh:                                       1.200.000 

7. Trích khấu hao TSCĐ 600.000, trong đó: tính cho bộ phận bán hàng 200.000, quản lý 

doanh nghiệp: 360.000 và TSCĐ cho thuê hoạt động  40.000. 

8. - Tính lƣơng:   + Nhân viên bán hàng:                     1.000.000 

          + Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 2.000.000 

      - Tính BHXH,BHYT,KPCĐ theo tỷ lệ 19% vào chi phí liên quan. 

9. Công cụ xuất dùng theo giá thực tế xuất kho: 

- Loại phân bổ 1 lần dùng ở bộ phận bán hàng:                      50.000 

- Loại phân bổ 2 lần dùng  phục vụ quản lý doanh nghiệp:  120.000 

10.   Hàng gửi bán cho khách hàng M, nay nhận đƣợc giấy báo của khách hàng M chấp nhận 

mua toàn bộ số hàng trên, tiền chƣa thanh toán và đề nghị giảm giá hàng vì chất lƣợng 

kém. Doanh nghiệp Y đã đồng ý giảm 5% trên giá bán. 

11.   Cuối tháng kế toán lập các bút toán kết chuyển liên quan và xác định kết quả cho từng 

hoạt động kinh doanh 

III/  YÊU CẦU:  Lập định khoản kế toán tình hình trên. 

Bài 10 

 Có tài liệu kế toán ở doanh nghiệp X: Áp dụng phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên và 

phƣơng pháp khấu trừ thuế GTGT (Đơn vị tính: 1.000 đồng). 

1. Ngày 6/5 doanh nghiệp xuất bán trực tiếp cho công ty C một số thành phẩm A: Giá thực tế 

xuất kho là 200.000, giá bán 240.000, thuế GTGT 24.000, giá thanh toán 264.000. Công ty 

C đã chấp nhận thanh toán (theo thỏa thuận chiết khấu thanh toán 1%, thời hạn thanh toán 

15 ngày) 

2. Ngày 9/5:  

- Doanh nghiệp X nhận báo có NH: Công ty C  trả nợ tiền hàng  264.000 

- Đồng thời phản ánh chiết khấu thanh toán phải trả cho công ty C (Vì trả đúng thời gian) 

3. Ngày 10/5 doanh nghiệp X nhận đƣợc công văn kèm theo biên bản kiểm nghiệm hàng của 

Công ty C đề nghị trả lại số hàng bị mất phẩm chất theo giá bán 30.000; thuế GTGT của 

hàng trả lại: 3.000. Doanh nghiệp đã đồng ý nhận lại, và sau đó nhập kho số sản phẩm mất 

phẩm chất ở trên. 

4. Ngày 11/5 Doanh nghiệp X trích TGNH trả lại tiền hàng cho công ty C, có giấy báo nợ 

NH  

5. Ngày 12/5 Doanh nghiệp xuất kho gởi bán 1 số thành phẩm A cho Công ty B: giá thực tế 

xuất kho 300.000, giá bán 360.000, thuế GTGT 36.000, giá thanh toán 396.000 

6. Ngày 28/5 Doanh nghiệp nhận đƣợc giấy báo có NH: Công ty B thanh toán tiền hàng nhận 

gởi bán ở trên  là 396.000 

7. Ngày 30/5 Doanh nghiệp nhận đƣợc giấy báo của công ty B đề nghị giảm giá hàng vì có 

một số hàng kém phẩm chất; doanh nghiệp X chấp nhận giảm giá 10.000, tiền chƣa thanh 

toán. 

8. Cuối tháng xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Biết chi phí đã tổng hợp gồm: 

-  Chi phí bán hàng    60.000,  

-  Chi phí quản lý doanh nghiệp  50.000 

-  Chi phí hoạt động khác  20.000 

-  Chi phí hoạt động tài chính  10.000 

 YÊU CẦU : 

1. Lập định khoản kế toán. 

2. Lập Nhật ký chung và ghi sổ cái TK 511 theo hình thức nhật ký chung 
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3. Ghi sổ chi tiết bán hàng. 

Bài 11 

Doanh nghiệp ABC chịu Thuế tiêu thụ đặc biệt, áp dụng phƣơng pháp kê khai thƣờng 

xuyên và tính giá xuất kho tính theo phƣơng pháp bình quân. Trong tháng có tài liệu kế toán 

nhƣ sau: 

I. Số dƣ đầu tháng: 

TK 155     30.000.000 (Số lƣợng tồn kho đầu tháng 100 thành phẩm A) 

TK 112     15.500.000 

TK 4212   28.000.000 (Dƣ có) 

II. Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh: 

1. Nhập kho 200 thành phẩm A theo tổng giá thành thực tế 63.000.000 đ 

2. Xuất kho thành phẩm A bán trực tiếp cho Công ty H  60 thành phẩm A  theo giá bán  

24.000.000 đ, tiền đã thu đủ bằng tiền mặt 

3. Doanh nghiệp nhận báo có ngân hàng: Công ty Y trả trƣớc số tiền mua hàng 26.000.000 đ 

4. Xuất kho 35 thành phẩm A bán trực tiếp cho đơn vị K theo giá bán 14.000.000 đ, tiền 

hàng chƣa thu. 

5. Doanh nghiệp nhận báo có NH: Đơn vị K trả nợ tiền hàng  14.000.000 đ. 

6. Xuất bán trực tiếp cho đơn vị Z: 30 thành phẩm A theo giá bán 12.000.000 đ, Tiền hàng 

chƣa thu 

7. Doanh nghiệp xuất gửi bán 65 thành phẩm A giao cho công ty Y theo giá bán 26.000.000 

đ 

8. Công ty Y trả lại doanh nghiệp 10 thành phẩm A bị kém phẩm chất theo giá bán 4.000.000 

đ. Doanh nghiệp đã nhận lại số thành phẩm kém phẩm chất nhập kho và chuyển TGNH trả 

lại cho Công ty Y, có giấy báo nợ NH. 

9. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp là 10% trên doanh thu chịu thuế 

10. Xác định kết quả kinh doanh, biết: Chi phí bán đã tập hợp 350.000 đ, Chi phí quản lý 

doanh nghiệp đã tập hợp 500.000 đ. 

11. Thuế thu nhập phải nộp là 28% trên thu nhập chịu thuế, (thu nhập chịu thuế bằng thu nhập 

kế toán). Doanh nghiệp trích TGNH nộp thuế thu nhập theo số đã tính (có giấy báo nợ). 

12. Doanh nghiệp trích lập các quỹ xí nghiệp: quỹ đầu tƣ phát triển 3.000.000 đ, quỹ dự phòng 

tài chính 1.000.000 đ, quỹ khen thƣởng phúc lợi 2.000.000 . 

III. Yêu cầu:  

 Tính toán, lập định khoản kế toán và thuyết minh nội dung kinh tế từng định khoản các 

nghiệp vụ trên. 

Bài 12 

       Có tài liệu kế toán  tại doanh nghiệp X trong tháng 5/N nhƣ sau: 

1. Xuất kho sản phẩm A:  

a. Xuất gửi bán cho khách hàng K 25 sản phẩm theo giá bán 1.500.000 đ/sp, Thuế GTGT 

10 %; giá thực tế xuất kho 1.000.000 đ/sp. Chiết khấu bán qui định 1 %  nếu thanh toán 

trong tháng. 

 b. Xuất bán trực tiếp cho Công ty M1: 10 sản phẩm theo giá bán 1.600.000 đ/sp, thuế 

GTGT 10 %, giá thực tế xuất kho 1.000.000 đ/sp. Tiền bán đã thu bằng ngân phiếu 

10.000.000đ nhập quỹ, số tiền còn lại chƣa thu. 

2. Hàng gửi bán ở nghiệp vụ 1 nay nhận đƣợc thông báo của khách hàng K chấp nhận mua: 

20 sản phẩm, tiền chƣa thanh toán. Số sản phẩm còn lại đơn vị đã chở về nhập kho 

3. Doanh nghiệp X xuất kho 20 sản phẩm A bán cho khách hàng M4 theo phƣơng thức trả 

góp :  

 - Giá xuất kho 20.000.00đ; Giá bán 30.000.000đ, Thuế GTGT:10% 
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 - Ngƣời mua trả lần đầu: 50% bằng tiền mặt đã nhập quỹ, số tiền còn lại trả tiếp vào thời 

điểm quy định 6 tháng sau với lãi suất 1% tháng. 

4. Xuất kho sản phẩm A giao cho cơ sở đại lý E: 

- Giá xuất kho 10
sp 

X 1.000.000 
đ
/sp     

- Giá bán quy định kể cả thuế GTGT: 1.650.000 
đ
/sp; thuế GTGT 10% 

- Hoa hồng bán 1% tính trên doanh thu đƣợc tính trừ khi thanh toán tiền. 

5. Cuối tháng cơ sở đại lý E thanh toán tiền bán 6 sản phẩm bằng tiền mặt đã nhập quỹ có 

tính trừ tiền phí hoa hồng bán. 

6. Theo hợp đồng đã ký giữa doanh nghiệp X với Công ty A về việc trao đổi sản phẩm lấy 

vật liệu đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a. Doanh nghiệp X xuất kho sản phẩm A theo giá xuất kho: 10.000.000đ; giá bán chƣa 

thuế là 15.000.000đ; thuế GTGT :10%. 

b. Doanh nghiệp X nhập kho vật liệu của Công ty A chuyển đến theo giá mua chƣa thuế là 

12.000.000đ. Thuế GTGT :5%. 

c. Phần chênh lệch giửa giá trị trao đổi đã đƣợc thanh toán bằng tiền mặt đủ số . 

7. Báo có ngân hàng : 

    - Khách hàng K trả nợ tiền hàng mua ở trên có tính trừ phần chiết khấu đƣợc hƣởng 

    - Thu tiền bồi thƣờng  hợp đồng kinh tế          2.000.000 

    - Nhận lãi đƣợc chia từ hoạt động liên doanh  5.000.000 

8. Nhận đƣợc giấy báo của khách hàng M: khiếu nại về số hàng đã mua kỳ trƣớc có chất 

lƣợng kém đề nghị giảm giá. Doanh nghiệp X đã đồng ý giảm 400.000 trên giá bán, tiền 

chƣa thanh toán. 

9. Các chi phí bán hàng khác: 

 - Tiền lƣơng phải trả cho nhân viên bán hàng: 2.400.000 

 - Trích trƣớc chi phí bảo hành sản phẩm: 500.000 

 - Chi phí vận chuyển sản phẩm đen bán bằng tiền tạm ứng: 660.000, trong đó thuế GTGT: 

60.000 

10. Cuối tháng kế toán lập các bút toán kết chuyển liên quan và xác định kết quả cho từng 

hoạt động SXKD, biết rằng : 

     - Chi phí quản lý doanh nghiệp đã tổng hợp 4.000.000 

     - Chi phí hoạt động khác không có phát sinh 

YÊU CẦU: Lập định khoản và thuyết minh nội dung kinh tế từng định khoản (Đơn vị áp 

dụng phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp khấu trừ thuế)   
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C. Ghi nhớ 

- Lập, đọc đƣợc các chỉ tiêu trên hóa đơn tài chính tại một doanh nghiệp 

- Tính đƣợc chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại và cách lập hóa 

đơn các trƣờng hợp này. 

- Định khoản đƣợc các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu kết chuyển doanh 

thu, chi phí, kết chuyển lãi lỗ trong kỳ kinh doanh 

- Ghi sổ đƣợc các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu, giá vốn và  kết chuyển 

xác định kết quả kinh doanh trong kỳ kinh doanh. 

- Đối chiếu số liệu kế toán; 
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BÀI 2. KẾ TOÁN DOANH THU TÀI CHÍNH 

Giới thiệu: 

Doanh thu hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc từ hoạt 

động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ kế toán. Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ 

các khoản tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lọi nhuận đƣợc chia của doanh nghiệp chỉ đƣợc nhận 

khi thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện sau: 

+ Có khả năng thu đƣợc lợi ích từ giao dịch đó. 

+ Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: 

Tiền lãi: Lãi tiền gửi, lãi cho vay vôh, thu lãi bán hàng trả chậm, trả góp. 

Lãi do bán, chuyển nhƣợng công cụ tài chính, đầu tƣ liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng 

kiểm soát, đầu tƣ liên kết, đầu tƣ vào công ty con, đầu tƣ khác. 

Cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia. 

Chênh lệch lãi do mua bán ngoại tệ, khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. 

Chiết khâu thanh toán đƣợc hƣởng do mua vật tƣ, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ. 

Thu nhập khác liên quan đến hoạt động tài chính. 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc khái niệm và nội dung doanh thu hoạt động tài chính; 

- Xác định đƣợc doanh thu hoạt động hoạt động tài chính; 

- Lập đƣợc các chứng từ kế toán phát sinh có liên quan; 

- Định khoản đƣợc các nghiệp vụ kế toán doanh thu hoạt động tài chính; 

- Ghi sổ đƣợc các nghiệp vụ kế toán doanh thu hoạt động tài chính; 

- Đối chiếu số liệu kế toán; 

- Tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. 

A. Nội dung: 

1. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận 

đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm: 

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu 

tƣ trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng do mua hàng hóa, dịch vụ;... 

- Cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia cho giai đoạn sau ngày đầu tƣ; 

- Thu nhập về hoạt động đầu tƣ mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi chuyển 

nhƣợng vốn khi thanh lý các khoản đầu tƣ góp vốn vào đơn vị khác; 

- Thu nhập về các hoạt động đầu tƣ khác; 

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại 

tệ cuối kỳ; lãi do bán ngoại tệ; 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

b) Đối với hoạt động mua, bán chứng khoán kinh doanh, doanh thu đƣợc ghi nhận là 

số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá vốn, trong đó giá vốn là giá trị ghi sổ đƣợc xác định 

theo phƣơng pháp bình quân gia quyền hoặc nhập trƣớc xuất trƣớc, giá bán đƣợc tính theo giá 

trị hợp lý của khoản nhận đƣợc. Trƣờng hợp mua, bán chứng khoán dƣới hình thức hoán đổi 

cổ phiếu (nhà đầu tƣ hoán đổi cổ phiếu A để lấy cổ phiếu B), kế toán xác định giá trị cổ phiếu 

nhận về theo giá trị hợp lý tại ngày trao đổi nhƣ sau: 

- Đối với cổ phiếu nhận về là cổ phiếu niêm yết, giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá đóng 

cửa niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán tại ngày trao đổi. Trƣờng hợp tại ngày trao đổi thị 

trƣờng chứng khoán không giao dịch thì giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa phiên giao 

dịch trƣớc liền kề với ngày trao đổi. 
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- Đối với cổ phiếu nhận về là cổ phiếu chƣa niêm yết đƣợc giao dịch trên sàn 

UPCOM, giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa công bố trên sàn UPCOM tại ngày trao 

đổi. Trƣờng hợp ngày trao đổi sàn UPCOM không giao dịch thì giá trị hợp lý của cổ phiếu là 

giá đóng cửa phiên giao dịch trƣớc liền kề với ngày trao đổi. 

- Đối với cổ phiếu nhận về là cổ phiếu chƣa niêm yết khác, giá trị hợp lý của cổ phiếu 

là giá thỏa thuận giữa các bên hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm trao đổi hoặc giá trị sổ sách tại 

thời điểm cuối quý trƣớc liền kề với ngày trao đổi. Việc xác định giá trị sổ sách của cổ phiếu 

đƣợc thực hiện theo công thức: 

Giá trị sổ sách 

của cổ phiếu 
= 

Tổng vốn chủ sở hữu 

Số lƣợng cổ phiếu hiện có tại thời 

điểm trao đổi 

c) Đối với khoản doanh thu từ hoạt động mua, bán ngoại tệ, doanh thu đƣợc ghi nhận 

là số chênh lệch lãi giữa giá ngoại tệ bán ra và giá ngoại tệ mua vào. 

d) Đối với lãi tiền gửi: Doanh thu không bao gồm khoản lãi tiền gửi phát sinh do hoạt 

động đầu tƣ tạm thời của khoản vay sử dụng cho mục đích xây dựng tài sản dở dang. 

đ) Đối với tiền lãi phải thu từ các khoản cho vay, bán hàng trả chậm, trả góp: Doanh 

thu chỉ đƣợc ghi nhận khi chắc chắn thu đƣợc và khoản gốc cho vay, nợ gốc phải thu không bị 

phân loại là quá hạn cần phải lập dự phòng. 

e) Đối với khoản tiền lãi đầu tƣ nhận đƣợc từ khoản đầu tƣ cổ phiếu, trái phiếu thì chỉ 

có phần tiền lãi của các kỳ sau khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tƣ này mới đƣợc ghi nhận 

là doanh thu phát sinh trong kỳ, còn khoản lãi đầu tƣ nhận đƣợc từ các khoản lãi đầu tƣ dồn 

tích trƣớc khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tƣ đó thì ghi giảm giá gốc khoản đầu tƣ trái 

phiếu, cổ phiếu đó. 

g) Khi nhà đầu tƣ nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhà đầu tƣ chỉ theo dõi số lƣợng cổ 

phiếu tăng thêm trên thuyết minh BCTC, không ghi nhận giá trị cổ phiếu đƣợc nhận, không 

ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính, không ghi nhận tăng giá trị khoản đầu tƣ vào công ty. 

h) Việc hạch toán khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh liên quan đến ngoại 

tệ đƣợc thực hiện theo quy định . 

Chiết khấu thanh toán là khoản tiền ngƣời bán giảm trừ cho ngƣời mua, do 

ngƣời mua thanh toán tiền mua hàng trƣớc thời hạn theo hợp đồng. Dƣới đây là một số 

quy định về chiết khấu thanh toán theo quy định hiện hành. 

1. Chiết khấu thanh toán không phải xuất hóa đơn cho bên mua 

Hóa đơn về bản chất là chứng từ do ngƣời bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, cung ứng 

dịch vụ theo quy định của pháp luật.  

Nhƣ vậy, hóa đơn chỉ tạo lập, xuất cho bên mua khi xảy ra việc bán hàng, cung ứng dịch vụ. 

Còn chiết khấu thanh toán là một khoản chi phí tài chính mà bên bán chấp nhận chi cho bên 

mua khi thanh toán tiền mua trƣớc thời hạn. 

Điều 3 khoản 1 Thông tƣ 39/2014/TT-BTC quy định về hoá đơn nhƣ sau: 

“1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, cung ứng dịch 

vụ theo quy định của pháp luật”. 

Điều 5 khoản 1 Thông tƣ 219/2013/TT-BTC quy định về những đối tƣợng không chịu thuế có 

quy định nhƣ sau: 

“Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, 

tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo 

quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.” 

Theo quy định trên, hoá đơn là để ghi nhận thông tin hàng hoá dịch vụ cung cấp cho ngƣời 

mua. Hoá đơn không phải là chứng từ đƣợc cấp khi ngƣời bán chiết khấu thanh toán cho bên 

mua. Vậy Kế toán không phải xuất hóa đơn cho trƣờng hợp chiết khấu thanh toán. Kế toán 

https://dailythuecongminh.com/hoa-don-ban-hang-hoa-don-dich-vu/
https://dailythuecongminh.com/diem-moi-thong-tu-2192013tt-btc/
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căn cứ vào chứng từ cho những trƣờng hợp chiết khấu thanh toán và hỗ trợ đạt doanh số để 

chi tiền, hoặc khấu trừ vào công nợ với khách hàng. Chứng từ bao gồm: 

 Hợp đồng, hoặc phụ lục hợp đồng, ghi rõ tỷ lệ, hoặc số tiền chiết khấu thanh toán 

 Chứng từ chi tiền hoặc chứng từ khấu trừ công nợ 

 

2. Chiết khấu thanh toán đƣợc tính vào chi phí đƣợc trừ khi xác định thu nhập chịu 

thuế 

 

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tƣ 96/2015/TT-BTC, trừ các khoản chi không đƣợc khấu 

trừ, doanh nghiệp đƣợc trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng những điều kiện sau: 

  Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp; 

  Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

 Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên 

(giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền 

mặt. 

Nhƣ vậy, chiết khấu thanh toán đƣợc tính chi phí hợp lý đƣợc khấu trừ khi có hợp đồng mua 

bán ghi rõ việc chiết khấu thanh toán và chứng từ thanh toán đúng quy định. 

Đối với bên mua, căn cứ vào chứng từ thu tiền, khoản chiết khấu này đƣợc tính vào khoản thu 

nhập chịu thuế theo quy định tại Khoản 15 Điều 7 của Thông tƣ 78/2014/TT-BTC. 

3. Quy định về việc nộp thuế Thu nhập cá nhân đối với bên nhận chiết khấu thanh toán 

Việc xác định nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân của cá nhân khi mua hàng hóa nhận đƣợc 

khoản Chiết khấu thanh toán sẽ phụ thuộc vào việc cá nhân đó là cá nhân kinh doanh hay cá 

nhân không kinh doanh; Cụ thể: 

3.1. Đối với cá nhân không kinh doanh 

Trƣờng hợp ngƣời mua hàng về chỉ để tiêu dùng, là ngƣời tiêu dùng cuối cùng, hàng hóa mua 

về không bán lại thì khoản chiết khấu thanh toán không phải chịu thuế Thu nhập cá nhân. 

3.2. Đối với cá nhân kinh doanh 

Theo quy định tại điều 7, khoản Thông tƣ 92/2015/T-BTC quy định: 

“- Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức 

khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo 

Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này; và bản chụp hợp đồng hợp 

tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng).” 

Theo quy định trên thì tổ chức chi trả chiết khấu thanh toán và hỗ trợ đạt doanh số đƣợc phép 

kê khai thay cho cá nhân nhận thu nhập trên, với những quy định sau: 

 Doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo tờ khai thuế mẫu số 

01/CNKD ban hành kèm theo Thông tƣ số 92/2015/TT-BTC 

 Công ty ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trƣớc cụm từ “Ngƣời nộp thuế hoặc Đại diện hợp 

pháp của ngƣời nộp thuế” đồng thời ngƣời khai ký tên, đóng dấu của Công ty. 

 Công ty nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân tại Chi cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở. Trên 

hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện ngƣời nộp thuế là cá nhân kinh doanh. 

 

Chiết khấu thanh toán nhận đƣợc thuộc diện chịu thuế Thu nhập cá nhân với thuế suất 1% 

theo quy định tại Danh Mục ngành nghề tính thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân theo 

tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tƣ 92/2015/TT-

BTC. 

Nh ng điểm khác nhau gi  chiết khấu thƣơng mại và chiết khấu thanh toán 

https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-96-2015-tt-btc-huong-dan-ve-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tai-nghi-dinh-so-12-2015-nd-cp-ngay-12-2-2015-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-luat-ve/
https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-78-2014-tt-btc-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-218-2013-nd-cp/
https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thuc-hien-thue-gia-tri-gia-tang-va-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-ca-nhan-cu-tru-co-hoat-dong-kinh-doanh/
https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thuc-hien-thue-gia-tri-gia-tang-va-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-ca-nhan-cu-tru-co-hoat-dong-kinh-doanh/
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Theo VAS14 (đính chính bởi Thông tƣ 89/2002/TT-BTC, Thông tƣ 161/2007/TT-BTC) thì 

chiết khấu thƣơng mại đƣợc giảm trừ vào doanh thu, còn „chiết khấu thanh toán‟, không nhƣ 

IFRS, VAS14 đã không còn đề cập: 

“Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên 

mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu 

được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và 

giá trị hàng bán bị trả lại.”. 

Điều này có nghĩa, chiết khấu thanh toán sẽ không đƣợc loại trừ khỏi doanh thu – đây là khác 

biệt cơ bản nhất giữa chiết khấu thƣơng mại và chiết khấu thanh toán, dẫn đến cách hạch toán 

cũng nhƣ chính sách thuế áp dụng sẽ khác nhau.. 

Theo Điểm 2.5 Phụ lục 4 kèm theo Thông tƣ số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn đối 

với chiết khấu thƣơng mại nhƣ sau: 

“2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì 

trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, 

tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. 

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền 

chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của 

lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc 

chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số 

hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán 

và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào“. 

Nhƣ vậy, chiết khấu thƣơng mại đƣợc giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn hoặc xuất hóa đơn điều 

chỉnh giá cho các hóa đơn trƣớc đó. Do vậy, chiết khấu thƣơng mại đƣợc giảm trừ thuế GTGT 

lẫn thuế TNDN. 

Chiết khấu thanh toán không đƣợc giảm trừ vào doanh thu (tức không đƣợc giảm thuế GTGT) 

nhƣng đƣợc đƣa vào chi phí hoạt động tài chính (đƣợc giảm trừ thuế TNDN). Bên nhận chiết 

khấu thanh toán ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính (xem phần hạch toán theo hƣớng dẫn 

Thông tƣ 200/2014/TT-BTC). 

Tại điểm 4, Phụ lục 01 – Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % 

trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tƣ số 92/2015/TT-

BTC ngày 15/06/2015 hƣớng dẫn: Các dịch vụ khác không chịu thuế GTGT thì thuộc diện 

chịu thuế TNCN theo thuế suất 1%. 

Do đó, nếu chiết khấu thƣơng mại trả bằng tiền (không giảm trừ trên hóa đơn) và chiết khấu 

thanh toán thì doanh nghiệp phải phải khấu trừ 1% thuế TNCN nếu ngƣời nhận chiết khấu là 

cá nhân. 

 

STT Chiết khấu thƣơng mại Chiết khấu thanh toán 

01 
Khoản đƣợc giảm khi khách hàng mua số 

lƣợng lớn quy định trong hợp đồng 

Khoản đƣợc giảm khi khách hàng thanh 

toán trƣớc hạn quy định trong hợp đồng 

02 
Xuất hóa đơn (giảm trừ/ điều chỉnh giá trên 

hóa đơn) 

Không xuất hóa đơn (chứng từ trả tiền chiết 

khấu …) 

03 
Đƣợc giảm trừ thuế GTGT + Thuế TNDN 

(do đƣợc giảm doanh thu) 

Không đƣợc giảm thuế GTGT, đƣợc trừ 

thuế TNDN (đƣa vào chi phí) 

https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-392014tt-btc-huong-dan-thi-hanh-ve-hoa-don-ban-hang-hoa-cung-ung-dich-vu/
https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thuc-hien-thue-gia-tri-gia-tang-va-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-ca-nhan-cu-tru-co-hoat-dong-kinh-doanh/
https://chiakhoaphapluat.vn/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thuc-hien-thue-gia-tri-gia-tang-va-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-ca-nhan-cu-tru-co-hoat-dong-kinh-doanh/
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04 
Chiết khấu trả bằng tiền phải khấu trừ 1% 

thuế TNCN nếu ngƣời nhận là cá nhân 

Khoản chiết khấu phải đƣợc khấu trừ 1% 

thuế TNCN nếu ngƣời nhận là cá nhân 

 

2. Chứng từ sử dụng 

2.1. Liệt kê chứng từ 

- Phiếu thu. 

- Bảng sao kê tiền gửi ngân hàng. 

- Báo có,…. 

2.2. Lập chứng từ: Phần lập chứng từ đã đƣợc hƣớng dẫn ở các mô đun trƣớc. 

3. Tài khoản sử dụng:  

TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

Kết cấu và nội dung phản ánh của 

      Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng 

pháp trực tiếp (nếu có); 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 

thuần sang TK 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

- Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh 

trong kỳ. 

 

Tài khoản 515 không có số dƣ cuối kỳ. 

4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

(1) Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia phát sinh trong kỳ từ hoạt động 

góp vốn cổ phần, liên doanh, ghi: 

 Nợ TK 111, 112, 138, 152, 156, 133,… 

 Nợ TK 2218 – Đầu tƣ tài chính dài hạn khác (Nhận cổ tức bằng cổ phiếu) 

 Nợ TK 2212 – Vốn góp liên doanh (thu nhập bổ sung vốn góp liên doanh) 

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. 

(2) Định kỳ tính lãi và thu lãi tín phiếu, trái phiếu hoặc đƣợc thông báo về cổ tức đƣợc 

hƣởng: 

- Trƣờng hợp không nhận tiền lãi về, mà tiếp tục bổ sung mua trái phiếu, tín phiếu, cổ 

phiếu, ghi: 

 Nợ TK 121 – Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 

 Nợ TK 228 – Đầu tƣ tài chính dài hạn 

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. 

- Trƣờng hợp nhận lãi bằng tiền, ghi: 

 Nợ TK 111, 112… 

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. 

(3) Chuyển nhƣợng chứng khoán đầu tƣ ngắn hạn, dài hạn, căn cứ vào giá bán chứng 

khoán: 

- Trƣờng hợp có lãi, ghi: 

 Nợ các TK 111, 112, 131,… (Theo giá thanh toán) 

 Có TK 121 – Đầu tƣ tài chính ngắn hạn (Trị giá vốn) 

 Có TK 221 – Đầu tƣ tài chính dài hạn (Trị giá vốn) 

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi bán chứng khoán) 

- Trƣờng hợp lỗ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,… (Theo giá thanh toán) 
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Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ bán chứng khoán) 

 Có TK 121 – Đầu tƣ tài chính ngắn hạn (trị giá vốn) 

 Có TK 221 – Đầu tƣ tài chính dài hạn (Trị giá vốn) 

(4) Khi bán ngoại tệ: 

- Trƣờng hợp có lãi, ghi: 

Nợ các TK 111(1111), 112(1121) (Theo tỷ giá thực tế bán) 

 Có TK 111(1112), 112(1121) (Theo tỷ giá trên sổ kế toán) 

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch tỷ giá thực tế bán 

lớn hơn tỷ giá trên số kế toán). 

- Trƣờng hợp bị lỗ, ghi: 

  Nợ các TK 111(1111), 112(1121) (Tổng giá thanh toán-tỷ giá thực tế bán) 

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Số lỗ) (Số chênh lệch tỷ giá trên sổ kế toán lớn hơn tỷ 

giá thực tế bán). 

 Có TK 111(1112), 112(1122) (Theo tỷ giá trên sổ kế toán). 

(5) Chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng: 

Số tiền chiết khấu do thanh toán đƣợc hƣởng do thanh toán tiền mua hàng trƣớc thời 

hạn đƣợc ngƣời bán chấp thuận, ghi: 

 Nợ TK 331 – Phải trả cho ngƣời bán 

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. 

(6) Cuối kỳ, kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính thuần phát sinh trong kỳ sang 

tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: 

 Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

 Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh. 

 

5. Ghi sổ kế toán 

5.1. Quy trình ghi sổ kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Ghi sổ kế toán chi tiết 

  

-Phiếu chi 

-Báo Có 

- Sao kê 

ngân hàng 

 

Sổ Nhật ký chung 
SỔ CÁI  

Tài khoản 515 

Sổ chi tiết các tài khoản 
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Đơn vị:…………………… 

Địa chỉ:………………….. 

Mẫu số S38-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-

BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

S chi tiết các tài khoản 

(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 161, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334, 

335, 336, 338, 344, 352, 353, 356,  411, 421, 441,  461, 466, ...) 

Tài khoản:........................ 

Đối tƣợng:........................ 

Loại tiền: VNĐ 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dƣ 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

   - Số dƣ đầu kỳ 

- Số phát sinh trong kỳ 

.......... 

.......... 

 

      

   - Cộng số phát sinh x   x x 

   - Số dƣ cuối kỳ x x x   

 

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

 - Ngày mở sổ: ...  

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

 

 

5.2.1. Hƣớng dẫn ghi sổ 

Sổ chi tiết các tài khoản đƣợc mở theo từng tài khoản, theo từng đối tƣợng thanh toán (theo 

từng nội dung chi phí, nguồn vốn...). 

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. 

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ. 

- Cột D: Ghi diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng. 

- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có. 

- Cột 3, 4: Ghi số dƣ bên Nợ hoặc bên Có sau mỗi nghiệp vụ phát sinh. 

- Dòng Số dƣ đầu kỳ: Đƣợc lấy số liệu từ sổ chi tiết theo dõi thanh toán của kỳ trƣớc (dòng 

“Số dƣ cuối kỳ”) để ghi vào Cột 3 hoặc Cột 4 phù hợp. 

5.2.2. Thực hànhVí dụ 1: Ngày 20/9/N, nhận bằng tiền mặt khoản lãi cho vay 10.000.000 đ 

theo phiếu thu 38. 
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Đơn vị:…………………… 

Địa chỉ:………………….. 

Mẫu số S38-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-

BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Sổ chi tiết các tài khoản 

Tài khoản:Doanh thu hoạt động tài chính 

Đối tƣợng:........................ 

              Đơn vị 

tính: 

VNĐ 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Tài 

khoả

n đối 

ứng 

Số phát sinh Số dƣ 

Số 

hiệu 

Ngày

, 

thán

g 

Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

      Số dƣ đầu kỳ           

      Số phát sinh 

trong kỳ 

          

 20/9/

N 

 PT3

8 

 20/9 Thu lãi tiền cho 

vay 

111   10.000.00

0 

    

      Cộng số phát sinh           

      Số dƣ cuối kỳ           

                  

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

5.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp 

5.3.1. Hƣớng dẫn ghi sổ: 

Cách ghi sổ Nhật ký chung đã đƣợc hƣớng dẫn ở các bài trƣớc. 

Cách ghi Sổ Cái đƣợc quy định nhƣ sau: 

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. 

- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ. 

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh. 

- Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này. 

- Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này. 
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- Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ phát sinh với tài 

khoản trang Sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ trƣớc, tài khoản ghi Có sau). 

- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có của Tài khoản theo từng nghiệp vụ kinh tế. 

Đầu tháng, ghi số dƣ đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dƣ (Nợ hoặc Có). Cuối 

tháng, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dƣ và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu 

quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính. 

 

Đơn vị:…………………… 

Địa chỉ:………………….. 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm... 

Tên tài khoản ..............        

  Số hiệu......... 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký 

chung 

 

Số 

hiệu  

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

Trang 

sổ 
STT 

dòng 

TK  

đối 

ứng 

N

ợ 
Có 

A B C D E G H 1 2 

   - Số dƣ đầu năm 

- Số phát sinh trong 

tháng 

     

         

    

 

 

 

 

     

   - Cộng số phát sinh 

tháng 

- Số dƣ cuối tháng 

- Cộng luỹ kế từ đầu 

quý 

     

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ:… 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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5.3.2. Thực hành 

Ví dụ 2: Ngày 1/9/N, nhận đƣợc tiền lãi ngân hàng theo giấy báo có 35là 15.000.000đ. 

Đơn vị:..................... 

Địa chỉ: ................... 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm …….. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trƣớc 

chuyển sang  
        

1/9/N BC35 1/9 

Lãi tiền gửi ngân 

hàng 

 

 14 112 15.000.000  

   
 

 
 15 515  15.000.000 

      
 

 
          

30/9/N   KC xác định KQKD  56 515 15.000.000  

     57 911  15.000.000 

      
Cộng chuyển sang 

trang sau 
x x x 

  

  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

  - Ngày mở sổ:… 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vị:........................ 

Địa chỉ: ............. 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm N 

Tên tài khoản Doanh thu hoạt động tài chính     

  Số hiệu 515 

 

Ngày, 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng 

từ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Nhật 

ký 

chung 

Trang 

sổ 

NKC 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dƣ đầu năm           

      - Số phát sinh trong tháng           

1/9/N BC35 1/9 Tiền lãi ngân hàng 1 15 112  15.000.000 

   
 

 
     

30/9/

N 
 

30/9/

N 

Kc xác định KQKD 

 
 56 911 15.000.000  

      - Cộng số phát sinh tháng    15.000.000 15.000.000 

      - Số dƣ cuối tháng         

      - Cộng luỹ kế từ đầu quý            

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

5.4. Đối chiếu, kiểm tra số liệu và phát hiện sai sót 

- Kiểm tra các khoản doanh thu đã đúng điều kiện ghi nhận doanh thu chƣa 

- Kiểm tra sổ phụ ngân hàng cuối tháng để lấy số liệu ở giấy báo Có ngân hàng làm 

căn cứ, đây chính là lãi TGNH. 

- Đã tập hợp kết chuyển doanh thu chƣa 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

Doanh nghiệp ABC áp dụng phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên và phƣơng pháp khấu trừ 

thuế GTGT: (Đơn vị tính: đồng) 
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1. Ngày 3/8/N, công ty nhận đƣợc khoản chia liên doanh bằng tiền mặt theo PT38 là       

5.000.000. 

2. Ngày 5/8/N, thu lãi tiền gởi ngân hàng theo giấy báo có BC34 là: 600.000 

3. Ngày 10/8/N, nhận đƣợc phần chiết khấu thanh toán từ ngƣời bán là 500.000 theo PT45. 

4. Ngày 15/8/N, nhận thông báo đƣợc chia cổ tức chứng khoán 10.000.000 

Yêu cầu: - Lập sổ chi tiết tài khoản 515. 

     - Lập sổ nhật ký chung và sổ cái TK 515. 

C. Ghi nhớ 

Tài khoản doanh thu tài chính dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ 

tức, lợi nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Dùng để 

phản ánh doanh thu từ khoản tiền lãi, tiền bản quyền, lợi nhuận, cổ tức đƣợc chia cùng các 

khoản doanh thu từ hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Đối với các hoạt động mua 

bán chứng khoán kinh doanh thì doanh thu hoạt động tài chính là khoản chênh lệch giữa giá 

bán lớn hơn so với mức giá vốn ban đầu. Trong đó giá bán đƣợc đƣợc tính theo giá trị hợp lý. 

Giá vốn đƣợc xác định bằng phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc hoặc bình quân gia quyền. 

Trong trƣờng hợp mua bán chứng khoán theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Kế toán sẽ ghi 

nhận giá trị của số cổ phiếu nhận về theo giá trị hợp lý tại thời điểm trao đổi. Tài khoản 515 

không có số dƣ cuối kỳ 
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BÀI 3. KẾ ROÁN THU NHẬP KHÁC  

Giới thiệu: 

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Mà khoản thu nhập 

này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Thu nhập khác quy định bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thƣờng 

xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu, gồm: 

- Thu về thanh lý TSCĐ, nhƣợng bán TSCĐ; 

- Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; 

- Thu tiền bảo hiểm đƣợc bồi thƣờng; 

- Thu đƣợc các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trƣớc; 

- Khoản nợ phải trả nay mất chủ đƣợc ghi tăng thu nhập; 

- Thu các khoản thuế đƣợc giảm, đƣợc hoàn lại; 

- Các khoản thu khác. 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc khái niệm và nội dung thu nhập khác; 

- Xác định đƣợc thu nhập khác;  

- Lập đƣợc các chứng từ kế toán phát sinh có liên quan; 

- Định khoản đƣợc các nghiệp vụ kế toán thu nhập khác; 

- Ghi sổ đƣợc các nghiệp vụ kế toán thu nhập khác; 

- Đối chiếu số liệu kế toán; 

- Tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. 

A. Nội dung: 

1. Nội dung thu nhập khác 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, gồm: 

- Thu nhập từ nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ; 

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản đƣợc chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tƣ xây 

dựng tài sản đồng kiểm soát; 

- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tƣ, hàng hóa, tài sản cố định đƣa đi góp vốn liên 

doanh, đầu tƣ vào công ty liên kết và đầu tƣ khác; 

- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhƣng sau đó đƣợc 

giảm, đƣợc hoàn (thuế xuất khẩu đƣợc hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhƣng sau 

đó đƣợc giảm); 

- Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

- Thu tiền bồi thƣờng của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền 

bảo hiểm đƣợc bồi thƣờng, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất 

tƣơng tự); 

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; 

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định đƣợc chủ; 

- Các khoản tiền thƣởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, 

dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho 

doanh nghiệp; 

- Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại nhà sản xuất; 

- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. 
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b) Khi có khả năng chắc chắn thu đƣợc các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng, kế toán 

phải xét bản chất của khoản tiền phạt để kế toán phù hợp với từng trƣờng hợp cụ thể theo 

nguyên tắc: 

- Đối với bên bán: Tất cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng thu đƣợc từ bên mua 

nằm ngoài giá trị hợp đồng đƣợc ghi nhận là thu nhập khác. 

- Đối với bên mua: 

+ Các khoản tiền phạt về bản chất là khoản giảm giá hàng mua, làm giảm khoản thanh 

toán cho ngƣời bán đƣợc hạch toán giảm giá trị tài sản hoặc khoản thanh toán (không hạch 

toán vào thu nhập khác) trừ khi tài sản có liên quan đã đƣợc thanh lý, nhƣợng bán. 

Ví dụ khi nhà thầu thi công chậm tiến độ, chủ đầu tƣ đƣợc phạt nhà thầu theo đó đƣợc 

quyền thu hồi lại một phần số tiền đã thanh toán cho nhà thầu thì số tiền thu hồi lại đƣợc ghi 

giảm giá trị tài sản xây dựng. Tuy nhiên nếu khoản tiền phạt thu đƣợc sau khi tài sản đã đƣợc 

thanh lý, nhƣợng bán thì khoản tiền phạt đƣợc ghi vào thu nhập khác. 

+ Các khoản tiền phạt khác đƣợc ghi nhận là thu nhập khác trong kỳ phát sinh, ví dụ: 

Ngƣời mua đƣợc quyền từ chối nhận hàng và đƣợc phạt ngƣời bán nếu giao hàng không đúng 

thời hạn quy định trong hợp đồng thì khoản tiền phạt phải thu đƣợc ghi nhận là thu nhập khác 

khi chắc chắn thu đƣợc. Trƣờng hợp ngƣời mua vẫn nhận hàng và số tiền phạt đƣợc giảm trừ 

vào số tiền phải thanh toán thì giá trị hàng mua đƣợc ghi nhận theo số thực phải thanh toán, 

kế toán không ghi nhận khoản tiền phạt vào thu nhập khác. 

2. Chứng từ sử dụng 

2.1. Liệt kê chứng từ 

 - Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng; 

- Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, báo có của ngân hàng; 

 - Biên bản thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ; 

 - Các chứng từ khác. 

2.2. Lập chứng từ: Phần lập chứng từ đã đƣợc hƣớng dẫn ở các bài trƣớc. 

3. Tài khoản sử dụng:  

Tài khoản 711 - Thu nhập khác 

 Tài khoản này phản ánh các khoản thu nhập khác, các doanh thu ngoài hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản TK 711 - Thu nhập khác 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo 

phƣơng pháp trực tiếp đối với các khoản thu 

nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT 

tính theo phƣơng pháp trực tiếp; 

- Cuối kỳ, kế toán kết chuyển các khoản thu 

nhập khác trong kỳ sang tài khoản 911 ”Xác 

định kết quả kinh doanh” 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. 

(Tài khoản 711  không có số dư cuối kỳ) 

 

4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

(1) Phƣơng pháp kế toán nghiệp vụ nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ: 

- Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 811 - Chi phí khác 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (Nếu có) 

Có các TK 111, 112, 141, 331,... (Tổng giá thanh toán). 
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- Phản ánh số thu nhập khác về thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ: 

+ Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 711 - Thu nhập khác (Số thu nhập chưa có thuế GTGT) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

+ Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp, số thu về nhƣợng 

bán, thanh lý TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 711 - Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán). 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 711 - Thu nhập khác 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

- Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhƣợng bán, ghi: 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn) 

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Phần giá trị còn lại) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) 

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá). 

(2) Kế toán thu nhập khác phát sinh khi đánh giá lại vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ đƣa đi đầu 

tƣ vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết. 

Khi đầu tƣ vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết dƣới hình thức góp 

vốn bằng vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ, căn cứ vào giá trị đánh giá lại vật tƣ, hàng hoá, TSCĐ đƣợc 

thoả thuận giữa nhà đầu tƣ và công ty liên kết; nếu giá đánh giá lại của vật tƣ, hàng hoá, 

TSCĐ lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tƣ, hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 221,222 (Theo giá đánh giá lại) 

 Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn lũy kế) 

  Có các TK 152, 153, 156, 211, 213 (Giá trị ghi sổ, nguyên giá) 

Có TK 711 – Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại của vật tư, 

hàng hoá, TSCĐ lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, giá trị còn lại của 

TSCĐ). 

(3) Kế toán thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính 

- Trƣờng hợp giao dịch bán và thuê lại TSCĐ với giá bán cao hơn giá trị còn lại của 

TSCĐ, khi hoàn tất thủ tục bán TSCĐ, căn cứ vào Hóa đơn và các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 711 – Thu nhập khác (Theo giá trị còn lại của TSCĐ) 

Có TK 3387 – Doanh thu chƣa thực hiện (Số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn 

giá trị còn lại của TSCĐ). 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. (Nếu có) 

Đồng thời ghi giảm TSCĐ: 

Nợ TK 811 – Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ) 

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ) 

- Trƣờng hợp giao dịch bán và thuê lại TSCĐ với giá bán thấp hơn giá trị còn lại của 

TSCĐ, khi hoàn tất thủ tục bán TSCĐ, căn cứ vào Hóa đơn và các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 711 – Thu nhập khác (Theo giá bán TSCĐ) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. (Nếu có) 

Đồng thời ghi giảm TSCĐ: 

Nợ TK 811 – Chi phí khác (Theo giá bán TSCĐ) 
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Nợ TK 242 – Chi phí trả trƣớc dài hạn (Số chênh lệch giữa giá bán nhỏ hơn giá trị 

còn lại của TSCĐ) 

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ) 

Các bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài sản tài chính, trả tiền thuê 

từng kỳ thực hiện theo quy định tại TK 212 – TSCĐ thuê tài chính (Chƣơng học kế toán 

TSCĐ). 

(4) Kế toán thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động: 

 Khi bán và thuê lại TSCĐ, căn cứ vào Hóa đơn và các chứng từ liên quan đến việc bán 

TSCĐ, kế toán phản ánh giao dịch bán theo các trƣờng hợp sau: 

- Nếu giá bán đƣợc thỏa thuận ở mức giá trị hợp lý thì các khoản lỗ hay lãi phải đƣợc 

ghi nhận ngay trong kỳ phát sinh. Phản ánh số thu nhập bán TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 711 – Thu nhập khác (Theo giá bán TSCĐ) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có) 

 Đồng thời ghi giảm TSCĐ: (nhƣ trƣờng hợp 6) 

 - Trƣờng hợp giá bán và thuê lại TSCĐ với giá bán thấp hơn giá trị hợp lý nhƣng mức 

giá thuê thấp hơn giá thuê thị trƣờng thì khoản lỗ này không đƣợc ghi nhận ngay mà phải 

phân bổ dần phù hợp với khoản thanh toán tiền thuê trong thời thuê tài sản. Căn cứ vào Hóa 

đơn và các chứng từ liên quan đến việc bán TSCĐ, phản ánh thu nhập bán TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 711 – Thu nhập khác (Theo giá bán TSCĐ) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. (Nếu có) 

Đồng thời ghi giảm TSCĐ: (nhƣ trƣờng hợp 6) 

- Nếu giá bán và thuê lại TSCĐ cao hơn giá trị hợp lý thì khoản chênh lệch cao hơn 

giá trị hợp lý không đƣợc ghi nhận ngay là một khoản lãi trong kỳ mà phải phân bổ dần trong 

suốt thời gian mà tài sản đó đƣợc dự kiến sử dụng, còn số chênh lệch giữa giá trị hợp lý với 

giá trị còn lại đƣợc ghi nhận ngay là một khoản lãi trong kỳ. 

+ Căn cứ Hóa đơn GTGT bán TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 711 – Thu nhập khác (Tính bằng giá trị hợp lý của TSCĐ) 

Có TK 3387 – Doanh thu chƣa thực hiện (Số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn 

giá trị hợp lý của TSCĐ). 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. (Nếu có) 

Đồng thời ghi giảm TSCĐ: (nhƣ trƣờng hợp 6) 

Định kỳ phân bổ chênh lệch giữa giá bán cao hơn giá trị hợp lý của TSCĐ bán và thuê 

lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phù hợp với khảon thanh toán tiền thuê 

trong suốt thời gian mà tài sản đó dự kiến sử dụng, ghi: 

Nợ TK 3387 – Doanh thu chƣa thực hiện 

Có các TK 632, 627, 641, 642  

(5) Phản ánh các khoản thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng: 

- Khi thu phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng kinh tế, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 711 - Thu nhập khác.  

- Trƣờng hợp đơn vị ký quỹ, ký cƣợc vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết với doanh 

nghiệp bị phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế: 

+ Đối với khoản tiền phạt khấu trừ vào tiền ký cƣợc, ký quỹ của ngƣời ký cƣợc, ký quỹ, 

ghi:  
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Nợ TK 344 - Nhận ký cƣợc, ký quỹ  

Có TK 711 - Thu nhập khác.  

+ Khi thực trả khoản ký quỹ, ký cƣợc cho ngƣời ký quỹ, ký cƣợc, ghi: 

Nợ TK 344 (Đã trừ khoản tiền phạt - Nếu có) 

Có TK 111, 112. 

(6) Phản ánh tiền bảo hiểm đƣợc các tổ chức bảo hiểm bồi thƣờng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

- Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trƣờng hợp đã mua 

bảo hiểm, ghi: 

Nợ TK 811 - Chi phí khác 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (nếu có) 

Có các TK 111, 112, 152,... 

(7) Hạch toán các khoản phải thu khó đòi đã xử lý xóa sổ, nay lại thu đƣợc tiền: 

- Khi có quyết định cho phép xóa sổ khoản nợ phải thu khó đòi không có khả năng đòi đƣợc, 

ghi: 

Nợ TK 2293 - Dự phòng tổn thất tài sản  

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Phần chênh lệch giữa số nợ phải thu khó 

đòi xoá sổ lớn hơn số lập dự phòng) 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

- Đối với các khoản phải thu khó đòi đã xử lý cho xóa sổ, nếu sau đó lại thu hồi đƣợc 

nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ thu hồi đƣợc, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 711 - Thu nhập khác.  

(8) Các khoản nợ phải trả mà chủ nợ không đòi đƣợc tính vào thu nhập khác, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán; hoặc 

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

(9) Trƣờng hợp đƣợc giảm, hoàn thuế GTGT phải nộp: 

- Nếu số thuế GTGT đƣợc giảm, trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

- Nếu số thuế GTGT đƣợc hoàn lại, khi ngân sách NN trả lại bằng tiền, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

(10) Các khoản hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đƣợc tính vào 

thu nhập khác (nếu có), ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

(11) Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc tài trợ, biếu, tặng vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ: 

Nợ các TK 152, 156, 211,... 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

(12) Cuối kỳ kế toán, tính và phản ánh số thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp trực 

tiếp của số thu nhập khác, ghi: 

Nợ TK 711 - Thu nhập khác  

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

(13) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào Tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh", ghi: 
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Nợ TK 711 - Thu nhập khác  

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

 

 

5. Ghi sổ kế toán 

5.1. Quy trình ghi sổ kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Ghi sổ kế toán chi tiết 

5.2.1. Hƣớng dẫn ghi sổ 

Cách ghi sổ chi tiết tài khoản 711 giống nhƣ cách ghi sổ TK515 đã trình bày ở phần trên. 

5.2.2. Thực hành 

 Ví dụ 3: Ngày 3/9/N, thu tiền bồi thƣờng từ hợp đồng kinh tế theo phiếu thu PT12 là 

3.000.000đ. 

Đơn vị:…………………… 

Địa chỉ:………………….. 

Mẫu số S38-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-

BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

sổ chi tiết các tài khoản 

Tài khoản:Thu nhập khác 

Đối tƣợng:711 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

 

Tài 

khoản 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dƣ 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

3/9/N  PT12  3/9 Thu tiền bồi 

thƣờng hợp đồng 

kinh tế 

111   3.000.000     

      Cộng số phát 

sinh 

          

 

5.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp 

5.3.1. Hƣớng dẫn ghi sổ: Phần ghi sổ tổng hợp TK 711 giống với cách ghi sổ tổng hợp 

TK511 

-Phiếu chi 

-Báo Có 

- Sao kê 

ngân 

hàng 

 

Sổ Nhật ký chung 
SỔ CÁI  

Tài khoản 711 

Sổ chi tiết các tài khoản 
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5.3.2. Thực hành. 

Từ ví dụ 3, kế toán ghi sổ kế toán tổng hợp nhƣ sau: 

Đơn vị:..................... 

Địa chỉ: ................... 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm …….. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trƣớc 

chuyển sang  
        

3/9/N PT12 3/9 

Thu tiền bồi thƣờng 

hợp đồng kinh tế 

 

 18 111 3.000.000  

   
 

 
 19 711  3.000.000 

      
 

 
          

30/9/N  30/9 KC xác định kqkd  45 711 3.000.000  

     46 911  3.000.000 

      
Cộng chuyển sang 

trang sau 
x x x 

  

  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

  - Ngày mở sổ:… 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vị:........................ 

Địa chỉ: ............. 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm N 

Tên tài khoản Thu nhập khác     

  Số hiệu 711 

 

Ngày, 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng 

từ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Nhật 

ký 

chung 

Trang 

sổ 

NKC 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dƣ đầu năm           

      - Số phát sinh trong tháng           

3/9/N PT12 3/9 
Thu tiền bồi thƣờng hợp 

đồng kinh tế 
1 19 111  3.000.000 

   
 

 
     

30/9/

N 
 30/9 

KC xác định kqkd 

 
2 45 911 3.000.000  

      - Cộng số phát sinh tháng      

      - Số dƣ cuối tháng         

      - Cộng luỹ kế từ đầu quý            

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

5.4. Đối chiếu, kiểm tra số liệu và phát hiện sai sót 

- Xem lại các khoản doanh thu đã hạch toán đủ chƣa. Phát sinh có của TK 511,711 

phải bằng với các chỉ tiêu Hàng hóa dịch vụ bán ra trên tờ khai 01/GTGT của 12 tháng 

- Còn những khoản thu nhập nào không phải xuất hóa đơn, không nằm trên tờ khai 

01/GTGT đã hạch toán đủ chƣa. 

- Đã kết chuyển thu nhập khác chƣa. 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

A. Câu hỏi 

Bài 1: Công ty Minh Quân có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 2/N nhƣ sau: 
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1.Ngày 1/2/N, Thu nợ khó đòi đã xử lý 2 năm trƣớc bằng tiền mặt 10.000.000 theo phiếu thu 

01 

2. Ngày 10/2/N,Bán thanh lý tài sản cố định hữu hình, nguyên giá 250.000.000, hao mòn lũy 

kế 235.000.000 theo biên bản thanh lý 03. Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt 5.000.000 

theo phiếu chi 10. Phế liệu bán thu bằng tiền mặt 20.000.000 theo phiếu thu 12. 

3. Ngày 28/2/N, xử lý nợ phải trả không ai đòi đƣa vào thu nhập khác 8.000.000. 

Yêu cầu:  

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

2. Ghi sổ tổng hợp và chi tiết các tài khoản 515 và 711 

Bài 2: Tại một doanh nghiệp trong tháng có tinh hình sau: 

1. Ngày 1/4/N nhận giấy báo chia lãi từ hoạt động liên doanh 5.000.000 đ. Chi phí theo 

dõi họat động liên doanh 500.000 đ bằng tiền mặt theo phiếu chi 01 

2. Ngày 3/4/N Rút TGNH nộp phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế 2.000.000đ theo giấy báo nợ 

01. 

3. Ngày 5/4/N, Thu đƣợc nợ khó đòi đã xử lý 2 năm trƣớc 10.000.000đ bằng tiền mặt theo 

phiếu thu 2. 

4. Ngày 10/4/N, thanh lý TSCĐHH, nguyên giá 15.000.000đ hao mòn 13.800.000đ, chi phí 

thanh lý 300.000đ theo phiếu chi 04, phế liệu bán thu bằng tiền mặt 800.000đ theo phiếu thu 

07. 

5. Ngày 12/4/N, bán chứng khóan đầu tƣ ngắn hạn, có giá gốc 12.000.000 đ, giá bán thu bằng 

tiền mặt 11.000.000 đ theo phiếu thu 10. 

6. Ngày 15/4/N, xử lý nợ phải trả 4 năm trƣớc không ai đòi 10.000.000 đ vào thu nhập khác 

theo biên bản xử lý 01. 

7. Ngày 17/4/N, Nhận thông báo đƣợc chia cổ tức đầu tƣ chứng khoán 5.000.000đ. 

8. Ngày 19/4/N, Doanh nghiệp nhận thông báo giảm thuế GTGT 6.000.000đ. 

9. Ngày 25/4/N, Phải thu lãi tiền cho vay 7.000.000đ theo hợp đồng cho vay. 

Yêu cầu: 

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

2. Ghi sổ tổng hợp và chi tiết các tài khoản 515 và 711 

 

C. Ghi nhớ 

 Thu nhập khác  là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài 

các hoạt động tạo ra doanh thu. 

 Các khoản tiền phạt khác đƣợc ghi nhận là thu nhập khác trong kỳ phát sinh, ví dụ: 

Ngƣời mua đƣợc quyền từ chối nhận hàng và đƣợc phạt ngƣời bán nếu giao hàng không đúng 

thời hạn quy định trong hợp đồng thì khoản tiền phạt phải thu đƣợc ghi nhận là thu nhập khác 

khi chắc chắn thu đƣợc. Trƣờng hợp ngƣời mua vẫn nhận hàng và số tiền phạt đƣợc giảm trừ 

vào số tiền phải thanh toán thì giá trị hàng mua đƣợc ghi nhận theo số thực phải thanh toán, kế 

toán không ghi nhận khoản tiền phạt vào thu nhập khác. 
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HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN 

I. Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:  

 - Vị trí: Đây là mô đun chuyên môn nghề cung cấp những kiến thức về chuyên môn 

nghiệp vụ kế toán phát sinh trong giai đoạn bán hàng của doanh nghiệp.... Mô đun này đƣợc 

bố trí sau môn học Nguyên lý kế toán. 

 - Tính chất: Đây là mô đun tích hợp gồm có 2 phần: phần lý thuyết và phần thực hành. 

Phần lý thuyết cung cấp kiến thức về xác định chứng từ, giá vốn, doanh thu và các khoản 

giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp. Phần thực hành giúp ngƣời học có kỹ năng lập chứng 

từ, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi chép vào sổ kế toán liên quan đến giá vốn,  

doanh thu, thu nhập. Môn học này đƣợc tổ chức giảng dạy tại phòng lý thuyết đƣợc trang bị 

đầy đủ bảng, phấn, máy chiếu. 

- Ý nghĩa và vai trò của mô đun:  

Mô đun này giúp học viên có thể làm tốt đƣợc: 

-  Lập chứng từ, ghi sổ kế toán, tính toán tốt mãng xác định kết quả kinh doanh, phân 

phối lợi nhuận trong doanh nghiệp sau một kỳ kinh doanh. 

- Lập đƣợc báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định qua đó cũng 

phân tích, đánh giá đƣợc số liệu từ báo cáo tài chính nhằm cung cấp các thông tin kinh tế tài 

chính cho bên tỏng và bên ngoài doanh nghiệp.  

II. Mục tiêu của môn học/mô đun: 

1. Kiến thức 

- Liệt kê đƣợc chứng từ kế toán sử dụng trong các trƣờng hợp; 

- Giải thích đƣợc nội dung giá vốn, doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu; 

- Mô tả đƣợc đƣợc các loại sổ kế toán liên quan và quy trình ghi sổ kế toán; 

2. Kỹ năng 

- Lập đƣợc các chứng từ kế toán phát sinh có liên quan; 

- Định khoản đƣợc các nghiệp vụ kinh tế về giá vốn, doanh thu, và các khoản giảm trừ 

doanh thu; 

- Ghi sổ đƣợc các nghiệp vụ về giá vốn, doanh thu, và các khoản giảm trừ doanh thu; 

- Đối chiếu số liệu kế toán; 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Học xong mô đun này, ngƣời học có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng để thực hiện 

tốt nhiệm vụ kế toán bán hàng; đồng thời cập nhật đƣợc sự thay đổi về các thông tƣ, chuẩn 

mực, chế độ kế toán do Bộ Tài Chính ban hành để vận dụng cho công việc kế toán tại doanh 

nghiệp. 

III. Tài liệu tham khảo  

[1]. Trƣờng đại học kinh tế Đà Nẵng (2014), Kế toán tài chính 2, NXB Giáo dục. 

[2]. Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, Luật kế toán: Luật số 

88/2015/QH13 

[3]. Bộ Tài chính, Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

[4]. Bộ Tài chính, Các Thông tư hướng dẫn các Chuẩn mực kế toán. 

[5]. Bộ tài chính (2014), Thông tƣ 200/2014/TT-BTC hƣớng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 

[6]. Đại học kinh tế Đà Nằng (2019), Kế toán tài chính, NXB Giáo Dục 


	GIÁO TRÌNH
	LỜI GIỚI THIỆU
	MỤC LỤC
	Giới thiệu:
	Mục tiêu:
	A. Nội dung
	Đối với Mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu đồng trở lên  (đã bao gồm thuế GTGT) thanh toán bằng tiền mặt không được tính vào chi phi được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC).
	Đến cuối ngày kế toán sẽ xuất 01 hoá đơn GTGT như sau:
	– Nếu người mua yêu cầu lấy hoá đơn => Bên bán xuất hoá đơn như bình thường
	– Nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn => Người bán không cần xuất hoá đơn từng lần cho từng khách hàng đó. Tuy nhiên người bán sẽ phải lập “Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ” để cuối ngày xuất 01 hoá đơn theo bảng kê đã lập.
	Ngoài ra: Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần. Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “ngư...


	Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 5 tài khoản cấp 2:
	- Tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng hóa
	- Tài khoản 5112- Doanh thu bán thành phẩm
	- Tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ
	- Tài khoản 5114- Doanh thu trợ cấp, trợ giá
	- Tài khoản 5117- Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
	- Tài khoản 5118 - Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu như phí quản lý do cấp dưới nộp và các khoản doanh thu khác ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu trợ cấp, t...
	(1) Theo phương thức đổi hàng không tương tự về bản chất
	Khi sản phẩm, hàng hoá được trao đổi để lấy vật tư, hàng hóa khác không tương tự thì việc trao đổi đó được coi là một dịch vụ tạo ra doanh thu. Trường hợp này doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của vật tư, hàng hoá nhận về, sau khi điều chỉnh...
	(2) Theo phương thức đổi hàng tương tự
	 Trao đổi sản phẩm, hàng hóa tương tự về bản chất và giá trị:
	Khi sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự về bản chất thì việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch  tạo ra doanh thu. Ví dụ: Trao đổi vật liệu lấy vật liệu, trao đổi thành phẩm lấy thành ...
	 Trao đổi sản phẩm, hàng hóa tương tự về giá trị nhưng khác về bản chất :
	Kế toán phản ánh tương tự như trường hợp đổi hàng không tương tự.
	Tài khoản 521- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 3 tài khoản cấp 2:
	a) Kế toán phản ánh số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
	- Trường hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá, chiết khấu thương mại cho người mua thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, và doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:
	Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213)
	Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT đầu ra được giảm)
	Có các TK 111,112,131,...
	- Trường hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá, chiết khấu thương mại cho người mua không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì khoản giảm giá hàng bán cho người mua, ghi:
	Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213)
	Có các TK 111, 112, 131,...
	b) Kế toán hàng bán bị trả lại
	- Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, kế toán phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại:
	+ Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, ghi:
	Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
	Nợ TK 155 - Thành phẩm
	Nợ TK 156 - Hàng hóa
	Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.
	+ Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, ghi:
	Nợ TK 611 - Mua hàng (đối với hàng hóa)
	Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất (đối với sản phẩm)
	Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.
	- Thanh toán với người mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại:
	+ Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
	Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế GTGT)
	Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) (thuế GTGT hàng bị trả lại)
	Có các TK 111, 112, 131,...
	+ Đối với sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, số tiền thanh toán với người mua về hàng bán bị trả lại, ghi:
	Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại
	Có các TK 111, 112, 131,...
	- Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), ghi:
	Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
	Có các TK 111, 112, 141, 334,...
	c) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển tổng số giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, ghi:
	Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	Có TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu.
	Mã số thuế của công ty: 0400337801
	A. Số dư các tài khoản vào đầu kỳ năm N như sau (ĐVT: đồng)
	B. Trong tháng 1/N, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
	B. Câu hỏi và bài tập thực hành
	Bài 12
	C. Ghi nhớ

	Giới thiệu:
	Mục tiêu:
	A. Nội dung:
	1. Chiết khấu thanh toán không phải xuất hóa đơn cho bên mua
	2. Chiết khấu thanh toán được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
	3. Quy định về việc nộp thuế Thu nhập cá nhân đối với bên nhận chiết khấu thanh toán
	3.1. Đối với cá nhân không kinh doanh
	3.2. Đối với cá nhân kinh doanh
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